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1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT # # # # #

2 A. Phát triển vận động # # # # #

3 1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp # # # # #

4

- Trẻ thực hiện đúng kỹ thuật
và thuần thục các động tác
trong bài tập thể dục theo
hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài
hát. Bắt đầu và kết thúc động
tác đúng nhịp.

Tập kết hợp 5 động tác cơ
bản trong bài tập thể dục

- Bài 1: HH: Thổi nơ bay - Tay: Đưa
tay ra phía trước, phía sau - Bụng:
Đứng cúi về trước - Chân: Khuỵu gối -
Bật: Bật tại chỗ
- N1: Múa lân; N2: Đu quay; N3:
Nhảy bao bố.

https://bom.so
/Jli5GJ Sân chơi 1

- Trẻ thực hiện đúng kỹ thuật
và thuần thục các động tác
trong bài tập thể dục theo
hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài
hát. Bắt đầu và kết thúc động
tác đúng nhịp.

Tập kết hợp 5 động tác cơ
bản trong bài tập thể dục

- Bài 2 : HH: Thổi bóng bay -
Tay:Đưa 2 tay ra phía trước, sang
ngang - Bụng: Quay người sang 2
bên - Chân: Bước chân trái sang
bên trái, chân phải thẳng ( ngược
lại) - Bật: Bật tiến về trước

https://bom.so
/9pcc9F Sân chơi 1

- Trẻ thực hiện đúng kỹ thuật
và thuần thục các động tác
trong bài tập thể dục theo
hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài
hát. Bắt đầu và kết thúc động
tác đúng nhịp.

Tập kết hợp 5 động tác cơ
bản trong bài tập thể dục

- Bài 3: HH: Đưa tay lên cao hít
vào, hạ tay xuống thở ra - Tay:
Đánh xoay tròn 2 cánh tay (Cuộn
len) - Bụng: Nghiêng người sang 2
bên - Chân: Đưa chân ra các phía -
Bật: Bật luân phiên chân trước,
chân sau

Sân chơi 1

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
22:0

3 1
9/0

2/2
025

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31313317 ) 
– T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ

https://bom.so/Jli5GJ
https://bom.so/9pcc9F


- Trẻ thực hiện đúng kỹ thuật
và thuần thục các động tác
trong bài tập thể dục theo
hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài
hát. Bắt đầu và kết thúc động
tác đúng nhịp.

Tập kết hợp 5 động tác cơ
bản trong bài tập thể dục

- Bài 4: HH: Thổi bóng bay - Tay:
Đánh chéo 2 tay ra 2 phía trước, sau
- Bụng: Cúi về trước, ngửa ra sau -
Chân: Nâng cao chân, gập gối- Bật:
tách khép chân

Sân chơi 1

- Trẻ thực hiện đúng kỹ thuật
và thuần thục các động tác
trong bài tập thể dục theo
hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài
hát. Bắt đầu và kết thúc động
tác đúng nhịp.

Tập kết hợp 5 động tác cơ
bản trong bài tập thể dục

- Bài 5: HH: Ngửi hoa - Tay: Luân
phiên từng tay đưa lên cao - Bụng:
Quay người sang bên - Chân: Bước
khuỵu một chân về phía trước chân
sau thẳng - Bật: Tách khép chân

Sân chơi 1

- Trẻ thực hiện đúng kỹ thuật
và thuần thục các động tác
trong bài tập thể dục theo
hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài
hát. Bắt đầu và kết thúc động
tác đúng nhịp.

Tập kết hợp 5 động tác cơ
bản trong bài tập thể dục

- Bài 6: HH: Làm còi tàu - Tay:
Đánh xoay tròn 2 cánh tay - Bụng:
Đứng quay người sang 2 bên -
Chân:  Ngồi khuỵu gối - Bật: Bật
tại chỗ

Sân chơi x 1

- Trẻ thực hiện đúng kỹ thuật
và thuần thục các động tác
trong bài tập thể dục theo
hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài
hát. Bắt đầu và kết thúc động
tác đúng nhịp.

Tập kết hợp 5 động tác cơ
bản trong bài tập thể dục

- Bài 7: HH: Gà gáy - Tay: Đưa tay
ra phía trước, sau - Bụng: Đứng
quay người sang 2 bên - Chân:
Đứng đưa 1 chân ra trước lên cao
Bật: Bật tách khép chân

Lớp học 1

- Trẻ thực hiện đúng kỹ thuật
và thuần thục các động tác
trong bài tập thể dục theo
hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài
hát. Bắt đầu và kết thúc động
tác đúng nhịp.

Tập kết hợp 5 động tác cơ
bản trong bài tập thể dục

- Bài 8: HH: Máy bay bay ù..ù -
Tay: Đưa ra phía trước, sang ngang
- Bụng: Cúi người về trước, ngửa ra
sau - Chân: Ngồi xổm đứng lên liên
tục - Bật: Bật luân phiên chân
trước, chân sau

https://bom.so
/WpZcdJ Sân chơi x 1

- Trẻ thực hiện đúng kỹ thuật
và thuần thục các động tác
trong bài tập thể dục theo
hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài
hát. Bắt đầu và kết thúc động
tác đúng nhịp.

Tập kết hợp 5 động tác cơ
bản trong bài tập thể dục

- Bài 9: HH: Thổi bóng bay - Tay:
Đánh hai tay ra hai phía trước,sau -
Bụng: Đứng cúi về trước - Chân:
Nâng cao chân, gập gối - Bật: Bật
tiến về trước

Sân chơi x 1

- Trẻ thực hiện đúng kỹ thuật
và thuần thục các động tác
trong bài tập thể dục theo
hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài
hát. Bắt đầu và kết thúc động
tác đúng nhịp.

Tập kết hợp 5 động tác cơ
bản trong bài tập thể dục

- Bài 11 : HH: Tiếng tàu kêu ù ù -
Tay: Đưa 2 tay ra phía trước, sang
ngang - Bụng: Quay người sang 2
bên - Chân: Bước chân trái sang
bên trái, chân phải thẳng ( ngược
lại) - Bật: Bật tiến về trước

Sân chơi x 1
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- Trẻ thực hiện đúng kỹ thuật
và thuần thục các động tác
trong bài tập thể dục theo
hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài
hát. Bắt đầu và kết thúc động
tác đúng nhịp.

Tập kết hợp 5 động tác cơ
bản trong bài tập thể dục

- Bài 10 : HH: Thổi bóng bay - Tay:
Đưa 2 tay ra phía trước, sang ngang
- Bụng: Quay người sang 2 bên -
Chân: Bước chân trái sang bên trái,
chân phải thẳng ( ngược lại) - Bật:
Bật tiến về trước

Lớp học x 1

5 2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động # # # # # #

6 * Vận động: đi # # # # #

7

Trẻ giữ được thăng bằng cơ
thể khi thực hiện vận động
đứng một chân và giữ thẳng
người trong 10 giây

Đứng một chân, giữ thẳng
người trong 10 giây

- Chơi tập làm siêu nhân đứng bằng
1 chân Sân chơi 1

8
Giữ được thăng bằng cơ thể
khi thực hiện được vận động
đi trên cầu thùm

Đi trên cầu thùm, Đi khuỵu
gối

Trò chơi: Bé làm xiếc giỏi, Đi
khụyu gối Lớp học 1

10
Trẻ giữ được thăng bằng cơ
thể khi thực hiện vận động đi
bằng mép ngoài bàn chân

Đi bằng mép ngoài bàn chân - Chơi đi bằng mép ngoài bàn chân Sân chơi 1

11 - Trẻ giữ được thăng bằng cơ
thể khi thực hiện vận động đi
trên dây dài 3-4m đặt trên
sàn

Đi trên dây - Đi trên dây https://drive.
google.com/
file/d/1hBW
nRS_qS2V
K7Ghs3Xd
QZR50z46g
CUXg/view
?usp=share_

link

Lớp học 1

12

Trẻ giữ được thăng bằng cơ
thể khi thực hiện vận động đi
lên, xuống trên ván dốc dài
2,5m, rộng 0,3m, một đầu kê
cao 0,3m

Đi trên ván kê dốc (dài
2,5m, rộng 0,3m, một đầu kê
cao 0,3m)

- Chơi "Đi trên ván kê dốc (dài
2,5m, rộng 0,3m, một đầu kê cao
0,3m)"

https://bom.so
/rHp3hJ Lớp học 1

13

Trẻ giữ được thăng bằng cơ
thể, nhịp nhàng, khéo léo khi
thực hiện vận động đi nối
bàn chân tiến, lùi

Đi nối bàn chân tiến, lùi -  Đi nối bàn chân tiến, lùi https://bom.so
/HocSgR Lớp học 1

14

- Trẻ kiểm soát được vận
động, phản xạ nhanh khi đi
thay đổi tốc độ theo hiệu
lệnh 4-5 lần

Đi thay đổi tốc độ theo hiệu
lệnh

- Tổ chức chơi trò chơi đi thay đổi
hướng  theo hiệu lệnh Sân chơi 1
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15

- Trẻ kiểm soát được vận
động, phản xạ nhanh khi đi
thay đổi hướng vận động ít
nhất 3 lần theo đúng hiệu
lệnh

Đi thay đổi hướng theo hiệu
lệnh

- Đi thay đổi hướng dích dắc theo
hiệu lệnh
- TCVĐ: Ném bóng vào rổ

https://bom.so
/cFkmZl Lớp học 1

16

Trẻ giữ được thăng bằng cơ
thể, không làm rơi vật đang
đội trên đầu khi đi trên ghế
thể dục

Đi thăng bằng trên ghế thể
dục (2m x 0,25m x 0,35m)

đầu đội túi cát

- Đi thăng bằng trên ghế thể dục
(2m x 0,25m x 0,35m) đầu đội túi
cát

https://bom.so
/GTjQST Lớp học x 1

17

Trẻ mạnh mẽ, khéo léo, phối
hợp nhịp nhàng khi đi theo
đội hình, đội ngũ và đi đều
bước

Đi theo đội hình, đội ngũ, đi
đều bước

- Chơi: Đi theo đội hình, đội ngũ, đi
đều bước Sân chơi 1

18 * Chạy # # # # # #

19

- Trẻ kiểm soát được vận
động chạy thay đổi tốc độ ít
nhất 3 lần theo đúng hiệu
lệnh

Chạy thay đổi hướng vận
động tốc độ theo đúng hiệu
lệnh

- Chạy thay đổi tốc độ hướng dích
dắc theo đúng hiệu lệnh

https://youtu.b
e/T01bSQzy9
Mo?feature=s

hared

Lớp học 1

20

- Trẻ kiểm soát được vận
động chạy thay đổi hướng
vận động ít nhất 3 lần theo
đúng hiệu lệnh

Chạy thay đổi hướng vận
động theo đúng hiệu lệnh

- Chơi chạy thay đổi hướng vận
động theo đúng hiệu lệnh Sân chơi 1

21
Trẻ chạy được 18m liên tục
theo hướng thẳng trong 5-7
giây

Chạy 18m liên tục theo
hướng thẳng trong 5-7 giây

- Chạy 18m liên tục theo hướng
thẳng trong 5-7 giây

https://bom.so
/Jli5GJ Lớp học 1

22

Giữ được thăng bằng, phối
hợp nhịp nhàng với bạn khi
thực hiện vận động đi dép
đôi

Đi dép đôi - Trò chơi: Đi dép đôi Sân chơi 1

23
Trẻ bền bỉ, dẻo dai, duy trì
được vận động chạy chậm
100 - 120m

Chạy chậm 100 - 120m - Chạy chậm 100 - 120m https://bom.so
/G0ql6K Sân chơi x 1
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24
Trẻ bền bỉ, dẻo dai, duy trì
tốc độ chạy liên tục 150m
không hạn chế thời gian

Chạy liên tục 150m không
hạn chế thời gian

- Chơi thi chạy tiếp sức (mỗi vòng
chạy 120m) Sân chơi 1

Trẻ bền bỉ, dẻo dai, duy trì
tốc độ chạy liên tục 150m
không hạn chế thời gian

Chạy liên tục 150m không
hạn chế thời gian

- Chơi thi chạy tiếp sức (mỗi vòng
chạy 150m) Sân chơi x 1

25

Trẻ nhanh nhẹn, dẻo dai,
khéo léo khi phối hợp thực
hiện vận động chạy và vượt
qua 2-3 chướng ngại vật

Chạy và vượt qua 2-3
chướng ngại vật

-  Chạy và vượt qua 2-3 chướng
ngại vật

https://bom.so
/BBN80y Sân chơi 1

26 Trẻ đá trúng được một quả
bóng đang lăn Đá bóng vào gôn - Trò chơi: Bé sút bóng giỏi Sân chơi x 1

27 * Vận động: bò, trườn, trèo # # # #

28

- Trẻ thể hiện sự dẻo dai, khả
năng phối hợp nhịp nhàng,
khéo léo khi thực hiện vận
động bò bằng bàn tay và bàn
chân giữa 2 đường kẻ rộng
40cm, dài 4-5m không chệch
ra ngoài

Bò bằng bàn tay và bàn chân
giữa 2 đường kẻ rộng 40cm,
dài 4-5m

- Bò bằng bàn tay và bàn chân giữa
2 đường kẻ rộng 40cm, dài 4-5m
(Bò cao)

https://bom.so
/QMZrK3 Lớp học 1

29

Trẻ thể hiện sự dẻo dai, khả
năng phối hợp nhịp nhàng,
khéo léo khi thực hiện vận
động bò trong đường zic zăc
(có 7 điểm zic zắc, mỗi điểm
cách nhau 1,5m) đúng yêu
cầu

Bò trong đường zic zăc qua
7 điểm, mỗi điểm cách nhau
1,5m

Bò trong đường dích dắc qua 7
điểm mỗi điểm cách nhau 1,5 cm

https://youtu.b
e/_R__710Ry
Ps?feature=sh

ared

Lớp học x 1

30

Trẻ mạnh dạn, nhanh nhẹn,
khéo léo khi bò chui qua ống
dài 1,5 x 0,6m liên tục,
không chạm

Bò chui qua ống dài 1,5 x
0,6m

- Hoạt động học: Bò chui qua ống
dài 1,5 x 0,6m (Nhóm quyền được
bảo vệ)

https://youtu.b
e/kk7q7fGda9
s?si=gE6ZghS
wGY3S5ySQ

Lớp học x 1
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31

Trẻ biết phối hợp tay chân
nhịp nhàng, khéo léo trườn
kết hợp trèo qua ghế dài
1,5m x 30cm đúng kỹ thuật

Trườn kết hợp trèo qua ghế
dài 1,5m x 30cm

- Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế
dài 1,5m x 30cm

https://bom.so
/ud5l6e Lớp học 1

32

Trẻ mạnh dạn, tự tin, nhanh
nhẹn, khéo léo trèo lên
xuống 7 gióng thang liên tục
ở độ cao 1,5 m so với mặt
đất

Trèo lên, xuống 7 gióng
thang ở độ cao 1,5m

- Trèo lên, xuống 7 gióng thang ở
độ cao 1,5m

https://bom.so
/QUKllx Lớp học 1

33 * Vận động: tung, ném, bắt # # # # # #

34
- Trẻ nhanh nhẹn, khéo léo
vừa đi vừa đập bắt bóng nẩy
từ 4-5 lần liên tiếp

Đi, đập và bắt bóng nẩy - Đi, đập và bắt bóng bằng 2 tay https://bom.so
/1HCYni Lớp học 1

35
- Trẻ ném vật về phía trước
bằng 1 tay đúng kỹ thuật ở
khoảng cách xa ….m

Ném xa bằng 1 tay - Ném xa bằng 1 tay
- TCVĐ: Nhảy bao bố

https://bom.so
/46YL45 Lớp học 1

36
Trẻ ném vật về phía trước
bằng 2 tay đúng kỹ thuật ở
khoảng cách xa ….m

Ném xa bằng 2 tay - Ném xa bằng 2 tay https://bom.so
/L31VIa Lớp học 1

37
Trẻ biết ném và bắt bóng
bằng hai tay từ khoảng cách
xa 4m

Ném và bắt bóng bằng hai
tay từ khoảng cách xa 4m

- Ném và bắt bóng bằng hai tay từ
khoảng cách xa 4m

https://bom.so
/Cy9YNt Sân chơi 1

38

- Trẻ ném được trúng đích
đứng cao 1,5m ở khoảng
cách xa 2m, đường kính
40cm bằng 1 tay/ 2 tay

Ném trúng đích đứng ở
khoảng cách xa 2m, cao
1,5m, đường kính 40cm
bằng 1 tay/ 2 tay

- Ném trúng đích đứng ở khoảng
cách xa 2m, cao 1,5m, đường kính
40cm bằng 1 tay

https://bom.so
/Kt04dj Lớp học 1
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Trẻ biết ném và bắt bóng
bằng hai tay từ khoảng cách
xa 4m

Ném và bắt bóng bằng hai
tay từ khoảng cách xa 4m

- Ném trúng đích đứng ở khoảng
cách xa 2m, cao 1,5m, đường kính
40cm bằng 2 tay (Nhóm quyển
được bảo vệ)

https://bom.so
/TSVpNK Lớp học x 1

39

Trẻ ném được trúng đích
ngang ở khoảng cách xa 2m,
đường kính 40cm bằng 1
tay/ 2 tay

Ném trúng đích ngang ở
khoảng cách xa 2m, đường
kính 40cm bằng 1 tay/ 2 tay

-  Ném trúng đích ngang ở khoảng
cách xa 2m, đường kính 40cm bằng
1 tay

https://youtu.b
e/Gjmfo4EvF
mQ?feature=s

hared

Lớp học 1

40

Trẻ tập trung, khéo léo thực
hiện vận động chuyền, bắt
bóng qua đầu chuyển ra sau
lưng hoặc ra phía trước

Chuyền, bắt bóng qua đầu
chuyển ra sau lưng hoặc ra
phía trước

- Chuyền, bắt bóng qua đầu qua
chân

https://youtu.b
e/kQgWkXQ
XnTI?feature

=shared

Lớp học 1

41 Trẻ biết dùng một số bộ
phận cơ thể để giữ bóng

Giữ bóng bằng  2 cẳng tay
kết hợp đi tiến về phía trước

2m
- Trò chơi : Bé giữ bóng giỏi Sân chơi 1

Trẻ biết dùng một số bộ
phận cơ thể để giữ bóng

Giữ bóng bằng  2 cẳng tay
kết hợp đi tiến về phía trước

2m

- Chơi giữ bóng bằng 2 chân kết
hợp đi tiến về phía trước 2m Sân chơi 1

42
Trẻ biết dùng một số bộ
phận cơ thể để tung bóng lên
cao và bắt bóng

Tung bóng lên cao và bắt
bóng

- Tung bóng lên cao và bắt bóng
bằng 2 tay (Điều 17)

https://bom.so
/jlNkVb Lớp học x 1

43 Trẻ biết đập bắt bóng bằng 2
tay tại chỗ

Đập bắt bóng bằng 2 tay tại
chỗ - Đập bắt bóng bằng 2 tay tại chỗ https://bom.so

/thAoIr Sân chơi 1

44 * Vận động: bật, nhảy # #

45
- Trẻ giữ được thăng bằng cơ
thể khi thực hiện vận động
bật xa tối thiểu 50 cm

Bật xa tối thiểu 50cm - Bật xa tối thiểu 40 - 50cm https://bom.so
/9OLuV1 Lớp học 1

46
Trẻ giữ được thăng bằng khi
bật nhảy từ độ cao 40-45cm
xuống

Bật nhảy từ trên cao xuống
(cao 40-45cm)

- Nhảy xuống từ độ cao 40 - 45cm
(Nhóm quyền được bảo vệ)

https://bom.so
/Vm4p95 Lớp học x 1
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47
- Trẻ mạnh dạn, tự tin, dứt
khoát khi thực hiện vận động
bật liên tục vào 5-7 vòng

Bật liên tục vào vòng - Bật liên tục vào 7 ô vòng

https://youtu.b
e/hvfLuDlOs9
c?feature=shar

ed

Lớp học 1

48
Trẻ bật tách chân, khép chân
qua 7 ô liên tục, không dẫm
vạch

Bật tách chân, khép chân
liên tục qua 7 ô

- Bật tách chân, khép chân  liên tục
qua 7 ô (Điều 17)

https://bom.so
/dIyJDi Lớp học x 1

49 Trẻ giữ được thăng bằng khi
bật qua vật cản cao 15-20cm Bật qua vật cản cao 15-20cm Bật qua vật cản cao 15-20cm (Điều

17)

https://youtu.b
e/PQjMyakFz
sY?feature=sh

ared

Lớp học x 1

50
- Trẻ bền bỉ, dẻo dai và giữ
được thăng bằng khi nhảy lò
cò 5m

Nhảy lò cò 5m - Nhảy lò cò 5 bước liên tục, đổi
chân theo yêu cầu

https://youtu.b
e/z7ivEQzXx3
Q?feature=sha

red

Lớp học 1

51

Trẻ bền bỉ, dẻo dai và giữ
được thăng bằng khi nhảy lò
cò được ít nhất 5 bước liên
tục, đổi chân theo yêu cầu

Nhảy lò cò 5 bước liên tục,
đổi chân theo yêu cầu

- Chơi: Nhảy lò cò 5 bước liên tục,
đổi chân theo yêu cầu Sân chơi x 1

52 * Vận động: Lăn # # # #

53
Trẻ lăn bóng theo hướng
thẳng bằng hai tay và di
chuyển theo bóng 4 - 5m

Lăn bóng theo hướng thẳng
bằng hai tay và di chuyển
theo bóng 4 - 5m

- Lăn bóng theo hướng thẳng bằng
hai tay và di chuyển theo bóng 4 -
5m

https://bom.so
/FUJr9c Sân chơi 1

54
Trẻ lăn bóng  bằng hai tay và
di chuyển theo đường dích
dắc qua 7 điểm

Lăn bóng  bằng hai tay và di
chuyển theo đường dích dắc

qua 7 điểm

- Lăn bóng bằng hai tay và di
chuyển theo đường dích dắc qua 7
điểm

https://bom.so
/bBbtsH Lớp học x 1

46 * Vận động: Bài tập tổng hợp # # #

48 *Các trò chơi vận động và dân gian # # # # #
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49
- Trẻ biết chơi các trò chơi
vận động và trò chơi dân
gian

Chơi các  trò chơi vận động
và trò chơi dân gian

- Múa lân
- Ném bóng vào ống
- Nhảy bao bố
- Đập bọt xà phòng
- Câu cá, gắp bóng bằng chân

Sân chơi 1

- Trẻ biết chơi các trò chơi
vận động và trò chơi dân
gian

Chơi các  trò chơi vận động
và trò chơi dân gian

 - Kết bạn; Rồng rắn lên mây; Nhảy
dây; Bắt chước tạo dáng; Tìm bạn
thân; Tay cầm tay; Bịt mắt bắt dê;
Kẹp bóng

Lớp học 1

- Trẻ biết chơi các trò chơi
vận động và trò chơi dân
gian

Chơi các  trò chơi vận động
và trò chơi dân gian

 '- Thỏ tìm chuồng; Kéo cưa lừa xẻ;
Kéo co; Tìm đúng đồ dùng; Người
tài xế giỏi; Dệt vải; Nhảy bao bố;
Sút bóng vào gôn
 - Kéo mo cau; Vượt chướng ngại
vật; Ai nhanh hơn; Chuyền bóng

Sân chơi 1

- Trẻ biết chơi các trò chơi
vận động và trò chơi dân
gian

Chơi các  trò chơi vận động
và trò chơi dân gian

 - Gieo hạt; Trồng nụ trồng hoa;
Cuốc đất; Tìm lá cho hoa;Hái quả Lớp học x 1

- Trẻ biết chơi các trò chơi
vận động và trò chơi dân
gian

Chơi các  trò chơi vận động
và trò chơi dân gian

 - Ném còn; Kéo co; Chơi chuyền;
Bịt mắt đánh trống; Nhảy bao bố Sân chơi 1

- Trẻ biết chơi các trò chơi
vận động và trò chơi dân
gian

Chơi các  trò chơi vận động
và trò chơi dân gian

 '- Cáo và thỏ; Ô tô và chim sẻ;Thỏ
tìm chuồng; Mèo và chim sẻ; Cáo
ơi ngủ à; Mèo đuổi chuột; Bịt mắt
bắt dê
 - Lộn cầu vồng; Trời nắng trời
mưa; Bong bóng xà phòng; Chìm
nổi;

Sân chơi 1

- Trẻ biết chơi các trò chơi
vận động và trò chơi dân
gian

Chơi các  trò chơi vận động
và trò chơi dân gian

-  Đua thuyền; Ô tô và chim sẻ; Đua
ngựa;Đèn tín hiệu; Người tài xế
giỏi; Ô tô về bến

Sân chơi 1

- Trẻ biết chơi các trò chơi
vận động và trò chơi dân
gian

Chơi các  trò chơi vận động
và trò chơi dân gian

 - Rồng rắn lên mây; Xi bô khoai;
Nhảy dây; Kéo co; Chơi chuyền Lớp học x 1

50 3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt # # # # #
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51
Trẻ thực hiện được các loại
cử động bàn tay, ngón tay và
cổ tay

Các loại cử động bàn tay,
ngón tay và cổ tay

- Bé quan sát các vận động của bàn
tay để gấp con bướm; con mèo; con
ếch.

https://bom.so
/Yv6aGK Lớp học 1

Trẻ thực hiện được các loại
cử động bàn tay, ngón tay và
cổ tay

Các loại cử động bàn tay,
ngón tay và cổ tay

Quan sát, trò chuyện, thực hành,
trải nghiệm làm bánh trôi

https://bom.so
/sBI8Vz Lớp học x 1

Trẻ thực hiện được các loại
cử động bàn tay, ngón tay và
cổ tay

Các loại cử động bàn tay,
ngón tay và cổ tay Bé chơi với giấy Lớp học 1

Trẻ thực hiện được các loại
cử động bàn tay, ngón tay và
cổ tay

Các loại cử động bàn tay,
ngón tay và cổ tay - Thực hành bọc hộp quà tặng bạn

https://youtu.b
e/sZIIJXndpC
Y?si=hEtGJ4
Uzo7WyKv8s

Lớp học 1

52
- Trẻ tô màu kín, không
chờm ra ngoài đường viền
các hình vẽ

 Trẻ tô màu kín, không
chờm ra ngoài đường viền

các hình vẽ
- Tô vẽ các loại hoa, củ, quả

https://youtu.b
e/pFumrKkY-
Qg?si=ML-

alPdl-8baNrcg

Lớp học 1

- Trẻ tô màu kín, không
chờm ra ngoài đường viền
các hình vẽ

 Trẻ tô màu kín, không
chờm ra ngoài đường viền

các hình vẽ

- Tô vẽ đồ dùng đồ chơi trong
trường mầm non và tết trung thu:
- Đu quay, cầu trượt, búp bê, bóng
bay                                                 -
Đèn lồng, đèn ông sao…

Lớp học 1

- Trẻ tô màu kín, không
chờm ra ngoài đường viền
các hình vẽ

 Trẻ tô màu kín, không
chờm ra ngoài đường viền

các hình vẽ

- Tô vẽ trang phục của bé trai, bé
gái: Quần áo, mũ, giày dép…

https://bom.so
/98YeaR Lớp học 1

- Trẻ tô màu kín, không
chờm ra ngoài đường viền
các hình vẽ

 Trẻ tô màu kín, không
chờm ra ngoài đường viền

các hình vẽ

- Tô màu  tranh ảnh về người thân
trong gia đình: Ông bà, bố mẹ, anh
chị, em…

https://bom.so
/00EQZg Lớp học 1

- Trẻ tô màu kín, không
chờm ra ngoài đường viền
các hình vẽ

 Trẻ tô màu kín, không
chờm ra ngoài đường viền

các hình vẽ

- Thực hành tô vẽ hình về ngày tết:
Món ăn; trang phục; các hoạt động
diễn ra trong ngày tết

https://bom.so
/HSpHIh Lớp học 1

- Trẻ tô màu kín, không
chờm ra ngoài đường viền
các hình vẽ

 Trẻ tô màu kín, không
chờm ra ngoài đường viền

các hình vẽ
- Thực hành tô vẽ theo chủ đề https://bom.so

/LOfYJn Lớp học 1

53

- Phối hợp dược cử động của
bàn tay, ngón tay, sự khéo léo,
kiên trì khi thực hiện vận động
đan, tết (3 dây)

- Phối hợp dược cử động của
bàn tay, ngón tay, sự khéo léo,
kiên trì khi thực hiện vận động
đan, tết (3 dây)

- Quan sát, thực hành đan chiếu tặng
búp bê, đan quạt Lớp học x 1
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- Phối hợp dược cử động của
bàn tay, ngón tay, sự khéo léo,
kiên trì khi thực hiện vận động
đan, tết (3 dây)

- Phối hợp dược cử động của
bàn tay, ngón tay, sự khéo léo,
kiên trì khi thực hiện vận động
đan, tết (3 dây)

Rèn trẻ phối hợp các cử động của bàn
tay, ngón tay để thực hiện các vận
động tết dây thừng, tóc

Lớp học x 1

54 Trẻ biết vẽ hình và sao chép
các chữ cái, chữ số

Vẽ hình và sao chép các chữ
cái, chữ số

-  Tập vẽ hình và sao chép các chữ
cái, chữ số Vườn cổ tích 1

55
Trẻ cắt, xé được theo đường
viền thẳng và cong của các
hình đơn giản

Cắt, xé theo đường viền
thẳng và cong của các hình

đơn giản

- Cắt dán các loại cây, quả https://bom.so
/u3IEBD Lớp học x 1

Trẻ cắt, xé được theo đường
viền thẳng và cong của các
hình đơn giản

Cắt, xé theo đường viền
thẳng và cong của các hình

đơn giản

- Quan sát, trò chuyện và thực hành
cắt các hình vẽ về con vật.

Lớp học
1

Trẻ cắt, xé được theo đường
viền thẳng và cong của các
hình đơn giản

Cắt, xé theo đường viền
thẳng và cong của các hình

đơn giản

- Xé dán những bông hoa xinh: hoa
cánh tròn, cánh dài, …

https://bom.so
/BcPcSm

Lớp học
1

56 Trẻ xếp chồng được 12-15
khối, lắp ráp theo mẫu

Xây dựng, lắp ráp với 12-15
khối

 - Chơi: Xây dựng, lắp ráp với 12-
15 khối

Lớp học
1

57

- Trẻ biết tự mặc - cởi quần
áo, xâu dây giày, cài quai
dép, kéo khóa (phéc mơ
tuya)

Cài - cởi cúc, kéo khóa phéc
mơ tuya, xâu - luồn - buộc
dây

 '- Thực hành kỹ năng cài, cởi cúc
áo, kéo khóa phéc mơ tuya, Xâu -
luồn - buộc dây: Quần áo - váy;
giầy dép…

https://bom.so
/crrWd9

Lớp học

1

58
- Trẻ ghép và dán được các
hình vào đúng vị trí cho
trước, không bị nhăn

Ghép và dán các hình vào vị
trí cho sẵn  - Ghép đồ dùng đồ chơi về chủ đề Lớp học x 1

- Trẻ ghép và dán được các
hình vào đúng vị trí cho
trước, không bị nhăn

Ghép và dán các hình vào vị
trí cho sẵn

 - Ghép đồ dùng đồ chơi về bản
thân, gia đình: Búp bê, ô tô… Lớp học 1

59 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe # # # # #

60 1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức
khỏe # # # # #
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- Trẻ nhận biết được 4 nhóm
thực phẩm và lựa chọn được
một số thực phẩm khi gọi tên
nhóm

Nhận biết thực phẩm theo 4
nhóm

- Trò chuyện nhận biết nhóm thực
phẩm chứa chất bột đường
- Quan sát, trò chuyện, thực hành
làm bánh trôi nước, bánh xèo, bánh
rán.
- Trò chơi phân loại nhóm thực
phẩm chứa chất đạm, chất béo.

Lớp học 1

- Trẻ nhận biết được 4 nhóm
thực phẩm và lựa chọn được
một số thực phẩm khi gọi tên
nhóm

Nhận biết thực phẩm theo 4
nhóm - Sinh tố bơ sữa đặc

https://youtu.b
e/hcADzTWP
muQ?feature=

shared

Lớp học 1

- Trẻ nhận biết được 4 nhóm
thực phẩm và lựa chọn được
một số thực phẩm khi gọi tên
nhóm

Nhận biết thực phẩm theo 4
nhóm

- Trò chơi nhận biết nhóm thực
phẩm chứa nhiều vi tamin và
khoáng chất

Lớp học 1

62

Trẻ biết cơ cấu các bữa ăn
trong 1 ngày, các món ăn
trong 1 bữa ăn và ích lợi của
ăn uống đủ lượng và đủ chất

Cơ cấu các bữa ăn trong 1
ngày, thức ăn trong bữa ăn
và ích lợi của ăn uống đủ
lượng và đủ chất

- Dạy trẻ biết các bữa ăn trong 1
ngày, thức ăn trong bữa ăn và ích
lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất

https://bom.so
/R4hXD1 Lớp học 1

63

- Trẻ biết mỗi thực phẩm có
nhiều dạng chế biến và cách
ăn khác nhau. Có khả năng
thực hành một số thao tác cơ
bản trong chế biến một số
món ăn, thức uống đơn giản

- Mỗi thực phẩm có nhiều
dạng chế biến và cách ăn
khác nhau. Có khả năng thực
hành một số thao tác cơ bản
trong chế biến một số món
ăn, thức uống đơn giản

- Làm sách hướng dẫn nấu ăn
- Thực hành chế biến một số món
ăn, đồ uống đơn giản từ rau củ, quả

Lớp học x 1

64

- Trẻ biết mỗi thực phẩm có
nhiều dạng chế biến và cách
ăn khác nhau. Có khả năng
thực hành một số thao tác cơ
bản trong chế biến một số
món ăn, thức uống đơn giản

- Mỗi thực phẩm có nhiều
dạng chế biến và cách ăn
khác nhau. Có khả năng thực
hành một số thao tác cơ bản
trong chế biến một số món
ăn, thức uống đơn giản

- Làm album menu món ăn:
+ N1: Trứng rán; N2: Phở cuốn;
N3: cá rán
+  N1: Canh rau cải nấu thịt; N2:
Canh rau ngót nấu thịt; N3: Canh bí
nấu thịt   xu hào xào thịt bò
+ N1: Sinh tố bơ sữa đặc; N2:
Nước ép dưa hấu; N3:  Sữa chua
mít

Lớp học 1
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- Trẻ biết mỗi thực phẩm có
nhiều dạng chế biến và cách ăn
khác nhau. Có khả năng thực
hành một số thao tác cơ bản
trong chế biến một số món ăn,
thức uống đơn giản

- Mỗi thực phẩm có nhiều dạng
chế biến và cách ăn khác nhau.
Có khả năng thực hành một số
thao tác cơ bản trong chế biến
một số món ăn, thức uống đơn
giản

- Làm album menu món ăn:
+ Cá rán, sườn kho mắm, tôm rim
+  Bắp cải xào, mướp đắng xào
trứng, canh rau cải nấu thịt
 + Sinh tố bơ sữa đặc; sinh tố dưa
hấu, nước chanh tươi

https://bom.so
/Ap4ZGR Lớp học 1

- Trẻ biết mỗi thực phẩm có
nhiều dạng chế biến và cách ăn
khác nhau. Có khả năng thực
hành một số thao tác cơ bản
trong chế biến một số món ăn,
thức uống đơn giản

- Mỗi thực phẩm có nhiều dạng
chế biến và cách ăn khác nhau.
Có khả năng thực hành một số
thao tác cơ bản trong chế biến
một số món ăn, thức uống đơn
giản

- Làm album menu món ăn:
+ Cá  sốt cà, thịt gà kho nấm, thịt gà
luộc
+  Canh rau mồng tơi nấu ngao,
canh bầu nấu tôm, su hào luộc       +
Sinh tố bơ sữa đặc; sinh tố đu đủ,
nước cam

Lớp học 1

- Trẻ biết mỗi thực phẩm có
nhiều dạng chế biến và cách ăn
khác nhau. Có khả năng thực
hành một số thao tác cơ bản
trong chế biến một số món ăn,
thức uống đơn giản

- Mỗi thực phẩm có nhiều dạng
chế biến và cách ăn khác nhau.
Có khả năng thực hành một số
thao tác cơ bản trong chế biến
một số món ăn, thức uống đơn
giản

- Làm album menu món ăn:          +
Nem rán; Trứng rán; Thịt xiên
nướng                                          +
Canh bí nấu thịt; Canh cua; Canh
sườn rau củ                         + Sinh
tố đu đủ; sinh tố xoài, nước ép cà
chua

Lớp học 1

- Trẻ biết mỗi thực phẩm có
nhiều dạng chế biến và cách ăn
khác nhau. Có khả năng thực
hành một số thao tác cơ bản
trong chế biến một số món ăn,
thức uống đơn giản

- Mỗi thực phẩm có nhiều dạng
chế biến và cách ăn khác nhau.
Có khả năng thực hành một số
thao tác cơ bản trong chế biến
một số món ăn, thức uống đơn
giản

- Làm album menu món ăn:
+ Trứng rán; phở cuốn, cá rán, tôm
kho thịt                                          +
Canh rau cải nấu thịt; canh rau ngót
nấu thịt; xu hào xào thịt bò; canh bí
nấu thịt                               + Sinh tố
bơ sữa đặc; nước ép dưa hấu; sữa
chua mít

https://bom.so
/zPZxcB Lớp học 1

Trẻ biết mỗi thực phẩm có
nhiều dạng chế biến và cách
ăn khác nhau. Có khả năng
thực hành một số thao tác cơ
bản trong chế biến một số
món ăn, thức uống đơn giản

Thao tác cơ bản trong chế
biến một số món ăn, thức
uống đơn giản

- Làm album menu món ăn:          +
Cá kho; Gà kho; Đậu rán           +
Canh cá rau cải; canh bí xanh nấu
tôm; Rau rau ngót nấu thịt       +
Sữa chua mít; hoa quả dầm; nước
ép cam

Lớp học 1
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- Trẻ biết các nguyên liệu
của bánh chưng. Trẻ biết quy
trình để tạo ra bánh chưng và
có kĩ năng gói bánh chưng

- Học sinh (HS) biết các
nguyên liệu của bánh chưng.
HS biết quy trình để tạo ra
bánh chưng và có kĩ năng
gói bánh chưng

- Gói bánh chưng https://bom.so
/pbYykj Lớp học 1

- Trẻ biết các nguyên liệu
của bánh chưng. Trẻ biết quy
trình để tạo ra bánh chưng và
có kĩ năng gói bánh chưng

- Học sinh (HS) biết các
nguyên liệu của bánh chưng.
HS biết quy trình để tạo ra
bánh chưng và có kĩ năng
gói bánh chưng

- Làm album menu món ăn:
+ Nem rán; Thịt kho nước dừa; tôm
hấp xả; thịt xiên nước            +
Canh rau củ quả; canh rau ngót nấu
thịt; khoai tây xào thịt bò; trộn sa
lát                                      + Sinh tố
sữa chua; nước cam; sữa chua mít

Lớp học x 1

- Trẻ biết các nguyên liệu
của bánh chưng. Trẻ biết quy
trình để tạo ra bánh chưng và
có kĩ năng gói bánh chưng

- Học sinh (HS) biết các
nguyên liệu của bánh chưng.
HS biết quy trình để tạo ra
bánh chưng và có kĩ năng
gói bánh chưng

- Làm album menu món ăn:
+ Thịt kho trứng cút; Cá sốt cà
chua; Thịt gà kho                           +
Canh rau muống nấu cá; Canh cua;
Củ quả luộc                            + Sinh
tố xoài; nước ép dứa; hoa quả dầm

Lớp học x 1

- Trẻ biết các nguyên liệu
của bánh chưng. Trẻ biết quy
trình để tạo ra bánh chưng và
có kĩ năng gói bánh chưng

- Học sinh (HS) biết các
nguyên liệu của bánh chưng.
HS biết quy trình để tạo ra
bánh chưng và có kĩ năng
gói bánh chưng

- Làm album menu món ăn:
+ Bánh gối; Xôi thịt; Thịt rán; Sườn
sào chua ngọt                      +  Rau
bắp cải luộc; Củ quả nấu thịt; Mướp
sào thịt                        + Pha sữa
đậu nành; Sữa chua mít; Nước ép
dưa hấu

https://bom.so
/s20n3L Lớp học x 1

- Trẻ biết các nguyên liệu
của bánh chưng. Trẻ biết quy
trình để tạo ra bánh chưng và
có kĩ năng gói bánh chưng

- Học sinh (HS) biết các
nguyên liệu của bánh chưng.
HS biết quy trình để tạo ra
bánh chưng và có kĩ năng
gói bánh chưng

- Làm album menu món ăn:
+ Cá chiên xù, Tôm chiên xù, Đậu
thịt sốt cà chua                       +
Canh rau đay nấu cáy, nấm nấu thịt
gà, su su luộc                      + Vắt
nước cam, sinh tố trái cây, sinh tố
chanh leo

Lớp học x 1

- Trẻ biết các nguyên liệu
của bánh chưng. Trẻ biết quy
trình để tạo ra bánh chưng và
có kĩ năng gói bánh chưng

- Học sinh (HS) biết các
nguyên liệu của bánh chưng.
HS biết quy trình để tạo ra
bánh chưng và có kĩ năng
gói bánh chưng

- Làm album menu món ăn:
+ Cháo tôm rau xanh; Tôm kho thịt;
Cá rán; Cơm cuộn rong biển   +
Canh cá rau cải; Canh bí nấu tôm;
Củ quả luộc                            + Sinh
tố dưa hấu; nước ép xoài; nước ép
cà rốt

https://bom.so
/G8OE96 Lớp học x 1
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Trẻ biết một số loại bệnh tật
liên quan đến ăn uống (ỉa
chảy, sâu răng, suy dinh

dưỡng, béo phì,…)

Bệnh tật liên quan đến ăn
uống

- Hướng dẫn trẻ nhận biết một số
loại bệnh tật liên quan đến ăn uống Lớp học 1

Trẻ biết một số loại bệnh tật
liên quan đến ăn uống (ỉa
chảy, sâu răng, suy dinh

dưỡng, béo phì,…)

Bệnh tật liên quan đến ăn
uống

- Trò chuyện cùng trẻ về một số
bệnh thường gặp khi ăn uống.

https://bom.so
/0AjjOI Lớp học 1

67
Trẻ biết một số cách bảo
quản thực phẩm/ thức ăn đơn
giản.

Cách bảo quản thực phẩm/
thức ăn đơn giản

 - Trò chơi nối/ghé
p đôi tương ứng loại thực phẩm/
thức ăn với cách bảo quản
- Thực hành 1 số kỹ năng về bảo
quản thực phẩm: đóng gói, bọc
màng bảo quản thực phẩm,…

Lớp học x 1

68 - Có thao tác và kỹ năng cơ
bản khi tham gia ăn Butffe Thực hành ăn Buffet Trò chuyện về thói quen văn minh

khi tham gia tiệc Butffet.
https://bom.so

/CCAjaQ Lớp học 1

- Có thao tác và kỹ năng cơ
bản khi tham gia ăn Butffe Thực hành ăn Buffet

 Thực hành dự tiệc buffet rau củ
quả
'-  Thực hành dự tiệc buffet  bánh
ngọt, các món ăn mặn

Lớp học x 1

70
- Kể được tên một số thức ăn
cần có trong bữa ăn hàng
ngày

Kể được tên một số thức ăn
cần có trong bữa ăn hàng
ngày

- Kể được tên một số thức ăn cần có
trong bữa ăn hàng ngày của bé và
của gia đình bé

Lớp học 1

- Kể được tên một số thức ăn
cần có trong bữa ăn hàng
ngày

Kể được tên một số thức ăn
cần có trong bữa ăn hàng
ngày

Kể tên một số thức ăn cô cấp dưỡng
nấu cho bé ăn Lớp học 1

- Kể được tên một số thức ăn
cần có trong bữa ăn hàng
ngày

Kể được tên một số thức ăn
cần có trong bữa ăn hàng
ngày

Kể tên một số thực phẩm có trong
ngày Tết nguyên đán, trong mùa hè Sân chơi 1

71
- Trẻ được chăm sóc sức
khỏe, dinh dưỡng theo khoa
học

 Kể được tên một số thức ăn
cần có trong bữa ăn

- Phối hợp, tuyên truyền với phụ
huynh chăm sóc sức khỏe, dinh
dưỡng theo khoa học

Lớp học 1

- Trẻ được chăm sóc sức
khỏe, dinh dưỡng theo khoa
học

 Kể được tên một số thức ăn
cần có trong bữa ăn

- Hướng dẫn cách chế biến một số
món ăn dành cho trẻ Lớp học x 1
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- Trẻ được chăm sóc sức
khỏe, dinh dưỡng theo khoa
học

 Kể được tên một số thức ăn
cần có trong bữa ăn

- Hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu thông
thường

https://bom.so
/mf8xsW Lớp học 1

- Trẻ được chăm sóc sức
khỏe, dinh dưỡng theo khoa
học

 Kể được tên một số thức ăn
cần có trong bữa ăn

- Một số chế độ ăn khi
Trẻ bị bệnh (táo bón, tiêu chảy, sốt,
suy dinh dưỡng, thừa cân béo
phì,…) https://drive.google.com/file/d/1fWkGx2ADVrN7EHVbcTcVSue-QZuCaybw/view?usp=share_link

Lớp học 1

72

- Trẻ biết một số thói quen
ăn uống tốt (ăn chậm, nhai
kỹ, không kén chọn thức ăn,
không vừa nhai vừa nói,…)

Thói quen ăn uống tốt/không
tốt

- Rèn trẻ nhận biết thói quen ăn
uống tốt/không tốt Lớp học 1

- Trẻ biết một số thói quen
ăn uống tốt (ăn chậm, nhai
kỹ, không kén chọn thức ăn,
không vừa nhai vừa nói,…)

Thói quen ăn uống tốt/không
tốt

-  Xem tranh ảnh - Thảo luận về ích
lợi của ăn uống đủ lượng (ăn hết
suất), đủ chất để khỏe mạnh, chóng
lớn.
- Tổ chức giờ ăn vui vẻ:
 + Hít ngửi - đoán tên món ăn - mùi
vị - cảm giác khi được ăn món đó.
 + Đọc thơ, đồng dao, kể chuyện,
hát về GD dinh dưỡng).

Lớp học 1

73 2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt # # # # #

74
Rèn luyện kỹ năng rửa tay
bằng xà phòng  khi ăn, sau
khi đi vệ sinh và khi tay bẩn

Rèn luyện kỹ năng rửa tay
bằng xà phòng

- Dạy trẻ tập rửa tay bằng xà phòng
- Rèn cho trẻ có thói quen rửa tay
bằng xà phòng trước khi ăn và khi
tay bị bẩn
- Rèn kĩ năng rửa tay thuần thục

Lớp học 1

Rèn luyện kỹ năng rửa tay
bằng xà phòng  khi ăn, sau
khi đi vệ sinh và khi tay bẩn

Rèn luyện kỹ năng rửa tay
bằng xà phòng

- Trẻ có kĩ năng rửa tay bằng xà
phòng
- Trò chơi: Bé rửa tay sạch

Lớp học x 1

75
- Trẻ có kỹ năng lau mặt
đúng thao tác. Có thói quen
tự lau mặt

Rèn luyện kỹ năng lau mặt
- Dạy trẻ tập rửa mặt
- Rèn cho trẻ có thói quen rửa mặt
hàng ngày

Lớp học 1

- Trẻ có kỹ năng lau mặt
đúng thao tác. Có thói quen
tự lau mặt

Rèn luyện kỹ năng lau mặt - Rèn kĩ năng rửa mặt thuần thục https://bom.so
/CCAjaQ Lớp học x 1
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- Trẻ có kỹ năng lau mặt
đúng thao tác. Có thói quen
tự lau mặt

Rèn luyện kỹ năng lau mặt - Trẻ có kĩ năng rửa mặt
- Trò chơi: Bé lau mặt sạch

https://bom.so
/CCAjaQ Lớp học x 1

76
- Trẻ có kỹ năng đánh răng
đúng thao tác. Có thói quen
tự đánh răng hàng ngày

Rèn luyện kỹ năng đánh
răng - Dạy trẻ tập đánh răng https://bom.so

/mvj3l0 Lớp học 1

- Trẻ có kỹ năng đánh răng
đúng thao tác. Có thói quen
tự đánh răng hàng ngày

Rèn luyện kỹ năng đánh
răng - Rèn kĩ năng đánh răng thuần thục Lớp học 1

- Trẻ có kỹ năng đánh răng
đúng thao tác. Có thói quen
tự đánh răng hàng ngày

Rèn luyện kỹ năng đánh
răng

- Trẻ có kĩ năng đánh răng
- Trò chơi: Răng ai trắng tinh Lớp học 1

77
- Trẻ biết tự thay quần áo khi
bị ướt/bẩn và để vào nơi quy
định

Thay quần áo và để vào nơi
quy định

- Trò chuyện một số nội quy của
lớp học (lưu ý kí hiệu đồ dùng cá
nhân)

Lớp học 1

78 Trẻ có ý thức giữ đầu tóc,
quần áo gọn gàng, sạch sẽ Ý thức vệ sinh cá nhân - Rèn trẻ ý thức vệ sinh cá nhân Lớp học 1

79
- Trẻ có kỹ năng sử dụng đồ
dùng phục vụ ăn uống thành
thạo, khéo léo

Cách sử dụng đồ dùng ăn
uống

- Hướng dẫn cách sử dụng đồ dùng
phục vụ bản thân. Lớp học 1

81

Có thói quen tự giác chuẩn
bị đồ dùng ăn, uống khi
được sự phân công của giáo
viên

Tham gia chuẩn bị bữa ăn
(Lấy thìa, muôi, đĩa, khăn,
kê bàn ghế,…)

- Dạy trẻ các thói quen tự giác chuẩn bị
đồ dùng.
Trẻ thực hành các thói quen tự giác
chuẩn bị đồ dùng tước khi ăn

Lớp học 1

82
- Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi
quy định, sử đồ dùng vệ sinh
đúng cách

Nội quy khu vực vệ sinh Dạy trẻ một số nội quy, cách giữ gìn vệ
sinh trong ngoài lớp học Lớp học 1

83 3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe # # # #

84

- Trẻ có một số hành vi văn
minh, thói quen tốt trong ăn
uống và chủ động thực hiện
hàng ngày

Mời cô, mời bạn khi ăn
- Trò chuyện - thực hành cách mời
cô - mời khách - mời bạn khi ăn
- Trò chơi: "Lời mời dễ thương"

Lớp học 1
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- Trẻ có một số hành vi văn
minh, thói quen tốt trong ăn
uống và chủ động thực hiện
hàng ngày

Ăn từ tốn, nhai kỹ, không
đùa nghịch trong lúc ăn,
không vừa nhai vừa nói, biết
nhặt cơm rơi vào đĩa

- Rèn trẻ cách ăn từ tốn, nhai kỹ,
không đùa nghịch trong lúc ăn,
không vừa nhai vừa nói, biết nhặt
cơm rơi vào đĩa

Lớp học 1

- Trẻ có một số hành vi văn
minh, thói quen tốt trong ăn
uống và chủ động thực hiện
hàng ngày

Không kén chọn thức ăn, ăn
hết suất

- Hướng dẫn trẻ không kén chọn
thức ăn, ăn hết suất Lớp học x 1

- Trẻ có một số hành vi văn
minh, thói quen tốt trong ăn
uống và chủ động thực hiện
hàng ngày

Không uống nước lã, ăn quà
vặt ngoài đường

- Rèn trẻ không uống nước lã, ăn
quà vặt ngoài đường Lớp học 1

85 Trẻ biết cách phân biệt thực
phẩm/ thức ăn sạch, an toàn

Phân biệt thực phẩm/ thức
ăn sạch, an toàn

- Xem video hướng dẫn lựa chọn
thực phẩm sạch, an toàn Lớp học x 1

Trẻ biết cách phân biệt thực
phẩm/ thức ăn sạch, an toàn

Phân biệt thực phẩm/ thức
ăn sạch, an toàn

- Trò chơi: Thi đầu bếp giỏi chọn
nhanh những thực phẩm sạch, an
toàn
 - Hướng dẫn cách xem hạn sử
dụng, ký hiệu an toàn,dạy trẻ một
số cách bảo quản thực phẩm .

Lớp học 1

86 - Trẻ có một số thói quen tốt
trong vệ sinh, phòng bệnh Giữ vệ sinh thân thể

 - Thực hành một số kỹ năng vệ
sinh cơ thể và phòng bệnh khi giao
mùa

https://bom.so
/R4hXD1 Lớp học 1

- Trẻ có một số thói quen tốt
trong vệ sinh, phòng bệnh

Không khạc nhổ bừa bãi, đi
vệ sinh đúng nơi quy định

- Dạy trẻ không khạc nhổ bừa bãi,
hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi
quy định

Lớp học 1

87 - Trẻ có một số thói quen tốt
trong vệ sinh, phòng bệnh Che miệng khi hắt hơi, ho - Nhắc nhở trẻ che miệng khi hắt

hơi, ho Lớp học 1

88
- Trẻ biết ích lợi và lựa chọn
sử dụng trang phục phù hợp
thời tiết

Ích lợi và cách sử dụng trang
phục phù hợp thời tiết

- Chơi phân loại trang phục theo
các mùa trong năm Lớp học 1

89

- Trẻ có khả năng nhận biết
một số biểu hiện đặc trưng
khi ốm và bước đầu biết
cách phòng tránh. Biết nói
với người lớn khi bị đau,
chảy máu, sốt.

Nhận biết một số biểu hiện
khi ốm, nguyên nhân và

cách phòng tránh đơn giản

- Trò chuyện về một số biểu hiện
khi ốm đau, chảy máu, nóng sốt,
nêu nguyên nhân và cách phòng
tránh.

Lớp học 1
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90 4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh # # # #

91

- Trẻ nhận ra và không chơi
một số đồ vật có thể gây
nguy hiểm. Nói được mối
nguy hiểm khi đến gần;
không nghịch các vật sắc,
nhọn.

Một số đồ vật gây nguy
hiểm

- Dạy trẻ nhận biết một số đồ vật
gây nguy hiểm: Dao, kéo, bút, que
tính. Dự đoán mối nguy hiểm nếu
đến gần…

Lớp học 1

- Trẻ nhận ra và không chơi
một số đồ vật có thể gây
nguy hiểm. Nói được mối
nguy hiểm khi đến gần;
không nghịch các vật sắc,
nhọn.

Một số đồ vật gây nguy
hiểm

 - Hướng dẫn -Thực hành kỹ năng
cầm và sử dụng dao-kéo để tránh
nguy hiểm .

Lớp học 1

- Trẻ nhận ra và không chơi
một số đồ vật có thể gây
nguy hiểm. Nói được mối
nguy hiểm khi đến gần;
không nghịch các vật sắc,
nhọn.

Một số đồ vật gây nguy
hiểm

- Trò chơi: Bé nào ngoan, Bé giỏi
thi tài Sân chơi 1

92
Trẻ không chơi ở những nơi
mất vệ sinh, nguy hiểm. Nói
được mối nguy hiểm nếu đến
gần

Một số khu vực nguy hiểm - Sơ cứu trẻ bị đuối nước https://bom.so
/6hOr0X Lớp học x 1

Trẻ không chơi ở những nơi
mất vệ sinh, nguy hiểm. Nói
được mối nguy hiểm nếu đến
gần

Một số khu vực nguy hiểm

- Thảo luận về những mối nguy
hiểm, cách ứng xử khi người lạ đến
gần-đón bé ở những nơi công cộng,
ở một mình.

Lớp học 1

Trẻ không chơi ở những nơi
mất vệ sinh, nguy hiểm. Nói
được mối nguy hiểm nếu đến
gần

Một số khu vực nguy hiểm

- Thực hiện một số quy định về an
toàn (Không đi theo người lạ,
không tự đi khỏi nhà/lớp khi không
được phép;

Lớp học 1

Trẻ không chơi ở những nơi
mất vệ sinh, nguy hiểm. Nói
được mối nguy hiểm nếu đến
gần

Một số khu vực nguy hiểm

-  Nhận biết và tránh nơi có biển
cảnh báo nguy hiểm.
- Trò chơi: Bé nào ngoan; (Tình
huống ứng xử)

Lớp học 1

Trẻ không chơi ở những nơi
mất vệ sinh, nguy hiểm. Nói
được mối nguy hiểm nếu đến
gần

Một số khu vực nguy hiểm

- Xem tranh ảnh, video - thảo luận
về một số nơi mất vệ sinh, nguy
hiểm (Thùng rác, ao, hồ, ổ điện,
khu bếp nấu ăn...).  Không đi gần
khu bêp đang nấu

Lớp học 1
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93

- Trẻ biết tránh và không làm
một số hành động nguy hiểm
khi được nhắc nhở phù hợp
độ tuổi

Những việc làm có thể gây
nguy hiểm cho bản thân
(cười đùa khi ăn uống dễ
gây sặc, ngậm hột hạt, tự ý
uống thuốc/ ăn thức ăn lạ,
không leo trèo bàn ghế , lan
can, không theo người lạ,
trêu động vật, hút thuốc lá
có hại cho sức khỏe, không
lại gần người đang hút thuốc
lá,…)

 Quan sát tranh ảnh về 1 số hành
động nguy hiểm và trò chuyện, nêu
ý kiến, nhận biết và phòng tránh
những hành động, những nơi gây
nguy hiểm

Lớp học 1

94

- Trẻ biết tránh và không làm
một số hành động nguy hiểm
khi được nhắc nhở phù hợp
độ tuổi

Những việc làm có thể gây
nguy hiểm cho bản thân
(cười đùa khi ăn uống dễ
gây sặc, ngậm hột hạt, tự ý
uống thuốc/ ăn thức ăn lạ,
không leo trèo bàn ghế , lan
can, không theo người lạ,
trêu động vật, hút thuốc lá
có hại cho sức khỏe, không
lại gần người đang hút thuốc
lá,…)

 Xem tranh ảnh-video-thảo luận
những việc làm có thể gây nguy
hiểm cho bản thân.
- Trò chơi: "Bé tập sơ cứu", "Bé là
bé ngoan" (Tình huống ứng xử khi
bị thương, khi gặp người lạ)

Lớp học 1

95
- Trẻ nhận biết được một số
trường hợp khẩn cấp và gọi
người giúp đỡ.

Một số trường hợp khẩn cấp
(cháy, có người rơi xuống

nước, ngã chảy máu,..)

 - Quan sát tranh, trò chuyện, xem
video, thực hành và xử lý  về một
số tình huống không an toàn với trẻ
( trường hợp khẩn cấp như: bị cháy,
ngã chảy máu, có người rơi xuống
nước….)

Lớp học x 1

96
- Trẻ nhận biết được một số
trường hợp khẩn cấp và gọi
người giúp đỡ.

Một số trường hợp khẩn cấp
(bị cháy, ngã chảy máu, có
người rơi xuống nước,..)

- Xem video về một số trường hợp
khẩn cấp. Hướng dẫn, thực hành
một số cách xử lý khi gặp các
trường hợp khẩn cấp
- Thảo luận một số cách xử lý  khi
gặp các trường hợp khẩn cấp: khi
có cháy (Gọi người lớn/Nhấn
chuông báo cháy/gọi 114); Khi có
bạn/người rơi xuống nước, ngã
chảy máu (Gọi người lớn, cấp cứu
115);…
- Trò chơi: Ai nhanh trí nhất, Hãy
gọi khi cần.
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97 - Trẻ biết tránh một số
trường hợp không an toàn

Một số trường hợp không an
toàn:
- Người lạ bế ẫm, rủ đi chơi,
cho đồ ăn.
- Tự ý đi ra khỏi nhà,
trường, lớp một mình khi
chưa được người lớn cho
phép

- Video HD, thực hành nối tình
huống với cách xử lý, phân loại
đúng - sai, nhận biết số ĐT phù hợp
từng tình huống
'- Video truyện/tình huống, Nối
cách xử lý phù hợp trong từng tình
huống

Lớp học 1

- Trẻ biết tránh một số
trường hợp không an toàn

Một số trường hợp không an
toàn:
- Người lạ bế ẫm, rủ đi chơi,
cho đồ ăn.
- Tự ý đi ra khỏi
nhà/trường/lớp một mình khi
chưa được người lớn cho
phép

- Thảo luận , thực hành một số
trường hợp không an toàn:
- Người lạ bế ẫm, rủ đi chơi, cho đồ
ăn.
- Tự ý đi ra khỏi nhà/trường/lớp
một mình khi chưa được người lớn
cho phép

Sân chơi 1

98 Trẻ biết kêu cứu, gọi người
giúp đỡ khi gặp nguy hiểm

Địa chỉ, số điện thoại của
người thân và các số điện

thoại trợ giúp:
111,113,114,115

- Hướng dẫn trẻ nhớ  địa chỉ, số
điện thoại của người thân và các số
điện thoại trợ giúp:
111,113,114,115

Sân chơi 1

Trẻ biết kêu cứu, gọi người
giúp đỡ khi gặp nguy hiểm

Địa chỉ, số điện thoại của
người thân và các số điện

thoại trợ giúp:
111,113,114,115

Thảo luận một số cách xử lý khi
gặp các trường hợp khẩn cấp
(bị cháy, ngã chảy máu, có người
rơi xuống nước….); cách kêu cứu
, gọi người giúp đỡ.

Sân chơi 1

99
- Tự giác thực hiện được một
số quy định về an toàn tại
trường/lớp

Một số quy định về an toàn
tại trường/lớp

- Quan sát trò chuyện về một số đồ
dùng an toàn, không an toàn
'- Quan sát trò chuyện về một số nơi an
toàn, không an toàn
- Trò chuyện về cô giáo và các bạn
trong lớp của bé

Lớp học 1

- Tự giác thực hiện được một
số quy định về an toàn tại
trường/lớp

Một số quy định về an toàn
tại trường/lớp

- Thảo luận, thực hiện về việc tự giác
thực hiện được một số quy định về an
toàn tại trường/lớp: Không tự ý đi ra
khỏi lớp/cổng trường; (Không đi theo
người lạ,
- Không leo trèo cây, ban công, tường
rào, không chạy nhảy, đùa nhau, đẩy
bạn khi đi cầu thang
'- Làm kí hiệu nguy hiểm dán vào khu
vực nguy hiểm.

Sân chơi 1
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99
- Tự giác thực hiện được một
số quy định về an toàn tại
trường/lớp

Một số quy định về an toàn
tại trường/lớp

- Quan sát, trò chuyện về một số đồ
dùng đồ chơi trong lớp học: Đồ chơi
góc bác sĩ, nấu ăn, xây dựng, nghệ
thuật..
- Trò chuyện, khám phá với trẻ về một
số nội quy của lớp học

Sân chơi 1

101
Trẻ tự giác thực hiện được
một số quy định về an toàn
tại nơi công cộng

Quy định đảm bảo an toàn
nơi công cộng

- Trò chuyện về một số qui định an
toàn khi cho bé đến nơi công cộng,
bé tham gia giao thông, bé đi biển,
bé đi mưa
Trò chơi:
+ Quy tắc 4 vòng tròng
+ Đèn giao thông;
+ Cùng tham gia giao thông
+ Hãy chọn cho đúng

Sân chơi 1

102 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC # # # # #

103 A. Khám phá khoa học # #

104 1. Các bộ phận cơ thể con người

105

- Trẻ biết được trên cơ thể có
5 giác quan ( Vị giác, xúc
giác,thính giác, khứu giác,
thị giác). Biết chức năng, tác
dụng của các giác quan đó.

- Trẻ biết được trên cơ thể
có 5 giác quan ( Vị giác, xúc
giác,thính giác, khứu giác,

thị giác). Biết chức năng, tác
dụng của các giác quan đó.

 - Khám phá các giác quan; "Đôi
bàn tay"; "Cơ quan thính giác";
"Cái mũi" (5E)

Khám phá 5
giác quan Lớp học 1

106

- Trẻ nhận biết được sự
giống và khác nhau giữa
mình và bạn về một số bộ
phận trên cơ thể, chiều cao,
cân nặng

Biết so sánh một số bộ phận
trên cơ thể của mình, của

bạn về độ cao thấp, sự thay
đổi của bản thân về chiều

cao cân nặng

- Tiết học tớ biết bảo vệ cơ thể
mình
'- Trò chơi: "Quy tắc 5 ngón tay"
- Trò chơi: Đố vui, ai giỏi hơn, ai
cao hơn, ai thông minh hơn…

Vườn cổ tích 1

107 2. Đồ vật:

108 * Đồ dùng, đồ chơi

109

- Trẻ biết một số đặc điểm
nổi bật, công dụng và cách
sử dụng đồ dùng, đồ chơi
quen thuộc

Đặc điểm nổi bật, công
dụng, cách sử dụng đồ dùng,
đồ chơi

 - Trò chuyện về đặc điểm nổi bật
của  đồ dùng, đồ chơi ở sân trường Sân chơi 1
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- Trẻ biết một số đặc điểm
nổi bật, công dụng và cách
sử dụng đồ dùng, đồ chơi
quen thuộc

Đặc điểm nổi bật, công
dụng, cách sử dụng đồ dùng,
đồ chơi

 '- Tiết học dạy trẻ sử dụng đồ chơi,
đồ dùng an toàn.
 - Trò chơi: Người nấu bếp giỏi

Kỹ năng sử
dụng đồ chơi

an toàn
Lớp học 1

- Trẻ biết một số đặc điểm
nổi bật, công dụng và cách
sử dụng đồ dùng, đồ chơi
quen thuộc

Đặc điểm nổi bật, công
dụng, cách sử dụng đồ dùng,
đồ chơi

 - Tim hiểu một số sản phẩm từ đồ
tái chế

Cách làm máy
bay từ vỏ lọ
nhựa và giấy

Vườn cổ tích 1

- Trẻ biết một số đặc điểm
nổi bật, công dụng và cách
sử dụng đồ dùng, đồ chơi
quen thuộc

Đặc điểm nổi bật, công
dụng, cách sử dụng đồ dùng,
đồ chơi

 - Trò chuyện về đặc điểm nổi bật,
công dụng, cách sử dụng đồ dùng,
đồ chơi ở trong lớp

trò chuyện về
đồ dùng đồ

chơi trong lớp
Lớp học 1

- Trẻ biết một số đặc điểm
nổi bật, công dụng và cách
sử dụng đồ dùng, đồ chơi
quen thuộc

Đặc điểm nổi bật, công
dụng, cách sử dụng đồ dùng,
đồ chơi

 - An toàn khi sử dụng các thiết bị
nguy hiểm.

dạy con cách
sử dụng điện

an toàn
Lớp học 1

- Trẻ biết một số đặc điểm
nổi bật, công dụng và cách
sử dụng đồ dùng, đồ chơi
quen thuộc

Đặc điểm nổi bật, công
dụng, cách sử dụng đồ dùng,
đồ chơi

 - Trò chuyện về đặc điểm nổi bật,
công dụng, cách sử dụng đồ dùng
thiết bị nguy hiểm

trò chuyện về
đặc điểm đồ
dùng thiết bị
nguy hiểm

Sân chơi 1

- Trẻ biết một số đặc điểm
nổi bật, công dụng và cách
sử dụng đồ dùng, đồ chơi
quen thuộc

Đặc điểm nổi bật, công
dụng, cách sử dụng đồ dùng,
đồ chơi

 - Trò chơi: Phân loại khi sử dụng
các thiết bị nguy hiểm an toàn và
không an toàn Sân chơi 1

110

- Trẻ biết so sánh sự khác
nhau và giống nhau của  đồ
dùng, đồ chơi và sự đa dạng
của chúng.

So sánh sự khác nhau và
giống nhau của 2-3 đồ dùng,
đồ chơi.

 - Thảo luận sự khác nhau và giống
nhau của 2-3 đồ dùng, đồ chơi quen
thuộc: Đồ dùng góc xây dựng, đồ
dùng góc nấu ăn, đồ dùng góc bác
sĩ…

Lớp học 1

111

- Trẻ biết so sánh sự khác
nhau và giống nhau của  đồ
dùng, đồ chơi và sự đa dạng
của chúng.

So sánh sự khác nhau và
giống nhau của 2-3 đồ dùng,
đồ chơi.

 - Trò chơi: phân loại sự khác nhau
và giống nhau của 2-3 đồ dùng, đồ
chơi: Đồ dùng để ăn, để uống, đồ
dùng để mặc

Lớp học 1

112
Nhận xét được mối quan hệ
đơn giản của các sự vật hiện
tượng

Nhận xét được mối quan hệ
đơn giản của các sự vật hiện
tượng

Quan sát, nhận xét, trò chuyện các
mối quan hệ đơn giản các loại cây,
hoa quả

Quan sát cây
hoa hồng Lớp học x 1
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Nhận xét được mối quan hệ
đơn giản của các sự vật hiện
tượng

Nhận xét được mối quan hệ
đơn giản của các sự vật hiện
tượng

Quan sát, nhận xét, trò chuyện các
mối quan hệ đơn giản các loại động
vật

Quan sát trò
chuyện về 1
số con vật

nuôi trong gia
đình

Lớp học 1

Nhận xét được mối quan hệ
đơn giản của các sự vật hiện
tượng

Nhận xét được mối quan hệ
đơn giản của các sự vật hiện
tượng

Quan sát, nhận xét, trò chuyện các
mối quan hệ đơn giản các hiện
tượng tự nhiên

Quan sát trò
chuyện các

hiện tượng tự
nhiên

Lớp học x 1

113
- Trẻ biết phân loại đồ dùng,
đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu về
chất liệu và công dụng

Phân loại đồ dùng, đồ chơi
theo 2-3 dấu hiệu về chất

liệu và công dụng

 - Quan sát, so sánh và thực hành
phân loại đồ dùng trong lớp học Lớp học 1

- Trẻ biết phân loại đồ dùng,
đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu về
chất liệu và công dụng

Phân loại đồ dùng, đồ chơi
theo 2-3 dấu hiệu về chất

liệu và công dụng

 - Quan sát, so sánh và thực hành
phân loại đồ dùng trong gia đình

https://bom.so
/cvZ7uI Lớp học 1

- Trẻ biết phân loại đồ dùng,
đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu về
chất liệu và công dụng

Phân loại đồ dùng, đồ chơi
theo 2-3 dấu hiệu về chất

liệu và công dụng

 -  Quan sát, trò chuyện cùng trẻ về
các sản phẩm từ đồ tái chế: hoa, các
con vật ; búp bê; tranh ảnh…

Lớp học 1

114 * Phương tiện giao thông #

115
Trẻ biết đặc điểm, công dụng

của một số PTGT và phân
loại theo 2 - 3 dấu hiệu

Đặc điểm, công dụng của
một số PTGT và phân loại

theo 2 - 3 dấu hiệu
- Khám phá xe máy (5E) Lớp học x 1

Trẻ biết đặc điểm, công dụng
của một số PTGT và phân

loại theo 2 - 3 dấu hiệu

Đặc điểm, công dụng của
một số PTGT và phân loại

theo 2 - 3 dấu hiệu

Đặc điểm, công dụng của một số
PTGT đường thủy
- Nối PTGT đường bộ  với MT hoạt
dộng

Phương tiện
GTĐT Sân chơi x 1

Trẻ biết đặc điểm, công dụng
của một số PTGT và phân

loại theo 2 - 3 dấu hiệu

Đặc điểm, công dụng của
một số PTGT và phân loại

theo 2 - 3 dấu hiệu

Đặc điểm, công dụng của một số
PTGT đường hàng không
- Nối PTGT đường bộ  với MT hoạt
dộng

Tìm hiểu các
phương tiện
giao thông
hàng không

Sân chơi x 1

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
22:0

3 1
9/0

2/2
025

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31313317 ) 
– T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ

https://youtu.be/iptiDgPWRG0?feature=shared
https://youtu.be/PLLPImBpIKQ?feature=shared
https://bom.so/cvZ7uI
https://youtu.be/iugvDkmFxMU?feature=shared
https://youtu.be/xkG4Dp807aQ?si=GxWrQa_UipnxzrDM


Trẻ biết đặc điểm, công dụng
của một số PTGT và phân

loại theo 2 - 3 dấu hiệu

Đặc điểm, công dụng của
một số PTGT và phân loại

theo 2 - 3 dấu hiệu

 - Bảng chơi: phân loại một số
PTGT đường thủy theo 2 - 3 dấu
hiệu.

Sân chơi x 1

Trẻ biết đặc điểm, công dụng
của một số PTGT và phân

loại theo 2 - 3 dấu hiệu

Đặc điểm, công dụng của
một số PTGT và phân loại

theo 2 - 3 dấu hiệu

  - Bảng chơi: phân loại một số
PTGT đường sắt và đường hàng
không theo 2 - 3 dấu hiệu.

Sân chơi x 1

116
Trẻ biết một số quy định đơn
giản của luật giao thông
đường bộ

Một số quy định đơn giản
của luật giao thông đường
bộ

 Tìm hiểu một số luật lệ giao thông
phổ biến Lớp học x 1

Trẻ biết một số quy định đơn
giản của luật giao thông
đường bộ

Một số quy định đơn giản
của luật giao thông đường
bộ

 Trò chuyện về hành vi văn minh
khi ngồi trên tàu, xe Lớp học x 1

Trẻ biết một số quy định đơn
giản của luật giao thông
đường bộ

Một số quy định đơn giản
của luật giao thông đường
bộ

Quan sát và nhận biết qua tên gọi
một số biển hiệu giao thông. Lớp học x 1

117 3. Động vật và thực vật # #

118
Trẻ biết đặc điểm, ích lợi ,
tác hại của một số loại con
vật

Đặc điểm , ích lợi , tác hại
của một số loại con vật

-  Trò chuyện về một số loại con vật
(gà, chó, lơn, mèo, ngan, vịt, …) Lớp học 1

Trẻ biết đặc điểm, ích lợi ,
tác hại của một số loại con
vật

Đặc điểm , ích lợi , tác hại
của một số loại con vật Trò chuyện về một số con vật có lợi Lớp học 1

Trẻ biết đặc điểm, ích lợi ,
tác hại của một số loại con
vật

Đặc điểm , ích lợi , tác hại
của một số loại con vật

Trò chuyện về một số con côn trùng
có hại Lớp học 1

Trẻ biết đặc điểm, ích lợi ,
tác hại của một số loại con
vật

Đặc điểm , ích lợi , tác hại
của một số loại con vật

-  Trò chuyện về một số loại con vật
(Tôm , cua, cá…) Lớp học 1

Trẻ biết đặc điểm, ích lợi ,
tác hại của một số loại  cây,
hoa ,quả

Đặc điểm , ích lợi , tác hại
của một số loại con vật, cây,

hoa ,quả

 - Trò chuyện về một số loại cây (
cây bàng, cây phượng, cây bưởi ...)
ích lợi của việc trồng cây trên sân

trường

Lớp học x 1
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Trẻ biết đặc điểm, ích lợi ,
tác hại của một số loại  cây,
hoa ,quả

Đặc điểm , ích lợi , tác hại
của một số loại con vật, cây,

hoa ,quả

 - Trò chuyện về một số loại  hoa (
hoa cánh bướm, hoa hồng, hoa cúc) Lớp học x 1

Trẻ biết đặc điểm, ích lợi ,
tác hại của một số loại  cây,
hoa ,quả

Đặc điểm , ích lợi , tác hại
của một số loại con vật, cây,

hoa ,quả

 - Trò chuyện về một số loại quả
(quả bòng, quả na, quả khế..) Gieo trồng x 1

119
Trẻ biết  quá trình phát triển
và điều kiện sống của một số
loại con vật

Trẻ biết  quá trình phát triển
và điều kiện sống của một số
loại con vật

- Khám phá con gà (5E) Lớp học 1

Trẻ biết  quá trình phát triển
và điều kiện sống của một số
loại con vật

Quá trình phát triển và điều
kiện sống của một số loại

con vật
- Khám phá con ếch (5E) Lớp học 1

Trẻ biết  quá trình phát triển
và điều kiện sống của một số
loại cây

Quá trình phát triển và điều
kiện sống của một số loại

cây
- Khám phá cây xanh (5E) Lớp học x 1

Trẻ biết  quá trình phát triển
và điều kiện sống của một số
loại cây

Trẻ biết  quá trình phát triển
và điều kiện sống của một số
loại cây

- Khám phá các loại hoa (5E) Lớp học 1

120
Trẻ biết  quá trình phát triển
và điều kiện sống của một số
loại cây

Quá trình phát triển và điều
kiện sống của một số loại

cây
 - Lập bảng: cây cần gì để lớn lên Gieo trồng x 1

Trẻ biết  quá trình phát triển
và điều kiện sống của một số
loại cây

Quá trình phát triển và điều
kiện sống của một số loại

cây
- Quá trình phát triển của cây đỗ Gieo trồng x 1

121  Trẻ biết phân loại  con vật
theo 2 - 3 dấu hiệu

Phân loại  cây, hoa, quả, con
vật theo 2-3 dấu hiệu

- So sánh, phân loại  con vật theo 2-
3 dấu hiệu

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1Qw2Sreu9
pTo78ZElozZ
PggtNvfTtW

MHP/view?us
p=share_link

Lớp học 1

122  Trẻ biết phân loại  cây, hoa,
quả theo 2 - 3 dấu hiệu

Phân loại  cây, hoa, quả theo
2-3 dấu hiệu - So sánh phân loại rau Lớp học x 1

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
22:0

3 1
9/0

2/2
025

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31313317 ) 
– T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ



123
- Trẻ biết so sánh sự khác
nhau và giống nhau của một
số con vật

- Trẻ biết so sánh sự khác
nhau và giống nhau của một
số con vật

- So sánh sự khác nhau và giống
nhau của một số con vật sống trong
gia đình

Lớp học 1

- Trẻ biết so sánh sự khác
nhau và giống nhau của một
số cây - hoa - quả

- Trẻ biết so sánh sự khác
nhau và giống nhau của một
số cây - hoa - quả

- So sánh sự khác nhau và giống
nhau của một số loài hoa đào, hoa
mai

Lớp học 1

124

Trẻ có khả năng tự quan sát,
phán đoán để phát hiện được
mối liên hệ đơn giản giữa
cây với môi trường sống và
cách chăm sóc bảo vệ

Quan sát, phán đoán mối
liên hệ đơn giản giữa cây với

môi trường sống và cách
chăm sóc bảo vệ

Trò chuyện, xem video ,phán đoán
mối liên hệ đơn giản giữa  cây với
môi trường sống và cách chăm sóc
bảo vệ

Lớp học x 1

125

Trẻ có khả năng tự quan sát,
phán đoán để phát hiện được
mối liên hệ đơn giản giữa
cây với môi trường sống và
cách chăm sóc bảo vệ

Quan sát, phán đoán mối
liên hệ đơn giản giữa cây với

môi trường sống và cách
chăm sóc bảo vệ

 - Làm thí nghiệm: Sự lớn lên của
cây, cây thiếu ánh sáng - thiếu
nước, cây trồng từ cành, cây trồng
từ hạt, cây trồng từ củ, ….
 

Gieo trồng x 1

127

Trẻ có khả năng tự quan sát,
phán đoán để phát hiện được
mối liên hệ đơn giản giữa
con vật với môi trường sống
và cách chăm sóc bảo vệ

Quan sát, phán đoán mối
liên hệ đơn giản giữacon vật
với môi trường sống và cách
chăm sóc bảo vệ

 - Thảo luận về những điều kiện
sống và cách chăm sóc bảo vệ con
vật

Lớp học 1

125 Trẻ biết thói quen và nhu cầu
của một số con vật gần gũi

Thói quen và nhu cầu của
một số con vật

 - Quan sát, thảo luận với trẻ về thói
quen và nhu cầu của một số con vật Lớp học 1

127 4. Một số hiện tượng tự nhiên # #

128 * Thời tiết, mùa # #

129
- Trẻ nói được một số đặc
điểm nổi bật của các mùa
trong năm nơi trẻ sống

Đặc điểm nổi bật của các
mùa trong năm nơi trẻ sống - Khám phá về mùa thu (5E) Lớp học 1
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- Trẻ nói được một số đặc
điểm nổi bật của các mùa
trong năm nơi trẻ sống

Đặc điểm nổi bật của các
mùa trong năm nơi trẻ sống - Khám phá mùa đông (5E) Lớp học 1

- Trẻ nói được một số đặc
điểm nổi bật của các mùa
trong năm nơi trẻ sống

Đặc điểm nổi bật của các
mùa trong năm nơi trẻ sống

- Xem video, trò chuyện về mùa
đông Lớp học 1

- Trẻ nói được một số đặc
điểm nổi bật của các mùa
trong năm nơi trẻ sống

Đặc điểm nổi bật của các
mùa trong năm nơi trẻ sống - Xem video, trò chuyện về mùa hè Lớp học x 1

- Trẻ nói được một số đặc
điểm nổi bật của các mùa
trong năm nơi trẻ sống

Đặc điểm nổi bật của các
mùa trong năm nơi trẻ sống

- Xem video, trò chuyện về mùa
xuân

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1AsbHHaxI
lBvZWiXSaB
RpmZI2FkFJ
Hpai/view?us
p=share_link

Lớp học 1

130
Trẻ biết một số hiện tượng
thời tiết thay đổi theo mùa
và thứ tự các mùa trong năm

Thời tiết thay đổi theo mùa
và thứ tự các mùa trong năm

 - Thảo luận với trẻ về  sự thay đổi
thời tiết theo mùa và thứ tự các mùa
trong năm

Lớp học x 1

131

Trẻ biết được ảnh hưởng của
thời tiết đến sinh hoạt của
con người và sự thay đổi của
con vật và cây theo mùa

Sự thay đổi trong sinh hoạt
của con người, con vật và

cây theo mùa

-  Trò chuyện về một số loại con vật
(gà, chó, lơn, mèo, ngan, vịt, …) Lớp học 1

132

Trẻ biết được ảnh hưởng của
thời tiết đến sinh hoạt của
con người và sự thay đổi của
con vật và cây theo mùa

Sự thay đổi trong sinh hoạt
của con người, con vật và

cây theo mùa

Quan sát, trò chuyện sự ảnh hưởng
của thời tiết đến sinh hoạt của con
người theo mùa

Lớp học x 1

Trẻ dự đoán được một số
hiện tượng tự nhiên đơn giản
sắp xảy ra

Dấu hiệu dự báo về sự xuất
hiện của một số hiện tượng
tự nhiên

Quan sát dấu hiệu dự báo về sự xuất
hiện của  hiện tượng tự nhiên khi
trời sắp mưa

Sân chơi x 1

133 * Ngày và đêm, mặt trời,
mặt trăng # #

134
Biết được một số đặc điểm
rõ nét của ban ngày và ban
đêm thông qua đèn pin

Biết được một số đặc điểm
rõ nét của ban ngày và ban
đêm thông qua đèn pin

Khám phá ngày và đêm

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1MIrAS9W
l72Bzj89hxO6
ALRkvzkLPa
Ulw/view?usp

=share_link

Sân chơi x 1

135 *Nước # #
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136

Trẻ biết các nguồn nước
trong môi trường sống. Ích
lợi của nước với đời sống
con người con vật và cây.
Một số đặc điểm, tính chất
của nước và hiểu được
nguyên nhân gây ô nhiễm
nguồn nước và cách bảo vệ
nguồn nước

 - Dạy trẻ các nguồn nước
trong môi trường sống

 - Đố vui về các nguồn nước trong
môi trường sống. Sân chơi x 1

137

Trẻ biết các nguồn nước
trong môi trường sống. Ích
lợi của nước với đời sống
con người con vật và cây.
Một số đặc điểm, tính chất
của nước và hiểu được
nguyên nhân gây ô nhiễm
nguồn nước và cách bảo vệ
nguồn nước

Ích lợi của nước với đời
sống con người, con vật và

cây

- Thí nghiệm trồng cây đỗ tương,
rau cải Gieo trồng x 1

138
Trẻ biết các nguồn nước
trong môi trường sống. Ích
lợi của nước với đời sống
con người con vật và cây.
Một số đặc điểm, tính chất
của nước và hiểu được
nguyên nhân gây ô nhiễm
nguồn nước và cách bảo vệ
nguồn nước

Biết các nguồn nước trong
môi trường sống. Ích lợi của
nước với đời sống con người
con vật và cây. Một số đặc
điểm, tính chất của nước và
hiểu được nguyên nhân gây
ô nhiễm nguồn nước và cách
bảo vệ nguồn nước

 - Lập bảng về ích lợi của nước Lớp học x 1

139

Trẻ biết các nguồn nước
trong môi trường sống. Ích
lợi của nước với đời sống
con người con vật và cây.
Một số đặc điểm, tính chất
của nước và hiểu được
nguyên nhân gây ô nhiễm
nguồn nước và cách bảo vệ
nguồn nước

Một số đặc điểm, tính chất
của nước, nhận biết được sự
tan chảy của đá khi gặp
nhiệt độ ấm nóng.

 - Chơi làm thí nghiệm về nước bốc
hơi, nước đóng đá
- TC: Nước đá biến mất

Sân chơi x 1

140

Trẻ biết các nguồn nước
trong môi trường sống. Ích
lợi của nước với đời sống
con người con vật và cây.
Một số đặc điểm, tính chất
của nước và hiểu được
nguyên nhân gây ô nhiễm
nguồn nước và cách bảo vệ
nguồn nước

Nguyên nhân gây ô nhiễm
nguồn nước và cách bảo vệ
nguồn nước

 - Trò chuyện xem video về nguyên
nhân gây ô nhiễm nguồn nước và
cách bảo vệ nguồn nước

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1tFqDNxZ
ZUbod7aCG5
FArSENaPfFd
GQ76/view?u
sp=share_link

Lớp học x 1

141

Trẻ biết các nguồn nước
trong môi trường sống. Ích
lợi của nước với đời sống
con người con vật và cây.
Một số đặc điểm, tính chất
của nước và hiểu được
nguyên nhân gây ô nhiễm
nguồn nước và cách bảo vệ
nguồn nước

Các nguồn nước trong môi
trường sống. Ích lợi của
nước với đời sống con người
con vật và cây. Một số đặc
điểm, tính chất của nước và
hiểu được nguyên nhân gây
ô nhiễm nguồn nước và cách
bảo vệ nguồn nước

  Khám phá nước (5E) Lớp học x 1

142 * Không khí, ánh sáng # #

143
Trẻ có một số hiểu biết về
các nguồn ánh sáng và cách
sử dụng hợp lý

Các nguồn ánh sáng và cách
sử dụng tiết kiệm, hiệu quả

 - Thảo luận với trẻ về các nguồn
ánh sáng và cách sử dụng tiết kiệm,
hiệu quả

Sân chơi x 1
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144 - Có một số hiểu biết về tiết
kiệm điện Bé tiết kiệm điện - Khám phá nồi cơm điện (5E) Lớp học 1

145
Trẻ có một số hiểu biết về
không khí, các nguồn ánh
sáng và sự cần thiết của nó
với cuộc sống con người,
con vật, cây

Không khí, các nguồn ánh
sáng và sự cần thiết của nó
với cuộc sống con người,

con vật, cây

- Khám phá không khí (5E) (Điều
31)

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1Da0eKUl

NZyAwqwON
4fzY5sjer0OX
KfEC/view?us
p=share_link

Lớp học x 1

145   Tìm hiểu, khám phá bảo vệ môi
trường Lớp học x 1

146 * Đất, đá, cát, sỏi # #

147 Trẻ biết đặc điểm, tính chất
của một số đất, đá, cát, sỏi

Đặc điểm, tính chất của đất,
đá, cát, sỏi

Quan sát, trải nghiệm về đặc điểm,
tính chất của cát.
 Chơi trò chơi: Đong, sàng cát,…

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1SnXGUV
VKkSOIA9R
DP42Q1vLct0

iR-
2lo/view?usp=

share_link

Sân chơi 1

148 5. Công nghệ # # # #

148 Trẻ thực hiện được một số
thao tác cơ bản với máy tính

Một số thao tác cơ bản với
máy tính: tắt, mở, di chuyển
chuột, kích chuột , mở thư

mục

 - Hướng dẫn thao tác tắt, mở máy
tính; cách sử dụng công cụ Paint để
vẽ tranh theo chủ đề

Lớp học 1

149

Trẻ chủ động tương tác với
các bài giảng Elearning/
phần mềm trò chơi trên máy
tính

Chơi phần mềm trò chơi/ bài
giảng Elearning trên máy

tính

- Chơi trò chơi :
+ Cò Dorothy, Máy đếm số, Chú
sâu ngộ nghĩnh/ Ngôi nhà toán học
Millie/ Kidsmart

Lớp học 1

Trẻ chủ động tương tác với
các bài giảng Elearning/
phần mềm trò chơi trên máy
tính

Chơi phần mềm trò chơi/ bài
giảng Elearning trên máy

tính

 - Chơi trò chơi :
 + Xưởng lắp ghép của tôi/ Ngôi
nhà toán học Millie/ Kidsmart Lớp học 1

150 B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán # # # # #

151 1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm # # # #

152 Trẻ biết đếm trong phạm vi
10 và đếm theo khả năng

Đếm trong phạm vi 10, đếm
xuôi, đếm ngược theo khả
năng

 - Dạy trẻ đếm trong phạm vi 10,
đếm xuôi, đếm ngược theo khả
năng

Lớp học 1
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153
- Trẻ nhận biết các con số từ
5 - 10 và sử dụng các số đó
để chỉ số lượng, số thứ tự

Các chữ số, số lượng và số
thứ tự trong phạm vi 10

 - Đếm đến 6, Nhận biết nhóm có 6
đối tượng, Nhận biết số 6 Số 6 tiết 1 Lớp học 1

- Trẻ nhận biết các con số từ
5 - 10 và sử dụng các số đó
để chỉ số lượng, số thứ tự

Các chữ số, số lượng và số
thứ tự trong phạm vi 10

 - Đếm đến 7, Nhận biết nhóm có 7
đối tượng, Nhận biết số 7 Số 7 tiết 1 Lớp học 1

- Trẻ nhận biết các con số từ
5 - 10 và sử dụng các số đó
để chỉ số lượng, số thứ tự

Các chữ số, số lượng và số
thứ tự trong phạm vi 10

-  Đếm đến 8, Nhận biết nhóm có 8
đối tượng, Nhận biết số 8

https://drive.g
oogle.com/file
/d/10TMd2B

mAMb_RrXQ
nyrEY53XyRi
CkKC57/view
?usp=share_li

nk

Lớp học 1

- Trẻ nhận biết các con số từ
5 - 10 và sử dụng các số đó
để chỉ số lượng, số thứ tự

Các chữ số, số lượng và số
thứ tự trong phạm vi 10

 '- Đếm đến 9, Nhận biết nhóm có 9
đối tượng, Nhận biết số 9 Số 9 tiết 1 Lớp học 1

- Trẻ nhận biết các con số từ
5 - 10 và sử dụng các số đó
để chỉ số lượng, số thứ tự

Các chữ số, số lượng và số
thứ tự trong phạm vi 10

 '- Đếm đến 10, Nhận biết nhóm có
10 đối tượng, Nhận biết số 10 Số 10 tiết 1 Lớp học x 1

154

Trẻ có khả năng so sánh số
lượng của ba nhóm đối
tượng trong phạm vi 10 bằng
các cách khác nhau và nói
được kết quả: bằng nhau,
nhiều nhất, ít hơn, ít nhất

So sánh số lượng của ba
nhóm đối tượng trong phạm
vi 10 bằng các cách khác
nhau

 - Chơi so sánh số lượng của ba
nhóm đối tượng trong phạm vi 10
bằng các cách khác nhau

Lớp học x 1

155
-  Trẻ so sánh thêm bớt tạo
sự bằng nhau trong phạm vi
10

 So sánh thêm bớt tạo sự
bằng nhau trong phạm vi 10

 - So sánh ,thêm ,bớt tạo sự bằng
nhau trong phạm vi 6 Số 6 tiết 2 Lớp học 1

-  Trẻ so sánh thêm bớt tạo
sự bằng nhau trong phạm vi
10

 So sánh thêm bớt tạo sự
bằng nhau trong phạm vi 10

 - So sánh ,thêm ,bớt tạo sự bằng
nhau trong phạm vi 7 Số 7 tiết 2 Lớp học 1

-  Trẻ so sánh thêm bớt tạo
sự bằng nhau trong phạm vi
10

 So sánh thêm bớt tạo sự
bằng nhau trong phạm vi 10

 - So sánh, thêm ,bớt tạo sự bằng
nhau trong phạm vi 8

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1H0CW8E
LV_VsDXmJ
aAH49uZdGG
bQO2fMF/vie
w?usp=share_

link

Lớp học 1

-  Trẻ so sánh thêm bớt tạo
sự bằng nhau trong phạm vi
10

 So sánh thêm bớt tạo sự
bằng nhau trong phạm vi 10

- So sánh, thêm, bớt tạo sự bằng
nhau trong phạm vi 9 Số 9 tiết 2 Lớp học 1
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https://youtu.be/oqMvb2PW0xI?feature=shared
https://youtu.be/_wJx4TovZKI?feature=shared
https://youtu.be/mbAtwJ6rWcU?si=7967PkAJX8rWY5Zn
https://youtu.be/aGUblSoYhLY?feature=shared
https://youtu.be/mzbLgwVorG8?feature=shared
https://youtu.be/GvEXyzmS6oI?feature=shared
https://youtu.be/O83wjZGh_Jk?feature=shared


-  Trẻ so sánh thêm bớt tạo
sự bằng nhau trong phạm vi
10

 So sánh thêm bớt tạo sự
bằng nhau trong phạm vi 10

 Hoạt động học: So sánh, thêm, bớt
tạo sự bằng nhau trong phạm vi 10 Số 10 tiết 2 Lớp học x 1

156

Trẻ biết tách/gộp  một nhóm
đối tượng trong phạm vi 10
thành hai nhóm bằng ít nhất
2 cách và so sánh số lượng
của các nhóm

Tách gộp  một nhóm đối
tượng trong phạm vi 10

thành hai nhóm bằng các
cách khác nhau và so sánh

 -  Tách nhóm có số lượng là 6 ra
làm 2 phần số 6 tiết 3 Lớp học 1

Trẻ biết tách/gộp  một nhóm
đối tượng trong phạm vi 10
thành hai nhóm bằng ít nhất
2 cách và so sánh số lượng
của các nhóm

Tách gộp  một nhóm đối
tượng trong phạm vi 10

thành hai nhóm bằng các
cách khác nhau và so sánh

+Tách nhóm có số lượng là 7 ra làm
2 phần Số 7 tiết 3 Lớp học 1

Trẻ biết tách/gộp  một nhóm
đối tượng trong phạm vi 10
thành hai nhóm bằng ít nhất
2 cách và so sánh số lượng
của các nhóm

Tách gộp  một nhóm đối
tượng trong phạm vi 10

thành hai nhóm bằng các
cách khác nhau và so sánh

 Hoạt động học: Tách nhóm có số
lượng là 8 ra làm 2 phần Số 8 tiết 3 Lớp học 1

Trẻ biết tách/gộp  một nhóm
đối tượng trong phạm vi 10
thành hai nhóm bằng ít nhất
2 cách và so sánh số lượng
của các nhóm

Tách gộp  một nhóm đối
tượng trong phạm vi 10

thành hai nhóm bằng các
cách khác nhau và so sánh

- Tách nhóm có số lượng là 9 ra làm
2 phần số 9 tiết 3 Lớp học x 1

Trẻ biết tách/gộp  một nhóm
đối tượng trong phạm vi 10
thành hai nhóm bằng ít nhất
2 cách và so sánh số lượng
của các nhóm

Tách gộp  một nhóm đối
tượng trong phạm vi 10

thành hai nhóm bằng các
cách khác nhau và so sánh

- Tách  nhóm có số lượng là 10 ra
làm 2 phần số 10 tiết 3 Lớp học x 1

157

Trẻ có khả năng nhận biết ý
nghĩa các con số được sử
dụng trong cuộc sống hằng
ngày

Nhận biết ý nghĩa các con số
được sử dụng trong cuộc
sống hằng ngày (số tuổi, số
nhà, biển số xe, số điện
thoại,…)

- Trò chuyện nhận biết ý nghĩa các
con số trong cuộc sống hàng ngày
Trò chơi: ghép số nhà, số ĐT, số
tuổi,…

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1znSw9Fpx
n_nCBF7zyO
6ckyPF1Y-

r1gQs/view?u
sp=share_link

Lớp học 1

159 2. Xếp tương ứng # # #

160
Trẻ biết ghép thành cặp
những đối tượng có mối liên
quan

Ghép thành cặp những đối
tượng có mối liên quan

Trò chơi ghép đôi cặp đối tượng có
mối liên quan Lớp học 1

161 3. Sắp xếp theo quy tắc # # #

162

Trẻ nhận ra được quy tắc sắp
xếp của 4 đối tượng (ABCD,
AABB, ABBA) và tiếp tục
thực hiện sao chép lại

So sánh, phát hiện quy tắc
sắp xếp và sắp xếp theo quy

tắc  (ABCD, AABB,
ABBA)

Dạy trẻ So sánh, phát hiện quy tắc
sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc
(ABCD)

https://drive.g
oogle.com/file

/d/1j-
eXU5mtv_nO
h5UpUKEP_9
AspKepA_NT
/view?usp=sh

are_link

Lớp học 1
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https://youtu.be/ZLLbRidOg24?feature=shared
https://youtu.be/it7aTu6vh3k?feature=shared
https://youtu.be/ZJrYpVIuQxM?feature=shared
https://youtu.be/89FpO4nunBw?feature=shared
https://youtu.be/89FpO4nunBw?feature=shared
https://youtu.be/89FpO4nunBw?feature=shared


Trẻ nhận ra được quy tắc sắp
xếp của 4 đối tượng (ABCD,
AABB, ABBA) và tiếp tục
thực hiện sao chép lại

So sánh, phát hiện quy tắc
sắp xếp và sắp xếp theo quy

tắc  (ABCD, AABB,
ABBA)

Dạy trẻ So sánh, phát hiện quy tắc
sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc
(AABB)

Lớp học 1

Trẻ nhận ra được quy tắc sắp
xếp của 4 đối tượng (ABCD,
AABB, ABBA) và tiếp tục
thực hiện sao chép lại

So sánh, phát hiện quy tắc
sắp xếp và sắp xếp theo quy

tắc  (ABCD, AABB,
ABBA)

Dạy trẻ So sánh, phát hiện quy tắc
sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc
(ABBA)

Lớp học 1

Trẻ nhận ra được quy tắc sắp
xếp của 4 đối tượng (ABCD,
AABB, ABBA) và tiếp tục
thực hiện sao chép lại

So sánh, phát hiện quy tắc
sắp xếp và sắp xếp theo quy

tắc  (ABCD, AABB,
ABBA)

 Trẻ quan sát, thảo luận thống nhất
quy tắc xếp logic theo ý thích Lớp học 1

163
Trẻ nhận ra và so sánh , nói
được kết quả đo (3 đối
tượng)

Nhận ra, so sánh , nói được
kết quả đo (3 đối tượng)

 - So sánh chiều cao của 3 đối tượng
(người thân trong gia đình)

So sánh chiều
cao 3 đối
tượng

Lớp học x 2

Trẻ nhận ra và so sánh , nói
được kết quả đo (3 đối
tượng)

Nhận ra, so sánh , nói được
kết quả đo (3 đối tượng)

 - So sánh chiều rộng của 3 đối
tượng

So sánh chiều
rộng 3 đối

tượng
Lớp học x 1

Trẻ nhận ra và so sánh , nói
được kết quả đo (3 đối
tượng)

Nhận ra, so sánh , nói được
kết quả đo (3 đối tượng)

  - So sánh chiều dài của 3 đối
tượng

So sánh chiều
dài 3 đối
tượng

Lớp học x 1

164
Trẻ biết cách so sánh, sắp
xếp theo quy tắc để tạo ra
sản phẩm từ thiên nhiên.

Biết cách so sánh, sắp xếp
theo quy tắc để tạo ra sản
phẩm từ thiên nhiên.

 - Trò chơi xếp sỏi thành hình Sân chơi 1

165 4. So sánh , đo lường # # # #

166

Trẻ sử dụng được một số
dụng cụ để đo, đong và so
sánh, nói kết quả (3 đối
tượng)

Đo độ dài một vật bằng các
đơn vị đo khác nhau

 - Đo độ dài một vật bằng các đơn
vị đo khác nhau

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1Xx1Sodm
6FVMaaqlRm
Aj4OmcKsqO
M0ESa/view?
usp=share_lin

k

Lớp học x 1

Trẻ sử dụng được một số
dụng cụ để đo, đong và so
sánh, nói kết quả (3 đối
tượng)

Đo độ dài các vật, so sánh
và diễn đạt kết quả đo

 - Đo độ dài các vật bằng một đơn
vị đo, so sánh và diễn đạt kết quả
đo

https://drive.g
oogle.com/file
/d/116IM9mt
XkG9edz4Tpl
jRvwwTV3Jm
9W3P/view?u
sp=share_link

Lớp học x 1

Trẻ sử dụng được một số
dụng cụ để đo, đong và so
sánh, nói kết quả (3 đối
tượng)

Đo dung tích các vật, so
sánh và diễn đạt kết quả đo

Quan sát, trải nghiệm về đặc điểm,
tính chất của cát.
 Chơi trò chơi: Đong, sáng cát,…

Lớp học x 1
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https://youtu.be/SiN-HjYYG8c?feature=shared
https://youtu.be/6uvWBUOTjC0?feature=shared
https://youtu.be/6jpzb0AJlFk?feature=shared


167
Trẻ biết thu thập thông tin và
tạo ra biểu đồ, đồ thị đơn
giản (VD: biểu đồ về thời
tiết, chiều cao cây,)

Tạo biểu đồ, đồ thị đơn giản - Tạo biểu đồ về thời tiết Lớp học x 1

Trẻ biết thu thập thông tin và
tạo ra biểu đồ, đồ thị đơn
giản (VD: biểu đồ về thời
tiết, chiều cao cây,)

Tạo biểu đồ, đồ thị đơn giản - Tạo biểu đồ chiều cao của bé Lớp học 1

Trẻ biết thu thập thông tin và
tạo ra biểu đồ, đồ thị đơn
giản (VD: biểu đồ về thời
tiết, chiều cao cây,)

Tạo biểu đồ, đồ thị đơn giản - Tạo biểu đồ về lượng nước Lớp học x 1

Trẻ biết thu thập thông tin và
tạo ra biểu đồ, đồ thị đơn
giản (VD: biểu đồ về thời
tiết, chiều cao cây,)

Tạo biểu đồ, đồ thị đơn giản - Tạo biểu đồ về sự phát triển của
cây Lớp học x 1

168 5. Hình dạng # # # # #

169

Trẻ gọi tên và chỉ ra được
các điểm giống, khác nhau
giữa hai khối cầu và khối
trụ, khối vuông và khối chữ
nhật

Nhận biết, gọi tên khối cầu,
khối trụ, khối vuông, khối
chữ nhật, và nhận dạng các
khối hình đó trong thực tế

- Nhận biết, gọi tên khối cầu, khối
trụ và nhận dạng các khối hình đó
trong thực tế
- Lựa chọn và tô màu khối theo yêu
cầu

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1ONd7r3L

Zj-
T4w3Sesbekq
IxhCWDX3u
Xp/view?usp=

share_link

Lớp học 1

Trẻ gọi tên và chỉ ra được
các điểm giống, khác nhau
giữa hai khối cầu và khối
trụ, khối vuông và khối chữ
nhật

Nhận biết, gọi tên khối cầu,
khối trụ, khối vuông, khối
chữ nhật, và nhận dạng các
khối hình đó trong thực tế

-  Nhận biết, gọi tên khối vuông,
khối chữ nhật và nhận dạng các
khối hình đó trong thực tế

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1Puf8o8Du
X6Q3risFYKz
TPN3xJDH81
g4C/view?usp
=share_link

Lớp học 1

170

-Chắp ghép các hình hình
học để tạo thành các hình
mới theo ý thích và theo yêu
cầu

Chắp ghép các hình hình học
để tạo thành các hình mới
theo ý thích và theo yêu cầu

 - Thực hành  ghép các đồ dùng đồ
chơi trong trường mầm non Lớp học 1

-Chắp ghép các hình hình
học để tạo thành các hình
mới theo ý thích và theo yêu
cầu

Chắp ghép các hình hình học
để tạo thành các hình mới
theo ý thích và theo yêu cầu

 - Thực hành ghép các đồ dùng đồ
chơi trong gia đình

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1o_ogu43e
3jQnZw4xkK
ezxZsYQSHy
J36V/view?us
p=share_link

Lớp học 1

-Chắp ghép các hình hình
học để tạo thành các hình
mới theo ý thích và theo yêu
cầu

Chắp ghép các hình hình học
để tạo thành các hình mới
theo ý thích và theo yêu cầu

 - Thực hành ghép các đồ dùng đồ
chơi về PTGT Lớp học x 1

-Chắp ghép các hình hình
học để tạo thành các hình
mới theo ý thích và theo yêu
cầu

Chắp ghép các hình hình học
để tạo thành các hình mới
theo ý thích và theo yêu cầu

 -Trò chơi: Ghép hình từ các vật
liệu khác nhau: Vải, bìa cứng... Lớp học 1

172 6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian # # # #
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173

- Trẻ xác định được vị trí của
đồ vật (phía trước- phía sau,
phía trên - phía dưới, phía
phải - phía trái) so với bản
thân trẻ, với bạn khác, với
một vật nào đó làm chuẩn

Xác định vị trí của đồ vật
(phía trước- phía sau, phía
trên - phía dưới, phía phải -

phía trái) so với bản thân trẻ,
với bạn khác, với một vật

nào đó làm chuẩn

 - Xác định vị trí của đồ vật phía
phải phía trái so với người khác

https://drive.g
oogle.com/file
/d/18D8WQ_9
SiIucuouBy1l
KOv4mLlQ9
WXtH/view?u
sp=share_link

Lớp học 1

- Trẻ xác định được vị trí của
đồ vật (phía trước- phía sau,
phía trên - phía dưới, phía
phải - phía trái) so với bản
thân trẻ, với bạn khác, với
một vật nào đó làm chuẩn

Xác định vị trí của đồ vật
(phía trước- phía sau, phía
trên - phía dưới, phía phải -

phía trái) so với bản thân trẻ,
với bạn khác, với một vật

nào đó làm chuẩn

 - Xác định  phía trên - phía dưới,
phía trước- phía sau so với bạn khác

Xác định phía
trên - phía
dưới, phía
trước - phía

sau

Lớp học 1

174
Trẻ phân biệt  được hôm
qua, hôm nay, ngày mai qua
các sự kiện hàng ngày

Nhận biết hôm qua, hôm
nay, ngày mai

 - Video về hôm nay, hôm qua,
ngày mai
Nối các HĐ phù hợp với thời gian

https://drive.g
oogle.com/file
/d/10MGv1h8
16DoUTNnzL
OiOq9Q5ZI5

YXZqD/view?
usp=share_lin

k

Lớp học x 1

175 Trẻ gọi được tên các thứ
trong tuần theo thứ tự Gọi tên các ngày trong tuần - Trò chuyện về các ngày trong tuần Lớp học 1

176
Trẻ nói được ngày trên đốc
lịch và giờ trên đồng hồ/điện
thoại

Nhận biết ngày trên đốc lịch
và giờ trên đồng hồ/điện

thoại

 - Hướng dẫn trẻ nhận biết ngày
trên đốc lịch và giờ trên đồng
hồ/điện thoại

https://drive.g
oogle.com/file
/d/105mAdjX
7nFBdnHeChr
CAnQUqEqn
WasZU/view?
usp=share_lin

k

Lớp học x 1

Trẻ nói được ngày trên đốc
lịch và giờ trên đồng hồ/điện
thoại

Nhận biết ngày trên đốc lịch
và giờ trên đồng hồ/điện

thoại
 - Xem giờ đúng

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1xOw1ylxL
I8j4btoS2LL4
cNo2BE6snou
S/view?usp=s

hare_link

Lớp học x 1

177 Trẻ gọi được tên các tháng
trong năm theo thứ tự

Nhận biết các tháng trong
năm theo thứ tự

 - Chơi đố vui về các tháng trong
năm theo thứ tự

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1gnKq5OR
U4cg2SKcSf

YYcTIlnVT_o
z89u/view?us
p=share_link

Sân chơi 1

178 Trẻ gọi được tên các mùa
trong năm theo thứ tự

Nhận biết các mùa trong
năm theo thứ tự

- Đố vui nhận biết về các mùa trong
năm theo thứ tự

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1DAzPVO
GOGwRNRd
LhYSEYXdD
rNxmVFVUR
/view?usp=sh

are_link

Lớp học x 1

179 C. Khám phá xã hội # # #

180 1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng # # #

181

- Trẻ nói đầy đủ được họ và
tên, ngày sinh, giới tính, đặc
điểm bên ngoài, sở thích của
bản thân và vị trí của trẻ
trong gia đình

Bé tự giới thiệu về bản thân
 - Hướng dẫn trẻ tự giới thiệu về
bản thân: Tên ; tuổi; giới tính; sở
thích…

Vườn cổ tích 1
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https://youtu.be/CFL1JNZRrVs?feature=shared


182

Trẻ nói được tên, tuổi, giới
tính, công việc hàng ngày
của các thành viên trong gia
đình; số điện thoại của gia
đình, quy mô gia đình, nhu
cầu gia đình khi được hỏi,
trò chuyện, xem tranh ảnh về
gia đình

Thông tin về gia đình và các
thành viên trong gia đình
(tên, tuổi, sở thích, nghề

nghiệp, địa chỉ, nhu cầu, số
điện thoại…)

Trò chuyện về tên, tuổi, đặc điểm,
sở thích của những người thân trong
gia đình trẻ
- TÌm và nối sở thích của người
thân cho phù hợp

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1pnxus4KZ
f1QfuC6o2Kx
JQLIbSc48LC
Hi/view?usp=

share_link

Sân chơi 1

Trẻ nói được tên, tuổi, giới
tính, công việc hàng ngày
của các thành viên trong gia
đình; số điện thoại của gia
đình, quy mô gia đình, nhu
cầu gia đình khi được hỏi,
trò chuyện, xem tranh ảnh về
gia đình

Thông tin về gia đình và các
thành viên trong gia đình
(tên, tuổi, sở thích, nghề

nghiệp, địa chỉ, nhu cầu, số
điện thoại…)

 - TC: Gia đình bé yêu ( Bé giới
thiệu về các thành viên trong gia
đình (tên, tuổi, sở thích, nghề
nghiệp, địa chỉ, nhu cầu, số điện
thoại…)

Sân chơi 1

183

- Trẻ biết được những đặc
điểm nổi bật của trường/lớp
mầm non; công việc của các
cô bác trong trường khi được
hỏi, trò chuyện

Đặc điểm nổi bật của
trường/lớp mầm non; công
việc của các cô bác trong

trường

 - Quan sát và trò chuyện về trường
của bé Sân chơi 1

- Trẻ biết được những đặc
điểm nổi bật của trường/lớp
mầm non; công việc của các
cô bác trong trường khi được
hỏi, trò chuyện

Đặc điểm nổi bật của
trường/lớp mầm non; công
việc của các cô bác trong

trường

 - Quan sát và trò chuyện về đặc
điểm nổi bật của ngày tết trung thu Sân chơi 1

- Trẻ biết được những đặc
điểm nổi bật củacác nguyên
vật liệu, đồ dùng để làm
thành chiếc đèn trung thu

Đặc điểm nổi bật của các
nguyên vât liệu làm đèn lồng

trung thu

 - Quan sát, trò chuyện về các
nguyên vật liệu để làm chiếc đèn
trung thu

Lớp học 1

- Trẻ biết được những đặc
điểm nổi bật của trường/lớp
mầm non; công việc của các
cô bác trong trường khi được
hỏi, trò chuyện

Đặc điểm nổi bật của
trường/lớp mầm non; công
việc của các cô bác trong

trường

 - Khám phá lớp mầm non của bé. -
Dạy trẻ công việc của các cô bác
trong trường

Lớp học 1

Mọi trẻ em đều có quyền
được giáo dục, học tập và
phát triển năng khiếu. Mọi
trẻ em đều được học tập như
nhau

Trẻ biết được bản thân trẻ
được giáo dục, học tập và

phát triển năng khiếu

 Bé với quyền được giáo dục, học
tập và phát triển năng khiếu  (điều
16 - toàn phần)

Lớp học x 2

Trẻ biết được những đặc
điểm nổi bật của trường tiểu
học

Đặc điểm nổi bật của trường
tiểu học

 - Tìm hiểu về trường Tiểu học
Trường Thọ Sân chơi x 1
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184

- Trẻ nói được họ tên, đặc
điểm, sở thích của các bạn,
các hoạt động của trẻ ở
trường khi được hỏi, trò
chuyện

Họ tên, đặc điểm, sở thích
của các bạn, các hoạt động

của trẻ ở trường

 - Quan sát, trò chuyện về đặc điểm
sở thích của các bạn trong lớp bé Lớp học 1

- Trẻ nói được họ tên, đặc
điểm, sở thích của các bạn,
các hoạt động của trẻ ở
trường khi được hỏi, trò
chuyện

Họ tên, đặc điểm, sở thích
của các bạn, các hoạt động

của trẻ ở trường

 - Chơi trò chơi "Bạn biết gì về tôi"
(Trẻ nói được họ tên, đặc điểm, sở
thích của các bạn, các hoạt động
của trẻ ở trường…)

Sân chơi 1

185
Trẻ kể được một số địa điểm
công cộng gần gũi nơi trẻ
sống

Một số địa điểm công cộng
gần gũi

 - Dạy trẻ một số địa điểm công
cộng gần gũi : Trạm y tế, bưu điện;
trường cấp 1…

Khác x 1

186 2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương # # #

- Trẻ biết được một số nghề
truyền thống của địa
phương. Nói được đặc điểm
và sự khác nhau của một số
nghề.

Nghề truyền thống của địa
phương. Đặc điểm và sự

khác nhau của một số nghề.

- Quan sát, trò chuyện, nhận xét,
xem tranh ảnh, video về nghề xây
dựng

Lớp học 1

- Trẻ biết được một số nghề
truyền thống của địa
phương. Nói được đặc điểm
và sự khác nhau của một số
nghề.

Nghề truyền thống của địa
phương. Đặc điểm và sự

khác nhau của một số nghề.

- Nối đồ dùng, sản phẩm đúng nghề
xây dựng Lớp học 1

- Trẻ biết được một số nghề
truyền thống của địa
phương. Nói được đặc điểm
và sự khác nhau của một số
nghề.

Nghề truyền thống của địa
phương. Đặc điểm và sự

khác nhau của một số nghề.

- Quan sát, trò chuyện, nhận xét,
xem tranh ảnh, video về nghề bộ
đội

Lớp học 1

- Trẻ biết được một số nghề
truyền thống của địa
phương. Nói được đặc điểm
và sự khác nhau của một số
nghề.

Nghề truyền thống của địa
phương. Đặc điểm và sự

khác nhau của một số nghề.

- Nối đồ dùng, trang phục đúng
nghề bộ đội Lớp học 1

188 3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh # # #

189

Trẻ kể được tên và hoạt
động nổi bật của một số lễ
hội, sự kiện văn hóa tại địa
phương

Tên và hoạt động nổi bật của
một số lễ hội, sự kiện văn

hóa địa phương
 -  Tìm hiểu, khám phá tết trung thu

Tìm hiểu
khám phá tết

trung thu
Lớp học 1

Trẻ kể được tên và hoạt
động nổi bật của một số lễ
hội, sự kiện văn hóa tại địa
phương

Tên và hoạt động nổi bật của
một số lễ hội, sự kiện văn

hóa địa phương
- Khám phá Tết Nguyên Đán (5E) Lớp học 1
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https://youtu.be/neEBHFzJ88U?feature=shared


Trẻ biết được các biểu tượng
của lễ hội Halloween, biết
chọn trang phục thích hợp

cho lễ hội.

Biết được các biểu tượng
của lễ hội Halloween, biết
chọn trang phục thích hợp

cho lễ hội.

- Khám phá ngày lễ Halloween (5E) Lớp học 1

Trẻ kể được tên và hoạt
động nổi bật của một số lễ
hội, sự kiện văn hóa tại địa
phương

Tên và hoạt động nổi bật của
một số lễ hội, sự kiện văn

hóa địa phương

 - Tìm hiểu, về các món ăn trong
ngày tết: bánh chưng; bánh tét;
mứt…

Sân chơi 1

Trẻ kể được tên và hoạt
động nổi bật của một số lễ
hội, sự kiện văn hóa tại địa
phương

Tên và hoạt động nổi bật của
một số lễ hội, sự kiện văn

hóa địa phương

 - Tìm hiểu về các đồ dùng đặc
trưng của ngày tết: Câu đối; đèn
nháy; …

Lớp học 1

Trẻ kể được tên và hoạt
động nổi bật của một số lễ
hội, sự kiện văn hóa tại địa
phương

Tên và hoạt động nổi bật của
một số lễ hội, sự kiện văn

hóa địa phương

 - Thực hành chơi một số trò chơi
về ngày tết: Kéo co; đấu vật; Ném
còn; Bịt mắt đập niêu

Lớp học 1

Trẻ kể được tên và hoạt
động nổi bật của một số lễ
hội, sự kiện văn hóa tại địa
phương

Tên và hoạt động nổi bật của
một số lễ hội, sự kiện văn

hóa địa phương

 - Tìm hiểu về Lễ hội Núi Voi (An
Lão) Lớp học 1

190

Trẻ kể được tên và nêu được
một vài nét đặc trưng của
danh lam, thắng cảnh, di tích
lịch sử của quê hương, đất
nước

Tên và nét đặc trưng của
danh lam, thắng cảnh, di tích
lịch sử của quê hương, đất
nước

 - Dạy trẻ giới thiệu về tên và nét
đặc trưng của danh lam, thắng cảnh,
di tích lịch sử của quê hương, đất
nước

Lớp học x 1

191

Nhận biết, gọi tên được món
ăn đặc trưng của quê hương
An Lão (Chè xanh Chi Lai,
khoai Thiên Hội,

Thực hành trải nghiệm các
món ăn đặc trưng của quê
hương

Trải nghiệm làm các món ăn đặc
trưng của quê hương Lớp học 1

192
Trẻ nhận biết được đặc điểm
và hiểu ý nghĩa của lá cờ Tổ
quốc

 Nhận ra đặc điểm và hiểu
về ý nghĩa của lá cờ Tổ quốc

- Tìm hiểu về lá cờ tổ quốc Việt
Nam Lớp học x 1

193
Trẻ nhận biết được đặc điểm
và hiểu ý nghĩa của áo dài
Việt Nam

 Nhận ra đặc điểm và hiểu
về ý nghĩa của quốc phục

Việt Nam

- Bé với quyền giữ gìn và phát huy
bản sác trang phục dân tộc (5E)
Quyền 18

Lớp học x 1

194 4. Bác hồ # #
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195 Trẻ biết Bác Hồ là lãnh tụ
của nước Việt Nam

Bác Hồ lầ lãnh tụ của Việt
nam. Sự yêu quý kính trọng
của mọi người đối với Bác
Hồ

Quan sát, trò chuyện, qua tranh ảnh
video về Bác Hồ Lớp học x 1

Trẻ biết Bác Hồ là lãnh tụ
của nước Việt Nam

Bác Hồ lầ lãnh tụ của Việt
nam. Sự yêu quý kính trọng
của mọi người đối với Bác
Hồ

Quan sát, trò chuyện tqua hình ảnh,
video về một số hoạt động của Bác
khi về thăm Hải Phông

Lớp học x 1

196 Trẻ biết Bác Hồ là lãnh tụ
của nước Việt Nam

Trẻ biết các hoạt động trông
ngày sinh nhật Bác Hồ Múa hát kỷ niệm ngày sinh của Bác Lớp học x 1

Trẻ biết Bác Hồ là lãnh tụ
của nước Việt Nam

Trẻ biết các hoạt động trông
ngày sinh nhật Bác Hồ

Làm dây hoa tranh trí lớp học mừng
sinh nhật Bác Lớp học x 1

Trẻ biết Bác Hồ là lãnh tụ
của nước Việt Nam

Trẻ biết các hoạt động trông
ngày sinh nhật Bác Hồ Vẽ tranh ảnh, qùa tặng Bác Lớp học x 1

Trẻ biết Bác Hồ là lãnh tụ
của nước Việt Nam

Trẻ biết các hoạt động trông
ngày sinh nhật Bác Hồ

Quann sát, trò chuyện qua tranh
ảnh, video nơi tưởng niệm Bác
(Lăng Bác Hồ tại thủ đô HàNội)

Lớp học x 1

Trẻ biết Bác Hồ là lãnh tụ
của nước Việt Nam

Trẻ biết các hoạt động trông
ngày sinh nhật Bác Hồ

Quan sát, trò chuyện, xem tranh ảnh
về một số nơi Bác đến thăm như:
Trại Kim Đồng, ….

Lớp học x 1

5. Quê hương đất nước # #

Biết tên gọi của một số danh
thắng phong tục tập quán,
truyền thống của quê hương
Hải Phòng

Biết tên gọi của một số danh
thắng phong tục tập quán,
truyền thống của quê hương

Quan sát, trò chuyện tìm hiểu lễ hội
đua thuyền của thành phố Hải
Phòng

Lớp học x 1

Biết tên gọi của một số danh
thắng phong tục tập quán,
truyền thống của quê hương
Hải Phòng

Biết tên gọi của một số danh
thắng phong tục tập quán,
truyền thống của quê hương

Quan sát, trò chuyện tìm hiểu lễ hội
hoa phượng đỏ của thành phố Hải
Phòng

Lớp học x 1

Biết tên gọi của một số danh
thắng phong tục tập quán,
truyền thống của quê hương
Hải Phòng

Biết tên gọi của một số danh
thắng phong tục tập quán,
truyền thống của quê hương

Quan sát, trò chuyện tìm hiểu lễ hội
đua thuyền của thành phố Hải
Phòng (điều 33 - Bộ phận)

Lớp học x 1
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Biết tên gọi của một số danh
thắng phong tục tập quán,
truyền thống của quê hương
Hải Phòng

Biết tên gọi của một số danh
thắng phong tục tập quán,
truyền thống của quê hương

Quan sát, trò chuyện tìm hiểu lễ hội
trọi trâu của thành phố Hải Phòng Lớp học x 1

Biết một số món làng nghề
của thành phố Hải Phòng

'Biết một số món làng nghề
của thành phố Hải Phòng

Quan sát, trò chuyện, trranh ảnh,
video về làng nghề làm lợn đất Tiên
Hội - An Lão

Lớp học x 1

198 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ # # # # #

199 A. Nghe hiểu lời nói # # # # #

200 - Trẻ có khả năng nghe hiểu
các từ khái quát, từ trái nghĩa

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
các từ khái quát, từ trái
nghĩa

 - Trò chuyện các từ khái quát (đồ
dùng, đồ chơi,...)
 - Chơi "siêu thị"

Lớp học 1

201
Trẻ có khả năng nghe hiểu
các từ trái nghĩa (cao - thấp,
ngắn - dài)

Nghe hiểu các từ trái nghĩa
(cao - thấp, ngắn - dài)  - Đọc "vè nói ngược" Lớp học 1

202

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
và thực hiện được các hướng
dẫn bằng lời trong các hoạt
động cá nhân, tập thể để
hoàn thành nhiệm vụ

Nghe hiểu và làm theo các
hướng dẫn trong hoạt động
cá nhân và tập thể (được 2 -
3 yêu cầu liên tiếp)

 - Trò chơi: Chuyền tin Sân chơi 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
và thực hiện được các hướng
dẫn bằng lời trong các hoạt
động cá nhân, tập thể để
hoàn thành nhiệm vụ

Nghe hiểu và làm theo các
hướng dẫn trong hoạt động
cá nhân và tập thể (được 2 -
3 yêu cầu liên tiếp)

- Dạy trẻ hiểu và làm theo các
hướng dẫn trong hoạt động cá nhân
và tập thể (được  2 - 3 yêu cầu liên
tiếp)

Lớp học 1

203
Trẻ có khả năng nghe
hiểu,nội dung các câu đơn,
câu mở rộng, câu phức.

Nghe hiểu, sử dụng các câu
đơn, câu mở rộng, câu phức
trong giao tiếp

 - Hướng dẫn trẻ nghe hiểu, sử dụng
các câu đơn, câu mở rộng, câu phức
trong giao tiếp

Lớp học 1

204
- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 - Gà tơ đi học; Ngày khai trường;
https://drive.g
oogle.com/file
/d/1xuqXNV9
QzuaCHoTK3

yvSKWv-
um7pyH3m/vi
ew?usp=share

_link

Lớp học 1
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- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 - Mèo hoa đi học
https://drive.g
oogle.com/file
/d/1xuqXNV9
QzuaCHoTK3

yvSKWv-
um7pyH3m/vi
ew?usp=share

_link

Lớp học 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 - Món quà của cô giáo Truyện món
quà của cô

giáo
Lớp học 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 - Truyện: Cậu bé mũi dài
Câu truyện
của tay phải

tay trái
Lớp học 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 - Truyện: "Câu chuyện của tay
phải, tay trái" Lớp học 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

- ai đáng khen nhiều hơn, Lớp học 1
- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

- đôi tai xấu xí Lớp học 1
- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 '- giấc mơ kì lạ, Lớp học 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 - Hoạt động học:  "Xe đạp con đi
trên đường phố" (Quyền và bổn
phận của trẻ em đối với cộng
đồng)

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1H3wm3S9
LOWN8EhdB
bPEv2be3Ckq
522vB/view?u
sp=share_link

Lớp học x 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

Qua đường (Quyền được học tập
và vui chơi) Lớp học x 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 - Hoạt động học:  Truyện Ba cô gái Truyện tích
chu Lớp học 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 - Hoạt động học: Tích chu Lớp học 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 - Truyện Sự tích bánh trưng bánh
giày

Truyện sự tích
bánh trưng
bánh giày

Lớp học 1
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https://youtu.be/YdjZ6X-9ds0?feature=shared
https://youtu.be/xvjiPjjbJBI?feature=shared
https://youtu.be/EpXIcCB7lhY?feature=shared


- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 - Sự tích cây nêu ngày tết
Truyện sự tích

bánh trưng
bánh giày

Lớp học 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 - Sự tích cây đào
Truyện sự tích

bánh trưng
bánh giày

Lớp học 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 -  Truyện vương quốc rác; tâm sự
của vỏ hộp, bé và vỏ bao ni - lông Lớp học 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

'- Nàng xuân đã về, sự tích mùa
xuân.

Truyện Thỏ
con và mùa

xuân
Lớp học 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 '- Thỏ con và mùa xuân,
Truyện Thỏ
con và mùa

xuân
Lớp học 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 - Gói hạt kỳ diệu

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1SVr7ykN

WHitH44gqUl
RFiYY3KdAx
WzsW/view?u
sp=share_link

Lớp học x 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 - Truyện cây rau của thỏ út

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1SVr7ykN

WHitH44gqUl
RFiYY3KdAx
WzsW/view?u
sp=share_link

Lớp học x 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

'- Hạt gạo làng ta

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1SVr7ykN

WHitH44gqUl
RFiYY3KdAx
WzsW/view?u
sp=share_link

Lớp học x 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 ''- quả bầu tiên, sự tích rau thì là,

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1SVr7ykN

WHitH44gqUl
RFiYY3KdAx
WzsW/view?u
sp=share_link

Lớp học x 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 - Giọt nước tí xíu

https://drive.g
oogle.com/file
/d/15gCaizsw

Gzuigr4D-
6W8Y_CSnT
yH7z6P/view?
usp=share_lin

k

Lớp học x 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 -  N4: "Truyện Bỏ rác vào thùng" Lớp học 1
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- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 -  Niềm vui bất ngờ Lớp học x 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 - Quả táo của ai Lớp học x 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 - Sự tích Hồ Gươm (Điều 34) Lớp học x 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 -  Thỏ con đi học

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1b88SmmP
h2jLQx2xF9z
GZaE6lRaY4
0g6q/view?us
p=share_link

Lớp học x 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 - Mèo con và quyển sách

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1b88SmmP
h2jLQx2xF9z
GZaE6lRaY4
0g6q/view?us
p=share_link

Lớp học x 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 - Bàn tay có nụ hôn; Gà tơ đi học

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1lXspMu_

Vuk1DZh63gf
7dUS4sgXzg

KsWB/view?u
sp=share_link

Lớp học 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 - Mỗi người một việc Lớp học 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 - Tấm cám Lớp học 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 - Bác sĩ chim Lớp học 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 - Sự tích quả dưa hấu Lớp học x 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 - Sự tích rau thì là Lớp học x 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 - Truyện thần kỳ của mùa xuân Lớp học 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

- Ba chú heo Lớp học 1
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- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 -  Dê con nhanh trí

https://drive.g
oogle.com/file

/d/1L-
tPxfY1b19gh9
NId7O7jmk0u
qd9w8hd/view
?usp=share_li

nk

Lớp học 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

Những nghệ sĩ của rừng xanh Lớp học 1

- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

 - Ơi chiếc máy bay Lớp học x 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

'- Nàng tiên mưa Lớp học 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 - Sơn tinh thủy tinh Lớp học x 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 - Ông gióng Lớp học x 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 - Ai quan trọng nhất Lớp học 1

- Trẻ có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể, truyện
đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề thực hiện

 - Lan đến trường tiểu học (Điều
34) Lớp học x 1

205

- Trẻ có khả năng nghe các
bài hát, bài thơ, ca dao, đồng
dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè
phù hợp với độ tuổi và chủ
đề thực hiện

Nghe các bài hát, bài thơ, ca
dao, đồng dao, tục ngữ, câu
đố, hò, vè phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực hiện

- Cho trẻ nghe các bài hát, bài thơ,
ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố,
hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ
đề thực hiện

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1n1kbyvJbb

vzYxEOb-
adI4MPU536_
IWQB/view?u
sp=share_link

Lớp học 2

206

Trẻ nhận ra được sắc thái
biểu cảm của lời nói khi vui,
buồn, tức giận, ngạc nhiên,
sợ hãi và biết sử dụng phù
hợp hoàn cảnh

Một số sắc thái biểu cảm của
lời nói (vui, buồn, sợ hãi, tức
giận, ngạc nhiên) và sử dụng
phù hợp

 - Trò chơi "Thể hiện cảm xúc" Sân chơi x 1

207 Trẻ biết lắng nghe và trao
đổi với người đối thoại

Lắng nghe và trao đổi với
người đối thoại

 - Dạy trẻ lắng nghe và trao đổi với
người đối thoại Lớp học 1

208 B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày # # # # #

209 Trẻ kể rõ ràng, có trình tự về
sự việc, hiện tượng nào đó
để người nghe có thể hiểu
được

Phát âm các tiếng có phụ âm
đầu, phụ âm cuối gần giống
nhau và các thanh điệu

 - Trò chơi chữ cái b - d - đ https://youtu.b
e/f-

0kGcRvNDQ?
si=td3V3UbV

z1uJT1gM

Lớp học 1
Trẻ kể rõ ràng, có trình tự về
sự việc, hiện tượng nào đó
để người nghe có thể hiểu
được

Phát âm các tiếng có phụ âm
đầu, phụ âm cuối gần giống
nhau và các thanh điệu

 - Trò chơi chữ cái h, k

https://youtu.b
e/eCJyPMmm
8Qw?si=YM6
iF1x6Mi10iQ

mC

Lớp học x 1
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210
Trẻ sử dụng được các từ chỉ
sự vật, hoạt động, đặc điểm
phù hợp với ngữ cảnh

Sử dụng các từ chỉ sự vật,
hoạt động, đặc điểm phù hợp
với ngữ cảnh

 - Dạy trẻ sử dụng các từ chỉ sự vật,
hoạt động, đặc điểm phù hợp với
ngữ cảnh

Lớp học 1

211

Trẻ biết bày tỏ tình cảm, nhu
cầu và hiểu biết của bản thân
một cách rõ ràng, dễ hiểu
bằng các câu đơn, câu ghép
khác nhau

Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và
hiểu biết của bản thân một
cách rõ ràng, dễ hiểu bằng
các câu đơn, câu ghép khác
nhau

 - Dạy trẻ bày tỏ tình cảm, nhu cầu
và hiểu biết của bản thân một cách
rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn,
câu ghép khác nhau

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1v6VKShb
cGmdPeNLv3
ewRkrmH2_b
QZ871/view?
usp=share_lin

k

Sân chơi x 2

Trẻ biết miêu tả sự việc có
nhiều tình tiết theo trình tự
với một số thông tin về hành
động, tính cách, trạng
thái,…. của nhân vật

Miêu tả sự việc có nhiều tình
tiết theo trình tự với một số
thông tin về hành động, tính
cách, trạng thái,.. của nhân
vật

 - Hướng dẫn trẻ miêu tả sự việc có
nhiều tình tiết theo trình tự với một
số thông tin về hành động, tính
cách, trạng thái,.. của nhân vật

Lớp học x 1

212

- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện
 - Đôi bàn tay bé

https://youtu.b
e/fl0TEGor4b
o?si=Qzn9dA
EOlPs5O0ud

Lớp học

- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện
 - Đừng lười ăn bé nhé

https://youtu.b
e/fl0TEGor4b
o?si=Qzn9dA
EOlPs5O0ud

Lớp học

- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện
 -  Ăn quả, Những con mắt

https://youtu.b
e/fl0TEGor4b
o?si=Qzn9dA
EOlPs5O0ud

Lớp học 1

- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện

- N1: Trăng ơi từ đâu đến; Rằm
trung thu

https://youtu.b
e/t88jRzCj_T
E?si=RODMf
RTP483ADd

mD

Lớp học 1
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https://youtu.be/fl0TEGor4bo?si=Qzn9dAEOlPs5O0ud
https://youtu.be/t88jRzCj_TE?si=RODMfRTP483ADdmD


- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện
'- Giọt nắng Lớp học 1

- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện
'- Cầu vồng Lớp học 1

- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện

 - Em cũng là cô giáo; cô giáo của
em;

https://www.y
outube.com/w
atch?v=DS6U

XVMPdIM

Lớp học 1

- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện
 - Bé làm bao nhiêu nghề

https://www.y
outube.com/w
atch?v=Dg0s

wX_J6xA

Lớp học 1

- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện

 - Chú bộ đội hành quân trong mưa;
Chú bộ đội; Cháu yêu chú bộ đội;

https://youtu.b
e/LJEOPsyZu
VA?si=SWJV
65hb7muAm

NCe

Lớp học 1

- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện

 - Cây đào; Hoa đào hoa mai; Hoa
cúc vàng; Đón tết bé làm gì?

Bài thơ hoa
cúc vàng Lớp học 1

- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện
Đồng dao mùa xuân Bài thơ hoa

cúc vàng Lớp học 1

- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện
  Hoa đồng hồ,Ngày 8/3 của bé. bài thơ: Cây

dừa Lớp học x 1

- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện

 - Cây dừa (Điều 15); vườn cải, cây
táo ngọt; cây chuối nhà em

bài thơ: Cây
dừa Lớp học x

- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện
 - Nàng tiên ốc

https://www.y
outube.com/w
atch?v=1cAcJ

hmV_3A

Lớp học 1
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https://www.youtube.com/watch?v=DS6UXVMPdIM
https://www.youtube.com/watch?v=Dg0swX_J6xA
https://youtu.be/LJEOPsyZuVA?si=SWJV65hb7muAmNCe
https://www.youtube.com/watch?v=LD8nSoxgbgM
https://www.youtube.com/watch?v=LD8nSoxgbgM
https://www.youtube.com/watch?v=613GOZYhPn4
https://www.youtube.com/watch?v=613GOZYhPn4
https://www.youtube.com/watch?v=1cAcJhmV_3A


- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện

 - Chú cảnh sát giao thông, Đèn
giao thông

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1NfZCfu8G
bfm71AxZYe

yxv0DfIdrqew-
v/view?usp=s

hare_link

Lớp học x 1

- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện
 - Đàn kiến nó đi, Cá ngủ ở đâu

https://www.y
outube.com/w
atch?v=1cAcJ

hmV_3A

Lớp học 1

- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện

 - Em không như chú mèo, Thuyền
giấy

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1NfZCfu8G
bfm71AxZYe

yxv0DfIdrqew-
v/view?usp=s

hare_link

Lớp học x 1

- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện
 - Tàu hỏa

https://www.y
outube.com/w
atch?v=V06u9

58sIh4

Lớp học x 1

- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện

 - Em đi máy bay, Gấp máy bay
giấy, Tập gấp máy bay

https://www.y
outube.com/w
atch?v=V06u9

58sIh4

Lớp học x 1

- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện
 - Ảnh Bác (Điều 16) Bài thơ: Ảnh

Bác Lớp học x 1

- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện
 - Về thăm nhà Bác, Em vẽ Bác Hồ Bài thơ: Ảnh

Bác Lớp học x 1

- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện

 - Bé vào lớp 1 (Điều 16); Chuyện ở
lớp

Thơ: Bé vào
lớp 1 Lớp học x 1

- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện

 - Thằng Bờm, Gánh gánh gồng
gồng Lớp học 1

- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện
 - Buổi sáng ngủ dậy Lớp học 1
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https://drive.google.com/file/d/1NfZCfu8Gbfm71AxZYeyxv0DfIdrqew-v/view?usp=share_link
https://www.youtube.com/watch?v=1cAcJhmV_3A
https://drive.google.com/file/d/1NfZCfu8Gbfm71AxZYeyxv0DfIdrqew-v/view?usp=share_link
https://www.youtube.com/watch?v=V06u958sIh4
https://www.youtube.com/watch?v=V06u958sIh4
https://www.youtube.com/watch?v=BAQiysDTkGE
https://www.youtube.com/watch?v=BAQiysDTkGE
https://drive.google.com/file/d/1Zcj_52MN301Ebsy3HbkH7GJ9Sp6BM3CV/view?usp=share_link


- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện
'- Tết đang vào nhà; đồng dao: Tay

đẹp Lớp học 1

- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện
'- Xuân về Lớp học x 1

- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện
Tết về đến ngõ Lớp học x 1

- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện

 - Rềnh rềnh ràng ràng, dích dắc
dích dắc, vuốt hột nổ; dệt vải, tay
đẹp

https://www.y
outube.com/w
atch?v=M9TO

BWiEH_E

Lớp học 1

- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện

 - Con cua mà có hai càng, con
công hay múa Lớp học 1

- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện

- Cuội ơi; Ông giẳng ông giăng Lớp học 1

- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện

 - Con vỏi con voi; Các loài cá; Lớp học 1

- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện

 - Ca dao: Công cha như núi thái
sơn Lớp học 1

- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện
 -  Lúa ngô là cô đậu lành Lớp học x 1

- Trẻ có khả năng đọc thuộc
bài thơ, ca dao, đồng dao
phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề thực hiện

 -  Vè các loài rau https://www.y
outube.com/w
atch?v=2mE
WoFpcSLc

Lớp học x 1

213 - Trẻ có khả năng đọc biểu
cảm bài thơ, ca dao, đồng
dao phù hợp độ tuổi

Đọc biểu cảm bài thơ, ca
dao, đồng dao phù hợp độ
tuổi

  - Làm Anh https://www.y
outube.com/w
atch?v=eEymj-

u880c

Lớp học 1

- Trẻ có khả năng đọc biểu
cảm bài thơ, ca dao, đồng
dao phù hợp độ tuổi

Đọc biểu cảm bài thơ, ca
dao, đồng dao phù hợp độ
tuổi

  - Mẹ của em; Chia bánh, https://www.y
outube.com/w
atch?v=eEymj-

u880c

Lớp học 1

- Trẻ có khả năng đọc biểu
cảm bài thơ, ca dao, đồng
dao phù hợp độ tuổi

Đọc biểu cảm bài thơ, ca
dao, đồng dao phù hợp độ
tuổi

  - Em yêu nhà em

https://www.y
outube.com/w
atch?v=eEymj-

u880c

Lớp học 1

- Trẻ có khả năng đọc biểu
cảm bài thơ, ca dao, đồng
dao phù hợp độ tuổi

Đọc biểu cảm bài thơ, ca
dao, đồng dao phù hợp độ
tuổi

- Bàn tay cô giáo; Bó hoa tặng cô;
Hoa đồng hồ; Cô giáo của con

https://www.y
outube.com/w
atch?v=o9yAj

l_vac0

Lớp học x 2

- Trẻ có khả năng đọc biểu
cảm bài thơ, ca dao, đồng
dao phù hợp độ tuổi

Đọc biểu cảm bài thơ, ca
dao, đồng dao phù hợp độ
tuổi

- Tình bạn; Mùa thu của em.
https://www.y
outube.com/w
atch?v=o9yAj

l_vac0

Lớp học 1
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https://www.youtube.com/watch?v=Tx05BEy34I8
https://www.youtube.com/watch?v=M9TOBWiEH_E
https://www.youtube.com/watch?v=2mEWoFpcSLc
https://www.youtube.com/watch?v=eEymj-u880c
https://www.youtube.com/watch?v=eEymj-u880c
https://www.youtube.com/watch?v=eEymj-u880c
https://www.youtube.com/watch?v=o9yAjl_vac0
https://www.youtube.com/watch?v=o9yAjl_vac0


- Trẻ có khả năng đọc biểu
cảm bài thơ, ca dao, đồng
dao phù hợp độ tuổi

Đọc biểu cảm bài thơ, ca
dao, đồng dao phù hợp độ
tuổi - Làm quen chữ số, Gà học chữ

https://www.y
outube.com/w
atch?v=o9yAj

l_vac0

Lớp học 1

- Trẻ có khả năng đọc biểu
cảm bài thơ, ca dao, đồng
dao phù hợp độ tuổi

Đọc biểu cảm bài thơ, ca
dao, đồng dao phù hợp độ
tuổi

  - Mèo đi câu cá

https://www.y
outube.com/w
atch?v=9hsiE

3eTfkU

Lớp học 1

- Trẻ có khả năng đọc biểu
cảm bài thơ, ca dao, đồng
dao phù hợp độ tuổi

Đọc biểu cảm bài thơ, ca
dao, đồng dao phù hợp độ
tuổi

  - Đàn gà mới nở,

https://www.y
outube.com/w
atch?v=9hsiE

3eTfkU

Lớp học 1

- Trẻ có khả năng đọc biểu
cảm bài thơ, ca dao, đồng
dao phù hợp độ tuổi

Đọc biểu cảm bài thơ, ca
dao, đồng dao phù hợp độ
tuổi

  - Gà mẹ đếm con

https://www.y
outube.com/w
atch?v=9hsiE

3eTfkU

Lớp học 1

214
Trẻ kể lại được nội dung
chuyện/sự việc đã được nghe
theo trình tự nhất định

Kể lại chuyện/ sự việc đã
được nghe theo trình tự  - Cây tre trăm đốt truyện Ba anh

em Lớp học 1

Trẻ kể lại được nội dung
chuyện/sự việc đã được nghe
theo trình tự nhất định

Kể lại chuyện/ sự việc đã
được nghe theo trình tự  - Cây khế; Ba anh em truyện Ba anh

em Lớp học 1

Trẻ kể lại được nội dung
chuyện/sự việc đã được nghe
theo trình tự nhất định

Kể lại chuyện/ sự việc đã
được nghe theo trình tự

 - Bác nông dân; Bác sĩ của cây
xanh; Ngôi nhà tránh rét

truyện Ba anh
em Lớp học 1

211 Trẻ đóng được vai của nhân
vật trong truyện Đóng kịch  - Cô bé quàng khăn đỏ (Hai anh

em)

đóng kịch: Cô
bé quàng khăn

đỏ
Lớp học 1

215 Trẻ đóng được vai của nhân
vật trong truyện Đóng kịch Ba cô gái đóng kịch: Ba

cô gái Lớp học 1

Trẻ đóng được vai của nhân
vật trong truyện Đóng kịch  -  Cáo thỏ và gà trống Lớp học 1

Trẻ đóng được vai của nhân
vật trong truyện Đóng kịch  - Chú dê đen đóng kịch:

Chú dê đen Lớp học 1
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https://www.youtube.com/watch?v=o9yAjl_vac0
https://www.youtube.com/watch?v=9hsiE3eTfkU
https://www.youtube.com/watch?v=9hsiE3eTfkU
https://www.youtube.com/watch?v=9hsiE3eTfkU
https://www.youtube.com/watch?v=D77nup6XxN0
https://www.youtube.com/watch?v=D77nup6XxN0
https://www.youtube.com/watch?v=D77nup6XxN0
https://www.youtube.com/watch?v=az0jjVK1i5Y
https://www.youtube.com/watch?v=TMTaj86_BJA
https://www.youtube.com/watch?v=r9JeS7H_3U4


215 Trẻ biết sử dụng các từ biểu
thị sự lễ phép trong giao tiếp

Sử dụng các từ biểu thị sự lễ
phép "Vâng ạ"; "Dạ";
"Thưa", … trong giao tiếp

- Hướng dẫn trẻ kể lại truyện: "Sự
tích cây khoai lang" trong góc sách
truyện

Lớp học x 1

216

Trẻ biết sử dụng các từ biểu
thị sự lễ phép, lịch sự  phù
hợp với tình huống trong
giao tiếp

Sử dụng các từ biểu thị sự lễ
phép, lịch sự  "Cảm ơn",
"Xin lỗi"; "Xin phép";
"Thưa"; "Dạ"; "Vâng"…
phù hợp với tình huống
trong giao tiếp

- Rèn trẻ sử dụng các từ biểu thị sự
lễ phép, lịch sự  "Cảm ơn", "Xin
lỗi"; "Xin phép"; "Thưa"; "Dạ";
"Vâng"… phù hợp với tình huống
trong giao tiếp

Lớp học x 1

217 Trẻ biết tự điều chỉnh giọng
nói phù hợp với ngữ cảnh

Điều chỉnh giọng nói phù
hợp với ngữ cảnh

- Quan sát, xem video, hình ảnh, để
điều chỉnh giọng nói phù hợp với
ngữ cảnh

Lớp học 1

218 - Thực hành ứng xử trong các tình
huống sinh hoạt hàng ngày Sân chơi x 1

218

- Trẻ biết trả lời các câu hỏi
về nguyên nhân, so sánh:
"Tại sao?"; "Có gì giống
nhau?"; "Có gì khác nhau?";
"Do đâu mà có?"; Biết hỏi
lại khi không hiểu người
khác nói: "tại sao?", "như thế
nào?"

Trả lời các câu hỏi về
nguyên nhân, so sánh: "Tại
sao?"; "Có gì giống nhau?";
"Có gì khác nhau?"; "Do đâu
mà có?"

 - Trò chuyện, thảo luận về sự vật
hiện tượng gần gũi xung quanh và
làm thí nghiệm

Sân chơi 1

219
'- Trẻ biết hỏi lại khi không
hiểu người khác nói: "tại
sao?", "như thế nào?"

Hỏi lại khi không hiểu người
khác nói: "tại sao?", "như
thế nào?"

- Trò chuyện, thảo luận tìm hiểu
khám phá về chủ đề "An toàn", về
tình huống gần gũi xảy ra xung
quanh.

Lớp học 1

220 - Trẻ không nói tục, chửi bậy
- Trẻ có khả năng nhận dạng

các tranh ảnh, video vễ
những tấm gương ngoan

- Xem tranh ảnh,  video về những
tấm gương trẻ ngoan Lớp học 1

- Trẻ không nói tục, chửi bậy
- Trẻ có khả năng nhận dạng

các tranh ảnh, video vễ
những tấm gương ngoan

Trò chuyện với trẻ các từ biểu thị
sự lễ phép Lớp học 1
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217 C. Làm quen với việc đọc - viết # # # # #

218 - Trẻ biết tự chọn sách để
"đọc" và xem

Tự chọn sách để "đọc" và
xem

 - Trò chơi bé xem sách theo chủ đề
trường mầm non Lớp học 1

- Trẻ biết tự chọn sách để
"đọc" và xem

Tự chọn sách để "đọc" và
xem

 - Trò chơi bé xem sách theo chủ đề
an toàn Lớp học 1

- Trẻ biết tự chọn sách để
"đọc" và xem

Tự chọn sách để "đọc" và
xem

 - Trò chơi bé xem sách theo chủ đề
giao thông Lớp học x 1

- Trẻ biết tự chọn sách để
"đọc" và xem

Tự chọn sách để "đọc" và
xem

 - Trò chơi bé xem sách theo chủ đề
tái chế Lớp học 1

- Trẻ biết tự chọn sách để
"đọc" và xem

Tự chọn sách để "đọc" và
xem

- Trò chơi bé xem sách theo chủ đề
quê hương đất nước, Bác Hồ Lớp học x 1

- Trẻ biết tự chọn sách để
"đọc" và xem

Tự chọn sách để "đọc" và
xem

 - Trò chơi bé xem sách theo chủ đề
trường tiểu học Vườn cổ tích x 1

219
-Trẻ biết kể chuyện theo
tranh minh họa và kinh
nghiệm của bản thân

Kể chuyện theo tranh minh
họa và kinh nghiệm của bản
thân

 - Hướng dẫn trẻ kể chuyện theo
tranh minh họa và kinh nghiệm của
bản thân

Lớp học 1

-Trẻ biết kể chuyện theo
tranh minh họa và kinh
nghiệm của bản thân

Kể chuyện theo tranh minh
họa và kinh nghiệm của bản
thân

 - Kể chuyện sáng tạo theo tranh về
chủ đề thực vật Lớp học x 1

-Trẻ biết kể chuyện theo
tranh minh họa và kinh
nghiệm của bản thân

Kể chuyện theo tranh minh
họa và kinh nghiệm của bản
thân

 - Kể chuyện sáng tạo theo tranh về
chủ đề giao thông Lớp học x 1

-Trẻ biết kể chuyện theo
tranh minh họa và kinh
nghiệm của bản thân

Kể chuyện theo tranh minh
họa và kinh nghiệm của bản
thân

 - Kể chuyện sáng tạo theo tranh về
chủ đề động vật Lớp học 1

-Trẻ biết kể chuyện theo
tranh minh họa và kinh
nghiệm của bản thân

Kể chuyện theo tranh minh
họa và kinh nghiệm của bản
thân

 - Kể chuyện sáng tạo theo tranh về
chủ đề an toàn trong trường mầm
non.

Lớp học 1
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220

Trẻ biết cách "đọc sách" từ
trái sang phải, từ trên xuống
dưới, từ đầu sách đến cuối
sách

Làm quen với cách đọc và
viết tiếng Việt:
+ Hướng đọc, viết: từ trái
sang phải, từ dòng trên
xuống dòng dưới, từ trang
đầu đến trang cuối, cách
ngắt nghỉ sau các dấu câu
+ Hướng viết của các nét
chữ

Rèn trẻ tập đọc thơ bằng hình ảnh
minh họa Lớp học 1

221

- Trẻ biết phân biệt phần mở
đầu, kết thúc của sách.
"Đọc" truyện qua các tranh
vẽ. Biết giữ gìn và bảo vệ
sách

Phân biệt phần mở đầu, kết
thúc của sách. "Đọc" truyện
qua các tranh vẽ. Giữ gìn và
bảo vệ sách

 - Dạy trẻ cách phân biệt phần mở
đầu, kết thúc của sách. "Đọc"
truyện qua các tranh vẽ. Giữ gìn và
bảo vệ sách

Lớp học 1

222

Trẻ  nhận ra và thực hiện
đúng kí hiệu thông thường
trong cuộc sống: Nhà vệ
sinh, nơi nguy hiểm, lối ra
vào, cấm lửa, biển báo giao
thông,…

Làm quen, thực hiện theo
chỉ dẫn của một số kí hiệu
thông thường ở trong cuộc
sống: Nhà vệ sinh, nơi nguy
hiểm, lối ra vào, cấm lửa,
biển báo giao thông,…

 - Hướng dẫn trẻ làm quen, thực
hiện theo chỉ dẫn của một số kí hiệu
thông thường trong cuộc sống: Nhà
vệ sinh, nơi nguy hiểm, lối ra vào,
cấm lửa, biển báo giao thông,…

Lớp học 1

223 Trẻ biết chữ viết có thể đọc
và thay cho lời nói "Viết thư" Trò chơi "Viết bưu thiếp" Lớp học 1

224
-Nhận dạng các chữ cái
trong bảng chữ cái Tiếng
Việt, chữ in thường, in hoa

Nhận dạng các chữ cái trong
bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ
in thường, in hoa

 - Làm quen nhóm chữ cái "o - ô -
ơ"

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1mMsDbw
W6J1kJPR0Y
PkPjapZ5RTy
xvFeQ/view?u
sp=share_link

Lớp học 1

-Nhận dạng các chữ cái
trong bảng chữ cái Tiếng
Việt, chữ in thường, in hoa

Nhận dạng các chữ cái trong
bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ
in thường, in hoa

- Trò chơi các chữ cái "o,ô,ơ " trong
bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in
thường, in hoa

trò chơi chữ
cái o, ô, ơ Lớp học 1
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https://youtu.be/v6GSR8wgf5c?si=vPpWkdTGmqJCPuCa


-Nhận dạng các chữ cái
trong bảng chữ cái Tiếng
Việt, chữ in thường, in hoa

Nhận dạng các chữ cái trong
bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ
in thường, in hoa

 -  Làm quen nhóm chữ cái "a,ă,â"

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1A5htxFK
CW897PFK8j
3tLIWyCX22
n9Rl1/view?u
sp=share_link

Lớp học 1

-Nhận dạng các chữ cái
trong bảng chữ cái Tiếng
Việt, chữ in thường, in hoa

Nhận dạng các chữ cái trong
bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ
in thường, in hoa

 -  Làm quen nhóm chữ cái "e,ê."

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1mMsDbw
W6J1kJPR0Y
PkPjapZ5RTy
xvFeQ/view?u
sp=share_link

Lớp học 1

-Nhận dạng các chữ cái
trong bảng chữ cái Tiếng
Việt, chữ in thường, in hoa

Nhận dạng các chữ cái trong
bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ
in thường, in hoa

 -  Làm quen nhóm chữ cái "u,ư "

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1qYgRKek
UQbBNxplap
qVgV5pA6zk
1QgZw/view?
usp=share_lin

k

Lớp học 1

-Nhận dạng các chữ cái
trong bảng chữ cái Tiếng
Việt, chữ in thường, in hoa

Nhận dạng các chữ cái trong
bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ
in thường, in hoa

Dạy  trẻ các chữ cái I,t,c" trong
bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in
thường, in hoa

dạy trẻ chữ cái
: i, t, c Lớp học 1

-Nhận dạng các chữ cái
trong bảng chữ cái Tiếng
Việt, chữ in thường, in hoa

Nhận dạng các chữ cái trong
bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ
in thường, in hoa

 -  Làm quen nhóm chữ cái "b - d -
đ"

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1uGEHcy4
OswGAIdNct
effgyJvbFT2O
myd/view?usp

=share_link

Lớp học 1

-Nhận dạng các chữ cái
trong bảng chữ cái Tiếng
Việt, chữ in thường, in hoa

Nhận dạng các chữ cái trong
bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ
in thường, in hoa

 -   Làm quen nhóm chữ cái "l - n -
m"

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1FM5Qjbjb
N7qSxCDxr-

x_-
fFEi4TJZD1x/
view?usp=sha

re_link

Lớp học 1

-Nhận dạng các chữ cái
trong bảng chữ cái Tiếng
Việt, chữ in thường, in hoa

Nhận dạng các chữ cái trong
bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ
in thường, in hoa

 -   Làm quen nhóm chữ cái "h - k"

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1piqmjlhEa
Hz9szlXCS8

Me24Ssk33E2
XU/view?usp
=share_link

Lớp học x 1

-Nhận dạng các chữ cái
trong bảng chữ cái Tiếng
Việt, chữ in thường, in hoa

Nhận dạng các chữ cái trong
bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ
in thường, in hoa

 -  Làm quen nhóm chữ cái "g - y"

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1pC9bW8U
hMzlY1XpiSz
K075a_2FDN
WHF8/view?u
sp=share_link

Lớp học x 1

-Nhận dạng các chữ cái
trong bảng chữ cái Tiếng
Việt, chữ in thường, in hoa

Nhận dạng các chữ cái trong
bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ
in thường, in hoa

 -   Làm quen nhóm chữ cái "p - q."

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1pq2bv9oE
pImjSp7QoiU
RXfUio5MW
od1_/view?us
p=share_link

Lớp học x 1
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https://youtu.be/v6GSR8wgf5c?si=vPpWkdTGmqJCPuCa


-Nhận dạng các chữ cái
trong bảng chữ cái Tiếng
Việt, chữ in thường, in hoa

Nhận dạng các chữ cái trong
bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ
in thường, in hoa

 -   Làm quen nhóm chữ cái "x - s"

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1n1kbyvJbb

vzYxEOb-
adI4MPU536_
IWQB/view?u
sp=share_link

Lớp học x 1

-Nhận dạng các chữ cái
trong bảng chữ cái Tiếng
Việt, chữ in thường, in hoa

Nhận dạng các chữ cái trong
bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ
in thường, in hoa

Dạy trẻ các chữ cái I,t,c" trong bảng
chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường,
in hoa

Lớp học x 1

-Nhận dạng các chữ cái
trong bảng chữ cái Tiếng
Việt, chữ in thường, in hoa

Nhận dạng các chữ cái trong
bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ
in thường, in hoa

 -  Làm quen nhóm chữ cái "v - r"

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1JzHTl2j9P
eZVU2Y1u_f
5vYDJUfOaC
Y2b/view?usp

=share_link

Lớp học x 1

225
Trẻ biết tô, đồ các nét chữ,
sao chép một số kí hiệu, chữ
cái, tên của mình

Sao chép một số kí hiệu, chữ
cái, tên của mình

Sao chép một số kí hiệu, chữ cái,
tên của mình Lớp học x 1

226 Trẻ biết "viết" tên của bản
thân theo cách của mình

"Viết" tên của bản thân theo
cách của mình

 - Dạy trẻ "Viết" tên của bản thân
theo cách của mình Lớp học x 1

227 IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI # # # # #

228 A. Phát triển tình cảm # # # # #

229 1. Thể hiện ý thức về bản thân # # # #

230

- Trẻ nói được họ tên, tuổi,
giới tính của bản thân, tên
bố, mẹ, địa chỉ nhà hoặc điện
thoại

Một số thông tin quan trọng
về bản thân và gia đình

 - Dạy trẻ một số thông tin quan
trọng về bản thân( Tên, tuổi, giới
tính, sở thích…)

Dạy trẻ giới
thiệu về bản

thân
Lớp học 1

 - Rèn trẻ một số thông tin quan
trọng về gia đình(Địa chỉ, số nhà,
các thành viên trong gia đình…)

Vườn cổ tích 1

231

- Trẻ nói được điều bé thích,
không thích, những việc bé
làm được và việc gì bé
không làm dược

Sở thích, khả năng của bản
thân + Bạn của chúng mình

Dạy trẻ nói sở
thích và khả
năng của bản

thna

Lớp học 1
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https://www.youtube.com/watch?v=8gfxFJLIXYA&pp=ygUmZOG6oXkgdHLhursgZ2nhu5tpIHRoaeG7h3UgYuG6o24gdGjDom4%3D
https://www.youtube.com/watch?v=5Q-CnChqUSs&pp=ygU_ZOG6oXkgdHLhursgbsOzaSB24buBIHPhu58gdGjDrWNoIGto4bqjIG7Eg25nIGPhu6dhIGLhuqNuIHRow6Ju


232

- Trẻ nói được mình có điểm
gì giống và khác bạn (dáng
vẻ bên ngoài, giới tính, sở
thích và khả năng)

Điểm giống và khác nhau
của mình với người khác

- HD trẻ quan sát bạn và mình, nêu
ý kiến nhận xét về đặc điểm khác
và giống của bản thân với bạn

dạy trẻ về
điểm giống và

khác nhau
giữa mình và

bạn

Lớp học 1

233
Trẻ biết mình là
con/cháu/anh/chị/em trong
gia đình

Vị trí và trách nhiệm của
bản thân trong gia đình và
lớp học

 - Dạy trẻ hiểu vị trí và trách nhiệm
của bản thân trong  lớp học Lớp học 1

Trẻ biết mình là
con/cháu/anh/chị/em trong
gia đình

Vị trí và trách nhiệm của
bản thân trong gia đình và
lớp học

 - Hướng dẫn trẻ vị trí và trách
nhiệm của bản thân trong gia đình Sân chơi 1

234
- Trẻ biết vâng lời, giúp đỡ
bố mẹ, cô giáo những việc
vừa sức

- Trẻ biết vâng lời, giúp đỡ
bố mẹ, cô giáo những việc

vừa sức

- Trải nghiệm thực tế: xếp, dọn đồ
dùng, đồ chơi, trực nhật, biết vâng lời
giúp đỡ cô giáo và bạn bè. Rèn trẻ một
số kỹ năng: Quan tâm chia sẻ nhường
nhịn giúp đỡ

Lớp học 1

- Trẻ biết vâng lời, giúp đỡ
bố mẹ, cô giáo những việc
vừa sức

Vị trí và trách nhiệm của
bản thân trong gia đình và
lớp học

- Trò chuyện, thực hành một số công
việc giúp đỡ bố mẹ: nhặt rau, quét nhà,
gấp quân áo, chăm sóc cây…

Lớp học 1

- Trẻ biết vâng lời, giúp đỡ
bố mẹ, cô giáo những việc
vừa sức

- Trẻ biết vâng lời, giúp đỡ
bố mẹ, cô giáo những việc

vừa sức

- Thực hành một số công việc giúp đỡ
cô giáo: kê bàn ghế, lau bàn, gấp chăn,
chải chiếu…

Lớp học 1

- Trẻ biết vâng lời, giúp đỡ
bố mẹ, cô giáo những việc
vừa sức

- Trẻ biết vâng lời, giúp đỡ
bố mẹ, cô giáo những việc

vừa sức

- Thực hành một số công việc giúp đỡ
bạn thân: Học cùng bạn, chơi cùng
bạn…

Lớp học 1

- Trẻ biết vâng lời, giúp đỡ
bố mẹ, cô giáo những việc
vừa sức

- Trẻ biết vâng lời, giúp đỡ
bố mẹ, cô giáo những việc

vừa sức
Trẻ biết vâng lời giúp đỡ bố mẹ Lớp học 1

- Trẻ biết vâng lời, giúp đỡ
bố mẹ, cô giáo những việc
vừa sức

- Trẻ biết vâng lời, giúp đỡ
bố mẹ, cô giáo những việc

vừa sức
- Trẻ biết vâng lời giúp đỡ cô giáo Lớp học 1

- Trẻ biết vâng lời, giúp đỡ
bố mẹ, cô giáo những việc
vừa sức

- Trẻ biết vâng lời, giúp đỡ
bố mẹ, cô giáo những việc

vừa sức
Trẻ biết vâng lời giúp đỡ các bạn Lớp học 1

- Trẻ biết vâng lời, giúp đỡ
bố mẹ, cô giáo những việc
vừa sức

- Trẻ biết vâng lời, giúp đỡ
bố mẹ, cô giáo những việc

vừa sức

Trẻ biết vâng lời giúp đỡ mọi người
xung quanh Lớp học 1
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https://www.youtube.com/watch?v=XIitp0Ji2y4&pp=ygVFZOG6oXkgdHLhursgduG7gSDEkWnhu4NtIGdp4buRbmcgdsOgIGtow6FjIG5oYXUgY-G7p2EgbcOsbmggdsOgIGLhuqFu


- Trẻ biết vâng lời, giúp đỡ
bố mẹ, cô giáo những việc
vừa sức

- Trẻ biết vâng lời, giúp đỡ
bố mẹ, cô giáo những việc

vừa sức
- Thực hành nhặt lá, quét sân, nhỏ cỏ Sân chơi x 1

- Trẻ biết vâng lời, giúp đỡ
bố mẹ, cô giáo những việc
vừa sức

- Trẻ biết vâng lời, giúp đỡ
bố mẹ, cô giáo những việc

vừa sức

- Thảo luận một số hoạt động chuẩn bị
cùng bé vào lớp 1: Sắp xếp sách vở,
mặc trang phục, đồ dùng học tập

Lớp học x 1

- Trẻ biết vâng lời, giúp đỡ
bố mẹ, cô giáo những việc
vừa sức

- Trẻ biết vâng lời, giúp đỡ
bố mẹ, cô giáo những việc

vừa sức

Trẻ biết vâng lời các cô bác của các
nghề Lớp học 1

235
Trẻ biết chủ động làm một
số công việc đơn giản hàng
ngày

Chủ động và độc lập trong
một số hoạt động

 - Rèn trẻ chủ động và độc lập trong
một số hoạt động Lớp học x 1

Biết thể hiện tình cảm đối
với các cô bác như Bác sĩ,
bác nông dân, Chú bộ đội, cô
giáo, bác thợ xây

Biết thể hiện tình cảm đối
với các cô bác như Bác sĩ,
bác nông dân, Chú bộ đội,
cô giáo, bác thợ xây

 - Bé yêu quý cô chú bộ đôị Dạy trẻ thể
hiện tình cảm
của mình với
chú bộ đội

Lớp học 1
Biết thể hiện tình cảm đối
với các cô bác như Bác sĩ,
bác nông dân, Chú bộ đội, cô
giáo, bác thợ xây

Biết thể hiện tình cảm đối
với các cô bác như Bác sĩ,
bác nông dân, Chú bộ đội,
cô giáo, bác thợ xây

 - Bé yêu quý cô chú công nhân Lớp học 1

237 - Trẻ biết ứng xử phù hợp
với giới tính của bản thân

Úng xử phù hợp với giới
tính của bản thân

- Dạy trẻ cách ứng xử phù hợp với
giới tính của bản thân ( phân biệt
giới tính, đặc điểm, biết cách bảo vệ
các bộ phận)

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1kLWmGU

G0C0WO-
Pkod4V5N40
_hviKibvJ/vie
w?usp=share_

link

Lớp học 1

238
- Trẻ có khả năng đề xuất trò
chơi và hoạt động thể hiện
sở thích của bản thân

Tự lựa chọn trò chơi, phân
vai chơi, lựa chọn vật liệu
chơi, thực hiện vai trò trong
nhóm chơi.

- Trẻ chơi các góc:  Phân vai, góc
xây dựng, góc học tập, góc nghệ
thuật chủ đề trường mầm non

Lớp học 1

- Trẻ có khả năng đề xuất trò
chơi và hoạt động thể hiện
sở thích của bản thân

Tự lựa chọn trò chơi, phân
vai chơi, lựa chọn vật liệu
chơi, thực hiện vai trò trong
nhóm chơi.

Trẻ chơi các góc Phân vai, gọc xây
dựng, gọc học tập, góc nghệ thuật
chủ đề bản thân

Lớp học 1

- Trẻ có khả năng đề xuất trò
chơi và hoạt động thể hiện
sở thích của bản thân

Tự lựa chọn trò chơi, phân
vai chơi, lựa chọn vật liệu
chơi, thực hiện vai trò trong
nhóm chơi.

Trẻ chơi các góc Phân vai, gọc xây
dựng, gọc học tập, góc nghệ thuật
chủ đề gia đình và 20/11

Lớp học 1

- Trẻ có khả năng đề xuất trò
chơi và hoạt động thể hiện
sở thích của bản thân

Tự lựa chọn trò chơi, phân
vai chơi, lựa chọn vật liệu
chơi, thực hiện vai trò trong
nhóm chơi.

Trẻ chơi các góc Phân vai, góac xây
dựng, gọc học tập, góc nghệ thuật
chủ đề nghề nghiệp

Lớp học 1
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https://www.youtube.com/watch?v=gXqM72hb_xg&pp=ygVHZOG6oXkgdHLhursgdGjhu4MgaGnhu4duIHTDrG5oIGPhuqNtIGPhu6dhIG3DrG5oIHbhu5tpIGNow7ogYuG7mSDEkeG7mWk%3D


- Trẻ có khả năng đề xuất trò
chơi và hoạt động thể hiện
sở thích của bản thân

Tự lựa chọn trò chơi, phân
vai chơi, lựa chọn vật liệu
chơi, thực hiện vai trò trong
nhóm chơi.

Trẻ chơi các góc Phân vai, gọc xây
dựng, gọc học tập, góc nghệ thuật
chủ đề lễ hội

Lớp học 1

- Trẻ có khả năng đề xuất trò
chơi và hoạt động thể hiện
sở thích của bản thân

Tự lựa chọn trò chơi, phân
vai chơi, lựa chọn vật liệu
chơi, thực hiện vai trò trong
nhóm chơi.

Trẻ chơi các góc Phân vai, gọc xây
dựng, gọc học tập, góc nghệ thuật
chủ đề động vật

Lớp học 1

- Trẻ có khả năng đề xuất trò
chơi và hoạt động thể hiện
sở thích của bản thân

Tự lựa chọn trò chơi, phân
vai chơi, lựa chọn vật liệu
chơi, thực hiện vai trò trong
nhóm chơi.

Trẻ chơi các góc Phân vai, gọc xây
dựng, gọc học tập, góc nghệ thuật
chủ đề thực vật + 8/3

Lớp học x 1

- Trẻ có khả năng đề xuất trò
chơi và hoạt động thể hiện
sở thích của bản thân

Tự lựa chọn trò chơi, phân
vai chơi, lựa chọn vật liệu
chơi, thực hiện vai trò trong
nhóm chơi.

Trẻ chơi các góc Phân vai, gọc xây
dựng, góc học tập, góc nghệ thuật
chủ đề PTGT

Lớp học x 1

- Trẻ có khả năng đề xuất trò
chơi và hoạt động thể hiện
sở thích của bản thân

Tự lựa chọn trò chơi, phân
vai chơi, lựa chọn vật liệu
chơi, thực hiện vai trò trong
nhóm chơi.

Trẻ chơi các góc Phân vai, gọc xây
dựng, gọc học tập, góc nghệ thuật
chủ đề nước + HTTN

Lớp học x 1

- Trẻ có khả năng đề xuất trò
chơi và hoạt động thể hiện
sở thích của bản thân

Tự lựa chọn trò chơi, phân
vai chơi, lựa chọn vật liệu
chơi, thực hiện vai trò trong
nhóm chơi.

Trẻ chơi các góc Phân vai, gọc xây
dựng, gọc học tập, góc nghệ thuật
chủ đề quê hương đất nuốc và Bác
Hồ.

Lớp học x 1

- Trẻ có khả năng đề xuất trò
chơi và hoạt động thể hiện
sở thích của bản thân

Tự lựa chọn trò chơi, phân
vai chơi, lựa chọn vật liệu
chơi, thực hiện vai trò trong
nhóm chơi.

Trẻ chơi các góc Phân vai, gọc xây
dựng, gọc học tập, góc nghệ thuật
chủ đề trường Tiểu học

Lớp học x 1

239 2. Thể hiện sự tự tin, tự lực # # # # #

240
- Trẻ có khả năng tự làm
được một số việc đơn giản
trong sinh hoạt hàng ngày

Tự làm một số việc đơn giản
hàng ngày

 - Tự đánh răng, lau mặt, rửa tay
bằng xà phòng, giặt khăn, phơi
khăn

Lớp học 1

- Trẻ có khả năng tự làm
được một số việc đơn giản
trong sinh hoạt hàng ngày

Tự làm một số việc đơn giản
hàng ngày

 - Rèn trẻ tự mặc, cởi quần áo, phơi
quần áo

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1tsp0iFvtjT
LwgCLB17_9
ym11yNS2nA
Cw/view?usp
=share_link

Lớp học x 1

- Trẻ có khả năng tự làm
được một số việc đơn giản
trong sinh hoạt hàng ngày

Tự làm một số việc đơn giản
hàng ngày  - Rót nước mời khách https://www.y

outube.com/w
atch?v=UdszC
DLQ87w&pp
=ygUvZOG6o
XkgdHLhursg
a8SpIG7Eg25
nIHLDs3Qgbs
aw4bubYyBt4
budaSBraMO

hY2g%3D

Lớp học 1

- Trẻ có khả năng tự làm
được một số việc đơn giản
trong sinh hoạt hàng ngày

Tự làm một số việc đơn giản
hàng ngày - Sắp dọn bàn ăn https://drive.g

oogle.com/file
/d/1FXmBcjai
EiyGOvyfJhn

N4-
9wR8szy89k/
view?usp=sha

re_link

Lớp học 1

- Trẻ có khả năng tự làm
được một số việc đơn giản
trong sinh hoạt hàng ngày

Tự làm một số việc đơn giản
hàng ngày - Trộn sa lát https://drive.g

oogle.com/file
/d/1cPci3cOHi
qqpSeXCUN
XYUdPZ5Fh
Mbdtg/view?u
sp=share_link

Lớp học 1
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https://www.youtube.com/watch?v=UdszCDLQ87w&pp=ygUvZOG6oXkgdHLhursga8SpIG7Eg25nIHLDs3Qgbsaw4bubYyBt4budaSBraMOhY2g%3D


- Trẻ có khả năng tự làm
được một số việc đơn giản
trong sinh hoạt hàng ngày

Tự làm một số việc đơn giản
hàng ngày  - Gọt củ quả (Điều 16)

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1vE3xv6Bp
5M5zF_kI4yC
eXeJk_rBAB6
iw/view?usp=

share_link

Lớp học x 1

- Trẻ có khả năng tự làm
được một số việc đơn giản
trong sinh hoạt hàng ngày

Tự làm một số việc đơn giản
hàng ngày  - Vắt nước cam (5E) https://www.y

outube.com/w
atch?v=Mh6n
1QHDj0w&pp
=ygUdZOG6o
XkgdHLhursg
duG6r3Qgbsa
w4bubYyBjY

W0%3D

Lớp học 1
- Trẻ có khả năng tự làm
được một số việc đơn giản
trong sinh hoạt hàng ngày

Tự làm một số việc đơn giản
hàng ngày - Làm phở cuốn https://drive.g

oogle.com/file
/d/1FEXEJhP
QsAM0IumJN
rp85uGGodsl
OGrW/view?u
sp=share_link

Lớp học x 1

- Biết lắng nghe ý kiến trao
đổi, thỏa thuận chia sẻ kinh
nghiệm với bạn

Biết lắng nghe ý kiến trao
đổi, thỏa thuận chia sẻ kinh

nghiệm với bạn

- Biết lắng nghe ý kiến trao đổi,
thỏa thuận chia sẻ kinh nghiệm với
bạn, với cô giáo

Lớp học 1

- Biết lắng nghe ý kiến trao
đổi, thỏa thuận chia sẻ kinh
nghiệm với bạn

Biết lắng nghe ý kiến trao
đổi, thỏa thuận chia sẻ kinh

nghiệm với bạn

Biết lắng nghe ý kiến trao đổi, thỏa
thuận chia sẻ kinh nghiệm với mọi
người xung quanh chủ đề giao
thông

Lớp học x 1

- Biết lắng nghe ý kiến trao
đổi, thỏa thuận chia sẻ kinh
nghiệm với bạn

Biết lắng nghe ý kiến trao
đổi, thỏa thuận chia sẻ kinh

nghiệm với bạn

Biết lắng nghe ý kiến trao đổi, thỏa
thuận chia sẻ kinh nghiệm với các
cô giáo và các bạn ở trường Tiểu
học

Lớp học x 1

- Biết lắng nghe ý kiến trao
đổi, thỏa thuận chia sẻ kinh
nghiệm với bạn

Biết lắng nghe ý kiến trao
đổi, thỏa thuận chia sẻ kinh

nghiệm với bạn

Biết lắng nghe ý kiến trao đổi, thỏa
thuận chia sẻ kinh nghiệm với
người thân tronng gia đình

Lớp học 1

- Trẻ biết công dụng của bỏ
rác đúng nơi quy định

- Biết công dụng của bỏ rác
đúng nơi quy định

Trò chuyện, quan sát, công dụng
của bỏ rác đúng nơi quy định  khi ở
gia đình

Lớp học 1

- Trẻ biết công dụng của bỏ
rác đúng nơi quy định

- Biết công dụng của bỏ rác
đúng nơi quy định

- Trò chuyện, quan sát, công dụng
của bỏ rác đúng nơi quy định  khi ở
trường mầm non

Lớp học 1

- Trẻ biết công dụng của bỏ
rác đúng nơi quy định

- Biết công dụng của bỏ rác
đúng nơi quy định

Trò chuyện, quan sát, công dụng
của bỏ rác đúng nơi quy định Lớp học x 1

- Trẻ biết công dụng của bỏ
rác đúng nơi quy định

- Biết công dụng của bỏ rác
đúng nơi quy định

Trò chuyện, quan sát, công dụng
của bỏ rác đúng nơi quy định  khi
tham quan trường Tiểu học

Lớp học x 1
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https://www.youtube.com/watch?v=Mh6n1QHDj0w&pp=ygUdZOG6oXkgdHLhursgduG6r3Qgbsaw4bubYyBjYW0%3D


- Trẻ biết công dụng của bỏ
rác đúng nơi quy định

- Biết công dụng của bỏ rác
đúng nơi quy định

Trò chuyện, quan sát, công dụng
của bỏ rác đúng nơi quy định  khi
tham gia giao thông

Lớp học x 1

- Trẻ biết công dụng của bỏ
rác đúng nơi quy định

- Biết công dụng của bỏ rác
đúng nơi quy định

Trò chuyện, quan sát, công dụng
của bỏ rác đúng nơi quy định  khi
bé tham gia vào các ngày lễ hội

Sân chơi 1

- Trẻ biết công dụng của bỏ
rác đúng nơi quy định

- Biết công dụng của bỏ rác
đúng nơi quy định

Quan sát, trò chuyện xem tranh ảnh,
video và nhắc nhở mọi người trong
gia đình xung quanh bảo về môi
trường

Lớp học 1

- Trẻ biết công dụng của bỏ
rác đúng nơi quy định

- Biết công dụng của bỏ rác
đúng nơi quy định

- Trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi
trường Vườn cổ tích 1

- Trẻ biết công dụng của bỏ
rác đúng nơi quy định

- Biết công dụng của bỏ rác
đúng nơi quy định

Quan sát, trò chuyện xem tranh ảnh,
video và nhắc nhở mọi người xung
quanh bảo về môi trường

Lớp học x 1

- Trẻ biết công dụng của bỏ
rác đúng nơi quy định

- Biết công dụng của bỏ rác
đúng nơi quy định

Quan sát, trò chuyện xem tranh ảnh,
video và nhắc nhở mọi người xung
quanh bảo về môi trường và sử
dụng hiệu quả các loại hoa quả, cây
xanh

Lớp học x 1

- Tiết kiệm trong sinh hoạt:
Tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi
phòng, khóa vòi nước sau
khi dùng, không để thừa
thức ăn

Tiết kiệm trong sinh hoạt:
Tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi
phòng, khóa vòi nước sau
khi dùng, không để thừa
thức ăn

Dạy trẻ biết: Tiết kiệm trong sinh
hoạt: Tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi
phòng ở tại gia đình

https://www.y
outube.com/w
atch?v=7mfU
FGN1ykI&pp
=ygUsZOG6o
XkgdHLhursg

a-
G7uSBuxINu
ZyB0aeG6v3
Qga2nhu4dtI
MSRaeG7h24

%3D

Lớp học 1

- Tiết kiệm trong sinh hoạt:
Tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi
phòng, khóa vòi nước sau
khi dùng, không để thừa
thức ăn

Tiết kiệm trong sinh hoạt:
Tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi
phòng, khóa vòi nước sau
khi dùng, không để thừa
thức ăn

Dạy trẻ: Tiết kiệm trong sinh hoạt:
không để thừa thức ăn Lớp học 1
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https://www.youtube.com/watch?v=7mfUFGN1ykI&pp=ygUsZOG6oXkgdHLhursga-G7uSBuxINuZyB0aeG6v3Qga2nhu4dtIMSRaeG7h24%3D


- Tiết kiệm trong sinh hoạt:
Tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi
phòng, khóa vòi nước sau
khi dùng, không để thừa
thức ăn

Tiết kiệm trong sinh hoạt:
Tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi
phòng, khóa vòi nước sau
khi dùng, không để thừa
thức ăn

Dạy trẻ: Tiết kiệm trong sinh hoạt:
không để thừa thức ăn khi ở gia
đình

Lớp học 1

- Tiết kiệm trong sinh hoạt:
Tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi
phòng, khóa vòi nước sau
khi dùng, không để thừa
thức ăn

Tiết kiệm trong sinh hoạt:
Tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi
phòng, khóa vòi nước sau
khi dùng, không để thừa
thức ăn

Dạy trẻ: Tiết kiệm trong sinh hoạt:
Khóa vòi nước sau khi dùng
(Quyền và bổn phận của trẻ em
đối với gia đình)

https://www.y
outube.com/w
atch?v=9fezU
6N_eUM&pp
=ygUrZOG6o
XkgdHLhursg

a-
G7uSBuxINu
ZyB0aeG6v3
Qga2nhu4dtbs
aw4bubYw%3

D%3D

Lớp học x 1

- Tiết kiệm trong sinh hoạt:
Tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi
phòng, khóa vòi nước sau
khi dùng, không để thừa
thức ăn

Tiết kiệm trong sinh hoạt:
Tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi
phòng, khóa vòi nước sau
khi dùng, không để thừa
thức ăn

- Dạy trẻ biết: Tiết kiệm trong sinh
hoạt: Tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi
phòng

Lớp học 1

241

Trẻ cố gắng tự hoàn thành
đến cùng công việc được
giao có sự giám sát của giáo
viên. Tự nhận xét được mức
độ hoàn thành công việc.
Biết thể hiện sự vui thích khi
hoàn thành công việc

Thực hiện công việc theo sự
phân công và giám sát của
cô giáo

 - Rèn trẻ thực hiện công việc theo
sự phân công và giám sát của cô
giáo

Lớp học x 1

242

- Trẻ thích thú và tự tin khi
tham gia vào các hoạt động
ngày hội, ngày lễ của nhà
trường

Tổ chức ngày hội, ngày lễ:
Khai giảng, trung thu, lễ ra
trường cho trẻ 5T và tết
thiếu nhi 01/6

- Cho trẻ xem video, trò chuyện,
đàm thoại với trẻ về ngày hội đến
trường của bé

Lớp học 1

- Trẻ thích thú và tự tin khi
tham gia vào các hoạt động
ngày hội, ngày lễ của nhà
trường

Tổ chức ngày hội, ngày lễ:
Khai giảng, trung thu, lễ ra
trường cho trẻ 5T và tết
thiếu nhi 01/6

- Quan sát trò chuyện về đồ dùng
đồ chơi  trong ngày tết trung thu Vườn cổ tích 1

- Trẻ thích thú và tự tin khi
tham gia vào các hoạt động
ngày hội, ngày lễ của nhà
trường

Tổ chức ngày hội, ngày lễ:
Khai giảng, trung thu, lễ ra
trường cho trẻ 5T và tết
thiếu nhi 01/6

- Thảo luận các hoạt động diễn ra
trong ngày tết trung thu Vườn cổ tích 1

- Trẻ thích thú và tự tin khi
tham gia vào các hoạt động
ngày hội, ngày lễ của nhà
trường

Tổ chức ngày hội, ngày lễ:
Khai giảng, trung thu, lễ ra
trường cho trẻ 5T và tết
thiếu nhi 01/6

- Thực hành trải nghiệm một số
hoat động: Múa lân, bày mâm ngũ
quả...

Lớp học 1
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https://www.youtube.com/watch?v=9fezU6N_eUM&pp=ygUrZOG6oXkgdHLhursga-G7uSBuxINuZyB0aeG6v3Qga2nhu4dtbsaw4bubYw%3D%3D


- Trẻ thích thú và tự tin khi
tham gia vào các hoạt động
ngày hội, ngày lễ của nhà
trường

Tổ chức ngày hội, ngày lễ:
Khai giảng, trung thu, lễ ra
trường cho trẻ 5T và tết
thiếu nhi 01/6

Tham gia các hoạt động lễ ra trường
cho trẻ 5T và tết thiếu nhi 01/6 Lớp học x 1

243 3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh # # # # # #

244

- Trẻ nhận biết được một số
trạng thái cảm xúc: vui,
buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc
nhiên, xấu hổ qua tranh; qua
nét mặt, cử chỉ, giọng nói
của người khác

Một số trạng thái cảm xúc
khác nhau: vui, buồn, ngạc
nhiên, sợ hãi, xấu hổ

 - Trạng thái cảm xúc của bé (của
người khác) Lớp học 1

245

Trẻ nhận biết được biểu lộ
cảm xúc vui, buồn, sợ hãi,
tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ
của bản thân và của người
khác

Bày tỏ tình cảm phù hợp với
trạng thái cảm xúc của người
khác trong các tình huống
giao tiếp khác nhau.

 - Tạo tình huống để trẻ bày tỏ tình
cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc
của người khác trong các tình
huống giao tiếp khác nhau.

Sân chơi 1

246
Trẻ biết được mối quan hệ
giữa hành vi của trẻ và cảm
xúc của người khác

Mối quan hệ giữa hành vi
của trẻ và cảm xúc của
người khác

 - Rèn trẻ mối quan hệ giữa hành vi
của trẻ và cảm xúc của người khác Lớp học 1

247

Trẻ biết thể hiện sự an ủi và
chia vui với người thân và
bạn bè. Dễ hòa đồng với bạn
bè trong nhóm chơi

Quan tâm đến người thân và
bạn bè

 - Giải quyết tình huống: Trẻ quan
tâm đến người thân và bạn bè Lớp học x 1

248
Trẻ biết kiềm chế cảm xúc
tiêu cực khi được an ủi, giải
thích

Cách kiềm chế cảm xúc tiêu
cực

 - Dạy trẻ cách kiềm chế cảm xúc
tiêu cực Lớp học 1

249
Trẻ biết thay đổi hành vi và
thể hiện cảm xúc phù hợp
với hoàn cảnh

Sự thích ứng phù hợp hoàn
cảnh giao tiếp

 - Chơi: nối hành vi và cảm xúc phù
hợp với hành động/ hoàn cảnh. Lớp học 1

 - Trò chuyện sự thích ứng phù hợp
hoàn cảnh giao tiếp ở những nơi
công cộng

Sân chơi x 1
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250

Trẻ thích chia sẻ cảm xúc,
kinh nghiệm, đồ dùng, đồ
chơi với những người gần
gũi. Sẵn sàng giúp đỡ người
khác khi gặp khó khăn.

Quan tâm và giúp đỡ người
khác

 - Dạy trẻ quan tâm và giúp đỡ
người khác (Nhóm quyền tham
gia)

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1MyY35D9
_jyPQUbHBq-
b7RyQ5o6f0b
xtJ/view?usp=

share_link

Vườn cổ tích x 1

251

Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ
và một số địa điểm gắn với
hoạt động của Bác Hồ ( chỗ
ở, nơi làm việc ). Biết thể
hiện tình cảm đối với Bác
Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô
kể chuyện về Bác Hồ

Ảnh Bác Hồ và một số địa
điểm gắn với hoạt động của
Bác Hồ (chỗ ở, nơi làm
việc). Hát, đọc thơ, cùng cô
kể chuyện về Bác Hồ

Bé yêu quý, quan tâm đến Bác Hồ Lớp học x 1

Quan sát, trò chuyện qua hình ảnh,
video về quê hương Nam Đàn,
Nghệ an nơi sinh ra Bác Hồ

Lớp học x 1

Quan sát, trò chuyện qua hình ảnh,
video về nơi yên nghỉ của Bác Hồ Lớp học x 1

 Quan sát, trò chuyện xem tranh
ảnh, video, hát, đọc thơ một số nơi
hoạt động và làm việc của Bác Hồ

Lớp học x 1

252
Trẻ biết một vài cảnh đẹp, di
tích lịch sử, lễ hội và một vài
nét văn hóa truyền thống
(trang phục, món ăn) của quê
hương đất nước

Di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ
hội, một vài nét văn hóa
truyền thống (trang phục,
món ăn) của quê hương đất
nước

 - Ngày tết quê em Ngày tết quê
em Lớp học 1

Trẻ biết một vài cảnh đẹp, di
tích lịch sử, lễ hội và một vài
nét văn hóa truyền thống
(trang phục, món ăn) của quê
hương đất nước

Di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ
hội, một vài nét văn hóa
truyền thống (trang phục,
món ăn) của quê hương đất
nước

Trò chuyện xem video về di tích
lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội, một vài nét
văn hóa truyền thống Núi voi

Lớp học 1

253

Trẻ biết được các kỳ nghỉ lễ
trong năm và một số nét văn
hóa nổi bật của một số nước
khác nhau trên thế giới

Các kỳ nghỉ lễ trong năm và
một số nét văn hóa nổi bật
của một số nước khác nhau
trên thế giới

 - Dạy trẻ các kỳ nghỉ lễ trong năm
và một số nét văn hóa nổi bật của
một số nước khác nhau trên thế giới
(30/4; 01/5; Ngày giỗ tổ Hùng
Vương;Tết nguyên đán)

Sân chơi x 1
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https://youtu.be/hoceI23e2hs?si=Ya4r-KeuLRuNHGxN


254  Trẻ biết thể hiện tình cảm
với biển đảo quê hương

 Trẻ thể hiện tình cảm với
biển đảo quê hương

Cùng cô kể chuyện, hát, đọc thơ,
đọc vè về biển đảo quê hương Lớp học x 1

255
 Trẻ biết thể hiện cảm xúc
trước cái đẹp, chủ động giao
tiếp với mọi người

Hội chợ xuân
Tổ chức các hoạt động trưng bày
các gian hàng: Quả, câu đối, bánh
kẹo…dưới sân trường

Lớp học 1

256 Trẻ mong muốn, háo hức
được vào lớp 1

Trẻ mong muốn, háo hức
được vào lớp 1

Thăm quan trường Tiểu học
- Trò chơi: Xếp đồ dùng học tập,..
- Mặc trang phục trường tiểu học

Lớp học x 1

 - Hoạt động học:  Bé vào lớp 1 https://youtu.b
e/yK8JZUmk1
_w?si=1skw4
8KedfRMeMn

h

Lớp học x 1

Bảo vệ sách truyện

Trò chuyên, quan sát
-Thực hành: Bọc sách truyên, sắp
xếp
- Phân loại hành vi đúng -sai đối
với sách truyện,..

https://www.y
outube.com/w
atch?v=Vjg0J
RpRCs0&pp=
ygUrZOG6oX
kgdHLhursga
8SpIG7Eg25n
IGdp4buvIGf
DrG4gc8OhY
2ggduG7nw%

3D%3D

Lớp học x 1

257 B. Phát triển kỹ năng xã hội # # # # # #

258 1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội # # # # # #

259

- Trẻ thực hiện được một số
quy định ở lớp, gia đình và
nơi công cộng phù hợp độ
tuổi

Thực hiện một số quy định ở
lớp, gia đình và nơi công
cộng: Dọn dẹp và sắp xếp đồ
dùng, sau khi chơi cất đồ
chơi vào nơi quy định,
không làm ồn nơi công
cộng, vâng lời ông bà, bố
mẹ, anh chị, muốn đi chơi
phải xin phép, trật tự khi ăn -
ngủ, đi bên phải lề đường

- Dạy trẻ thực hiện một số qui định ở
lớp như: Xếp hàng, rửa tay, rửa mặt, kê
bàn ghế, chờ đến lượt

Lớp học 1

- Trẻ thực hiện được một số
quy định ở lớp, gia đình và
nơi công cộng phù hợp độ
tuổi

Thực hiện một số quy định ở
lớp, gia đình và nơi công
cộng: Dọn dẹp và sắp xếp đồ
dùng, sau khi chơi cất đồ
chơi vào nơi quy định,
không làm ồn nơi công
cộng, vâng lời ông bà, bố
mẹ, anh chị, muốn đi chơi
phải xin phép, trật tự khi ăn -
ngủ, đi bên phải lề đường

Dạy trẻ thực hiện một số qui định ở nơi
công cộng Xếp hàng chờ đến lượt, giữ
gìn VS chung, giữ trật tự

Lớp học 1

Dạy trẻ thực hiện một số qui định khi
tham gia giao thông; Xếp hàng chờ đến
lượt, giữ gìn VS chung, giữ trật tự

Lớp học x 1
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https://youtu.be/yK8JZUmk1_w?si=1skw48KedfRMeMnh
https://www.youtube.com/watch?v=Vjg0JRpRCs0&pp=ygUrZOG6oXkgdHLhursga8SpIG7Eg25nIGdp4buvIGfDrG4gc8OhY2ggduG7nw%3D%3D


Dạy trẻ thực hiện một số qui định khi
tiết kiệm điện nước, giữ VS chung,
không xả rác bừa bãi

https://youtu.be
/C5qMGJNqKr
4?si=EdChHU
DLBi23YoCi

Lớp học x 1

Dạy trẻ thực hiện một số qui định ở
trường Tiểu học như: Xếp hàng vào
lớp, giơ tay phát biểu, giữ VS chung

Lớp học x 1

- Trẻ thực hiện được một số
quy định ở lớp, gia đình và
nơi công cộng phù hợp độ
tuổi

Thực hiện một số quy định ở
lớp, gia đình và nơi công
cộng: Dọn dẹp và sắp xếp đồ
dùng, sau khi chơi cất đồ
chơi vào nơi quy định,
không làm ồn nơi công
cộng, vâng lời ông bà, bố
mẹ, anh chị, muốn đi chơi
phải xin phép, trật tự khi ăn -
ngủ, đi bên phải lề đường

Dạy trẻ thực hiện một số qui định ở gia
đình như: Lễ phép với ông bà bố mẹ,
giữ vệ sinh trong gia đình

https://drive.go
ogle.com/file/d/
1byKwDQVRl
Tu7cqUB0rd-
9VA6Zi1gcNl
Y/view?usp=sh

are_link

Lớp học 1

- Tự làm một số việc đơn
giản hàng ngày

Tự làm một số việc đơn giản
hàng ngày Một số kỹ năng đội mũ bảo hiểm

https://youtu.be
/AjhHxVdEMf
M?si=bILVkm
A58QNV9Ow

U

Lớp học x 1

- Tự làm một số việc đơn
giản hàng ngày

Tự làm một số việc đơn giản
hàng ngày

Chăm sóc các con vật như: Cho gà
ăn…. Lớp học 1

- Giúp cô giáo một số công việc vừa
sức: Kê bàn ăn, chải chiếu… Lớp học 1

- Tự làm một số việc đơn
giản hàng ngày

Tự làm một số việc đơn giản
hàng ngày

Giúp mẹ, một số công việc như: Nhặt
rau, quét nhà, gấp quần áo, chơi với em

https://drive.go
ogle.com/file/d/
14oK5ooii_LM
syJR5RKy5Dlk
PhHIZOwMo/v
iew?usp=share_

link

Lớp học 1

- Tự làm một số việc đơn
giản hàng ngày

Tự làm một số việc đơn giản
hàng ngày Tưới cây, chăm sóc cây xanh

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=aB6aPYlK
TW8&pp=ygU
qZOG6oXkgd
HLhursga8SpI
G7Eg25nIGNo
xINtIHPDs2Mg
Y8OieSB4YW

5o

Lớp học x 1

260
- Trẻ có thói quen chào hỏi,
cảm ơn, xin lỗi và xưng hô
lễ phép với người lớn

Lời nói và cử chỉ lễ phép,
lịch sự trong giao tiếp

- Thực hiện những cử chỉ và lời nói
thưa gửi, lễ phép với người lớn: con
xin, con cảm ơn...

Lớp học 1

- Dạy trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi
với cô giáo khi sai Lớp học 1

Dạy trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi
với các bạn khi mắc lỗi Lớp học x 1
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https://youtu.be/C5qMGJNqKr4?si=EdChHUDLBi23YoCi
https://youtu.be/AjhHxVdEMfM?si=bILVkmA58QNV9OwU
https://www.youtube.com/watch?v=aB6aPYlKTW8&pp=ygUqZOG6oXkgdHLhursga8SpIG7Eg25nIGNoxINtIHPDs2MgY8OieSB4YW5o


- Trẻ có thói quen chào hỏi,
cảm ơn, xin lỗi và xưng hô
lễ phép với người lớn

Lời nói và cử chỉ lễ phép,
lịch sự trong giao tiếp

Dạy trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi
với mọi người trong gia đình khi
mắc lỗi

Lớp học 1

- Trẻ có thói quen chào hỏi,
cảm ơn, xin lỗi và xưng hô
lễ phép với người lớn

Lời nói và cử chỉ lễ phép,
lịch sự trong giao tiếp

Dạy trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi
với mọi người xung quanh

https://youtu.b
e/R13jPXAC1
q4?si=hmrEts
8c9tiOuxpe

Lớp học x 1

- Trẻ có thói quen chào hỏi,
cảm ơn, xin lỗi và xưng hô
lễ phép với người lớn

Lời nói và cử chỉ lễ phép,
lịch sự trong giao tiếp

- Dạy trẻ biết nhận lỗi và xin lỗi khi
sai Lớp học 1

261
- Trẻ biết chú ý khi nghe cô,
bạn nói, không ngắt lời
người khác

Không nói leo, ngắt lời khi
người lớn đang nói.

- Rèn trẻ chú ý khi nghe cô, bạn
nói, không ngắt lời cô giáo Lớp học 1

- Trẻ biết chú ý khi nghe cô,
bạn nói, không ngắt lời
người khác

Không nói leo, ngắt lời khi
người lớn đang nói.

- Rèn trẻ chú ý khi nghe cô, bạn
nói, không ngắt lời những người
thân trong gia đình

Lớp học 1

- Trẻ biết chú ý khi nghe cô,
bạn nói, không ngắt lời
người khác

Không nói leo, ngắt lời khi
người lớn đang nói.

- Rèn trẻ chú ý khi nghe cô, bạn
nói, không ngắt lời với mọi người
xung quanh

Lớp học 1

- Trẻ biết chú ý khi nghe cô,
bạn nói, không ngắt lời
người khác

Không nói leo, ngắt lời khi
người lớn đang nói.

- Rèn trẻ chú ý khi nghe cô, bạn
nói, không ngắt lời các bạn Lớp học 1

- Trẻ biết chú ý khi nghe cô,
bạn nói, không ngắt lời
người khác

Không nói leo, ngắt lời khi
người lớn đang nói.

- Rèn trẻ chú ý khi nghe cô, bạn
nói, không ngắt lời người khác Lớp học 1

262 -Không tranh dành , xô
Không tranh dành , xô đẩy
bạn khi chưa đến lượt của
mình

- Dạy trẻ kĩ năng xếp hàng chờ đến
lượt: vệ sinh, rửa tay rửa mặt...

https://youtu.b
e/1Uu0kz01Xi
s?si=92EzTx
X67KoHYFQ

S

Lớp học 1

-Không tranh dành , xô đẩy
Không tranh dành , xô đẩy
bạn khi chưa đến lượt của
mình

- Rèn cho trẻ các kĩ năng biết chờ
đến lượt khi đi siêu thị Lớp học 1
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https://youtu.be/R13jPXAC1q4?si=hmrEts8c9tiOuxpe
https://youtu.be/1Uu0kz01Xis?si=92EzTxX67KoHYFQS


- Tạo tình huống - thực hành chờ
đến lượt khi bé tham gia giao thông:
Đi xe buýt, chờ đèn xanh đèn đỏ…

Lớp học x 1

- Trò chuyện, thực hành chuẩn bị
cho bé vào lớp 1: cách xếp hàng khi
đến lớp,  khi ra về khi bé vào lớp
1...

https://www.y
outube.com/w
atch?v=yK8JZ
Umk1_w&pp
=ygU6ZOG6o
XkgdHLhursg
a8SpIG7Eg25
nIGNodeG6q
W4gYuG7iyB
0w6JtIHRo4b
q_IHbDoG8g
bOG7m3AgM

Q%3D%3D

Lớp học x 1

263

- Trẻ biết lắng nghe ý kiến
của người khác và trao đổi ý
kiến, chia sẻ kinh nghiệm
của mình với các bạn

Lắng nghe và trao đổi ý kiến
với người khác

- Lắng nghe và trao đổi ý kiến với
cô và các bạn Lớp học 1

- Trẻ biết lắng nghe ý kiến
của người khác và trao đổi ý
kiến, chia sẻ kinh nghiệm
của mình với các bạn

Lắng nghe và trao đổi ý kiến
với người khác

Lắng nghe và trao đổi ý kiến với
các bạn Lớp học 1

- Trẻ biết lắng nghe ý kiến
của người khác và trao đổi ý
kiến, chia sẻ kinh nghiệm
của mình với các bạn

Lắng nghe và trao đổi ý kiến
với người khác

Lắng nghe và trao đổi ý kiến với
các thành viên trong gia đình Lớp học 1

- Trẻ biết lắng nghe ý kiến
của người khác và trao đổi ý
kiến, chia sẻ kinh nghiệm
của mình với các bạn

Lắng nghe và trao đổi ý kiến
với người khác

 - Trò chuyện với cô và bạn
về chủ đề " Nghề nghiệp" Lớp học 1

- Trẻ biết lắng nghe ý kiến
của người khác và trao đổi ý
kiến, chia sẻ kinh nghiệm
của mình với các bạn

Lắng nghe và trao đổi ý kiến
với người khác

Dạy trẻ chơi thân thiện, đoàn kết
với mọi người trong gia đình Lớp học 1

- Trẻ biết lắng nghe ý kiến
của người khác và trao đổi ý
kiến, chia sẻ kinh nghiệm
của mình với các bạn

Lắng nghe và trao đổi ý kiến
với người khác

Dạy trẻ chơi thân thiện, đoàn kết
với mọi người trong gia đình khi
tham gia các lễ hội

Sân chơi 1

- Trẻ biết lắng nghe ý kiến
của người khác và trao đổi ý
kiến, chia sẻ kinh nghiệm
của mình với các bạn

Lắng nghe và trao đổi ý kiến
với người khác

Dạy trẻ chơi thân thiện, đoàn kết
với bạn bè Lớp học x 1

265
- Trẻ biết nhận xét và tỏ thái
độ với hành vi" đúng" - "
sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra
việc làm của mình có ảnh
hưởng đến người khác

Nhận xét và tỏ thái độ với
hành vi  " đúng" - " sai", "
tốt" - " xấu"

 - Chơi phân loại hành vi  " đúng" -
" sai", " tốt" - " xấu" Lớp học 1

- Trẻ biết nhận xét và tỏ thái
độ với hành vi" đúng" - "
sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra
việc làm của mình có ảnh
hưởng đến người khác

Nhận xét và tỏ thái độ với
hành vi  " đúng" - " sai", "
tốt" - " xấu"

 - Chơi phân loại hành vi  " đúng" -
" sai", " tốt" - " xấu" với các con vật Lớp học 1
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https://www.youtube.com/watch?v=yK8JZUmk1_w&pp=ygU6ZOG6oXkgdHLhursga8SpIG7Eg25nIGNodeG6qW4gYuG7iyB0w6JtIHRo4bq_IHbDoG8gbOG7m3AgMQ%3D%3D


- Trẻ biết nhận xét và tỏ thái
độ với hành vi" đúng" - "
sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra
việc làm của mình có ảnh
hưởng đến người khác

Nhận xét và tỏ thái độ với
hành vi  " đúng" - " sai", "
tốt" - " xấu"

 - Chơi phân loại hành vi  " đúng" -
" sai", " tốt" - " xấu" với các loại
hoa, quả, cây xanh

https://youtu.b
e/exKusSJIgd
E?si=c19qXY

fo1Tz0ifpC

Lớp học x 1

- Trẻ biết nhận xét và tỏ thái
độ với hành vi" đúng" - "
sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra
việc làm của mình có ảnh
hưởng đến người khác

Nhận xét và tỏ thái độ với
hành vi  " đúng" - " sai", "
tốt" - " xấu"

 - Chơi phân loại hành vi  " đúng" -
" sai", " tốt" - " xấu" khi tham gia
giao thông

https://youtu.b
e/Kudi6mYO
UuQ?si=xbpqj
mMe5kG4vub

H

Lớp học x 1

- Trẻ biết nhận xét và tỏ thái
độ với hành vi" đúng" - "
sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra
việc làm của mình có ảnh
hưởng đến người khác

Nhận xét và tỏ thái độ với
hành vi  " đúng" - " sai", "
tốt" - " xấu"

 - Chơi phân loại hành vi  " đúng" -
" sai", " tốt" - " xấu" ở trong gia
đình

Lớp học 1

- Trẻ biết nhận xét và tỏ thái
độ với hành vi" đúng" - "
sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra
việc làm của mình có ảnh
hưởng đến người khác

Nhận xét và tỏ thái độ với
hành vi  " đúng" - " sai", "
tốt" - " xấu"

 - Chơi phân loại hành vi  " đúng" -
" sai", " tốt" - " xấu" đối với cơ thể
bé

Lớp học 1

- Trẻ biết nhận xét và tỏ thái
độ với hành vi" đúng" - "
sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra
việc làm của mình có ảnh
hưởng đến người khác

Nhận xét và tỏ thái độ với
hành vi  " đúng" - " sai", "
tốt" - " xấu"

 - Chơi phân loại hành vi  " đúng" -
" sai", " tốt" - " xấu" khi tham gia
các lễ hội

Lớp học 1

- Trẻ biết nhận xét và tỏ thái
độ với hành vi" đúng" - "
sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra
việc làm của mình có ảnh
hưởng đến người khác

Nhận xét và tỏ thái độ với
hành vi  " đúng" - " sai", "
tốt" - " xấu"

 - Chơi phân loại hành vi  " đúng" -
" sai", " tốt" - " xấu" với nước Lớp học x 1

- Trẻ biết nhận xét và tỏ thái
độ với hành vi" đúng" - "
sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra
việc làm của mình có ảnh
hưởng đến người khác

Nhận xét và tỏ thái độ với
hành vi  " đúng" - " sai", "
tốt" - " xấu"

 - Chơi phân loại hành vi  " đúng" -
" sai", " tốt" - " xấu" theo chủ đề Lớp học 1

- Trẻ biết nhận xét và tỏ thái
độ với hành vi" đúng" - "
sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra
việc làm của mình có ảnh
hưởng đến người khác

Nhận xét và tỏ thái độ với
hành vi  " đúng" - " sai", "
tốt" - " xấu"

 - Chơi phân loại hành vi  " đúng" -
" sai", " tốt" - " xấu" khi ở trường
mầm non

Lớp học 1

- Trẻ biết nhận xét và tỏ thái
độ với hành vi" đúng" - "
sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra
việc làm của mình có ảnh
hưởng đến người khác

Nhận xét và tỏ thái độ với
hành vi  " đúng" - " sai", "
tốt" - " xấu"

 - Chơi phân loại hành vi  " đúng" -
" sai", " tốt" - " xấu" với các ban Lớp học 1

266 - Trẻ biết yêu mến, quan tâm
với mọi người xung quanh

 - Dạy trẻ yêu mến, quan
tâm đến mọi người xung
quanh

Bé yêu mến, quan tâm đến các bạn

https://drive.g
oogle.com/dri
ve/folders/1Y
xj2mAjJNqPt
WS0ZqmCZgl

O5Vm-
FXgyj?usp=sh

aring

Lớp học 1

- Trẻ biết yêu mến, quan tâm
với mọi người xung quanh

 - Dạy trẻ yêu mến, quan
tâm đến mọi người xung
quanh

Bé yêu mến, quan tâm đến mẹ của
chúng mình Lớp học 1

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
22:0

3 1
9/0

2/2
025

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31313317 ) 
– T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ

https://youtu.be/exKusSJIgdE?si=c19qXYfo1Tz0ifpC
https://youtu.be/Kudi6mYOUuQ?si=xbpqjmMe5kG4vubH
https://drive.google.com/drive/folders/1Yxj2mAjJNqPtWS0ZqmCZglO5Vm-FXgyj?usp=sharing


- Trẻ biết yêu mến, quan tâm
với mọi người xung quanh

 - Dạy trẻ yêu mến, quan
tâm đến mọi người xung
quanh

Bé yêu mến, quan tâm đến các
người thân trong gia đình

https://youtu.b
e/gXqM72hb_
xg?si=h5xfYp
G4t6_gxM2Y

Lớp học 1

- Trẻ biết yêu mến, quan tâm
với mọi người xung quanh

 - Dạy trẻ yêu mến, quan
tâm đến mọi người xung
quanh

- Bé yêu mến, quan tâm đến các cô
các bác ở trường mầm non Lớp học 1

- Trẻ biết yêu mến, quan tâm
với mọi người xung quanh

 - Dạy trẻ yêu mến, quan
tâm đến mọi người xung
quanh

Bé yêu mến, quan tâm đến các chú
bộ đội Lớp học 1

- Trẻ biết yêu mến, quan tâm
với mọi người xung quanh

 - Dạy trẻ yêu mến, quan
tâm đến mọi người xung
quanh

Bé yêu mến, quan tâm đến cô bác
nông dân Lớp học 1

- Trẻ biết yêu mến, quan tâm
với mọi người xung quanh

 - Dạy trẻ yêu mến, quan
tâm đến mọi người xung
quanh

Bé yêu mến, quan tâm đến cô chú
công an giao thông  (Quyền được
bảo vệ)

Lớp học x 1

- Trẻ biết yêu mến, quan tâm
với mọi người xung quanh

 - Dạy trẻ yêu mến, quan
tâm đến mọi người xung
quanh

Bé yêu mến, quan tâm đến cô giáo Lớp học 1

267

Trẻ biết quan tâm, chia sẻ,
giúp đỡ bạn. Sẵn sàng thực
hiện nhiệm vụ đơn giản cùng
người khác.

 - Dạy trẻ quan tâm, chia sẻ,
nhường nhịn, giúp đỡ mọi
người xung quanh

Dạy trẻ biết quan tâm chia sẻ,
nhường nhịn giúp dỡ mọi người khi
tham gia giao thông

Lớp học x 1

Trẻ biết quan tâm, chia sẻ,
giúp đỡ bạn. Sẵn sàng thực
hiện nhiệm vụ đơn giản cùng
người khác.

 - Dạy trẻ quan tâm, chia sẻ,
nhường nhịn, giúp đỡ mọi
người xung quanh

Dạy trẻ biết quan tâm chia sẻ,
nhường nhịn giúp đỡ mọi người
xung quanh

Lớp học x 1

Trẻ biết quan tâm, chia sẻ,
giúp đỡ bạn. Sẵn sàng thực
hiện nhiệm vụ đơn giản cùng
người khác.

 - Dạy trẻ quan tâm, chia sẻ,
nhường nhịn, giúp đỡ mọi
người xung quanh

 - Quan sát, trò chuyện dạy trẻ quan
tâm, chia sẻ, nhường nhịn, giúp đỡ
bạn
- Xem video, hình ảnh tình huống,
khuyến khích trẻ nêu ý kiến sau khi
xem, nghe

Lớp học x 1

268

Trẻ biết tìm cách để giải
quyết mâu thuẫn (dùng lời,
nhờ sự can thiệp của người
khác, chấp nhận nhường
nhịn )

Cách đề nghị sự giúp đỡ của
người khác khi cần thiết

- Trò chuyện với trẻ về cách đề nghị
sự giúp đỡ của người khác khi cần
thiết

Lớp học x 1
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https://youtu.be/gXqM72hb_xg?si=h5xfYpG4t6_gxM2Y


Trẻ biết tìm cách để giải
quyết mâu thuẫn (dùng lời,
nhờ sự can thiệp của người
khác, chấp nhận nhường
nhịn )

Cách đề nghị sự giúp đỡ của
người khác khi cần thiết

- Xem viedeo, hình ảnh tình huống,
khuyến khích trẻ nêu ý kiến sau khi
xem, nghe
giúp đỡ của người khác khi cần
thiết

Lớp học x 1

269 2. Quan tâm đến môi
trường #

270 Trẻ thích chăm sóc cây cối
thân thuộc. Bảo vệ, chăm sóc cây cối - Thực hành tưới cây, nhổ cỏ, nhặt

lá vàng, xới đất, gieo trồng… Gieo trồng 1

Trẻ thích chăm sóc ccon vật
thân thuộc.

Bảo vệ, chăm sóc con vật
thân thuộc - Thực hành cho gà ăn Vườn cổ tích 1

Trẻ yêu quý và biết cách chăm
sóc 1 số cây rau gần gũi quanh
bé.

Trẻ yêu quý và biết cách chăm
sóc 1 số cây rau gần gũi quanh
bé.

Chăm sóc vườn rau Gieo trồng x 1

Trẻ yêu quý và biết cách chăm
sóc 1 số con vật quen thuộc.

Trẻ yêu quý và biết cách chăm
sóc 1 số con vật quen thuộc.

Trò chuyện, xem video cách chăm
sóc con vật quen thuộc Lớp học 1

271

- Trẻ có hành vi bảo vệ môi
trường trong sinh hoạt hàng
ngày và biết nhắc nhở mọi
người xung quanh cùng thực
hiện

- Dạy trẻ hành vi giữ gìn,
bảo vệ môi trường

- Xem video, phân biệt hành vi
đúng sai với môi trường. Sân chơi 1

272

- Trẻ có ý thức tiết kiệm
điện, nước trong sinh hoạt:
Tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi
phòng, khóa vòi nước sau
khi dùng, không để thừa
thức ăn

 - Dạy trẻ tiết kiệm trong
sinh hoạt

- Hướng dẫn trẻ tiết kiệm trong sinh
hoạt điện, nước ở trường Lớp học 1

- Trẻ có ý thức tiết kiệm
điện, nước trong sinh hoạt:
Tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi
phòng, khóa vòi nước sau
khi dùng, không để thừa
thức ăn

 - Dạy trẻ tiết kiệm trong
sinh hoạt

Hướng dẫn trẻ tiết kiệm trong sinh
hoạt điện, nước ở nhà Lớp học 1
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Hướng dẫn trẻ tiết kiệm trong sinh
hoạt điện, nước ở nơi công cộng Lớp học x 1

273 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ # # # # # #

274 A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm
nghệ thuật # # # # #

276

- Trẻ chăm chú lắng nghe, và
hưởng ứng cảm xúc (hát
theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc
lư, thể hiện động tác minh
họa) theo bài hát, bản nhạc;
thích nghe đọc thơ, đồng
dao, ca dao, tục ngữ; thích
nghe và kể câu chuyện phù
hợp với độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Nghe bài hát, bản nhạc; thơ,
đồng dao, ca dao, tục ngữ;
kể chuyện phù hợp với độ
tuổi và chủ đề thực hiện

 - Cho trẻ nghe bài hát, bản nhạc;
thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể
chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ
đề thực hiện

Lớp học 1

277

Trẻ thích thú, ngắm nhìn và
biết sử dụng các từ gợi cảm
nói lên cảm xúc của mình
trước vẻ đẹp nổi bật (về màu
sắc, hình dáng, bố cục…)
của tác phẩm tạo hình

Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi
bật của tác phẩm tạo hình

 - Hướng trẻ cảm nhận vẻ đẹp nổi
bật của tác phẩm tạo hình Lớp học 1

278 B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình # # # # # #
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279

- Trẻ thích nghe và nhận biết
các thể loại âm nhạc khác
nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca,
nhạc cổ điển)

Nghe và nhận biết các thể
loại âm nhạc khác nhau

(nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc
cổ điển)

 - Hát nghe bài " Ngày đầu tiên đi
học; Đi học; Rước đèn tháng 8;
Vầng trăng cổ tích; Bài ca đi học
Chú cuội chơi trăng; Ước mơ xanh

Lớp học 1

- Trẻ thích nghe và nhận biết
các thể loại âm nhạc khác
nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca,
nhạc cổ điển)

Nghe và nhận biết các thể
loại âm nhạc khác nhau

(nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc
cổ điển)

 - Hát nghe bài "Năm ngón tay
ngoan; Em thêm một tuổi; Cò lả;
Lượn vòng lượn khéo; Đêm
Halloween.

Lớp học 1

- Trẻ thích nghe và nhận biết
các thể loại âm nhạc khác
nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca,
nhạc cổ điển)

Nghe và nhận biết các thể
loại âm nhạc khác nhau

(nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc
cổ điển)

 - Hát nghe bài " Ba ngọn nên lung
linh; Tổ ấm gia đình; Khúc hát ru
người mẹ trẻ; Cô giáo em là hoa ê
ban; Mẹ ơi tại sao; Cho con"

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1n4jHPU6j

ZWeQA-
4EhomenEGz
gsj84pLI/view
?usp=share_li

nk

Lớp học 1

- Trẻ thích nghe và nhận biết
các thể loại âm nhạc khác
nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca,
nhạc cổ điển)

Nghe và nhận biết các thể
loại âm nhạc khác nhau

(nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc
cổ điển)

 - Hát nghe bài "Em đi giữ biển
vàng; Gửi anh một khúc dân ca;
Màu áo chú bộ đội; Ru em; Hạt gạo
làng ta"

Lớp học 1

- Trẻ thích nghe và nhận biết
các thể loại âm nhạc khác
nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca,
nhạc cổ điển)

Nghe và nhận biết các thể
loại âm nhạc khác nhau

(nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc
cổ điển)

 - Hát nghe bài " Cây trúc xinh; Lý
cây bông; Hoa trong vườn; Bài ca
phụ nữ Việt Nam  "

https://drive.g
oogle.com/file
/d/16ITG4YS
Lq6hS_tCRQ

8tz-
XO5jnsgxZM
Z/view?usp=s

hare_link

Lớp học x 1

- Trẻ thích nghe và nhận biết
các thể loại âm nhạc khác
nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca,
nhạc cổ điển)

Nghe và nhận biết các thể
loại âm nhạc khác nhau

(nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc
cổ điển)

 - Hát nghe bài " Bé chúc xuân, Bao
lì xì đỏ, Mùa xuân đến, An lão quê
mình; Tinh quê An lão; Huyền
thoại Núi Voi; Quê tôi"

Lớp học 1

- Trẻ thích nghe và nhận biết
các thể loại âm nhạc khác
nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca,
nhạc cổ điển)

Nghe và nhận biết các thể
loại âm nhạc khác nhau

(nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc
cổ điển)

 - Hát nghe bài " Ta đi vảo rừng
xanh,; Lạc vào rừng xanh; Gà gáy
le te; Bắc kim thang; Ba bà đi bán
lợn con; Hoa thơm bướm lượn;
Tôm cua cá thi tài"

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1CGOWH1
mFIJPsPWbx-
SIGqhTLUQ7
MxRGY/view
?usp=share_li

nk

Lớp học 1

- Trẻ thích nghe và nhận biết
các thể loại âm nhạc khác
nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca,
nhạc cổ điển)

Nghe và nhận biết các thể
loại âm nhạc khác nhau

(nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc
cổ điển)

 - Hát nghe bài " Bàn tay mẹ;Anh
phi công ơi; Từ một ngã tư đường
phố; Bài học giao thông"

Lớp học x 1
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- Trẻ thích nghe và nhận biết
các thể loại âm nhạc khác
nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca,
nhạc cổ điển)

Nghe và nhận biết các thể
loại âm nhạc khác nhau

(nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc
cổ điển)

 - Hát nghe bài "Mưa rơi; Reo vang
bình minh; Bèo dạt mây trôi; Mẹ ơi
tại sao; Cái bống"

https://drive.g
oogle.com/file
/d/12nDxEO2
nPmEx_RZH
ToWdS4CKD

edo5la-
/view?usp=sh

are_link

Lớp học x 1

- Trẻ thích nghe và nhận biết
các thể loại âm nhạc khác
nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca,
nhạc cổ điển)

Nghe và nhận biết các thể
loại âm nhạc khác nhau

(nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc
cổ điển)

Hát nghe bài " Bến cảng quê hương
tôi; Từ rừng xanh cháu về thăm
lăng Bác; Ai yêu Bác Hồ Chí minh
hơn thiếu niên  nhi đồng"

x 1

- Trẻ thích nghe và nhận biết
các thể loại âm nhạc khác
nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca,
nhạc cổ điển)

Nghe và nhận biết các thể
loại âm nhạc khác nhau

(nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc
cổ điển)

 - Hát nghe bài "Trường em; Chúng
em là học sinh lớp học" Lớp học x 1

- Trẻ thích nghe và nhận biết
các thể loại âm nhạc khác
nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca,
nhạc cổ điển)

Nghe và nhận biết các thể
loại âm nhạc khác nhau

(nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc
cổ điển)

 - Hát nghe bài " Điều đó phụ thuộc
vào bạn" Lớp học 1

- Trẻ thích nghe và nhận biết
các thể loại âm nhạc khác
nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca,
nhạc cổ điển)

Nghe và nhận biết các thể
loại âm nhạc khác nhau

(nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc
cổ điển)

 - Hát nghe bài "Chung tay bảo vệ
môi trường; Môi trường" Lớp học 1

- Trẻ thích nghe và nhận biết
các thể loại âm nhạc khác
nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca,
nhạc cổ điển)

Nghe và nhận biết các thể
loại âm nhạc khác nhau

(nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc
cổ điển)

 - Hát nghe bài: "Không gian xanh;
Mùa hè xanh" Lớp học 1

280

Trẻ thích nghe và nhận ra
sắc thái (vui, buồn, tình cảm
tha thiết) của các bài hát, bản
nhạc

Nghe và nhận ra sắc thái
(vui, buồn, tình cảm tha
thiết) của các bài hát, bản
nhạc

 - Cho trẻ nghe và nhận ra sắc thái
(vui, buồn, tình cảm tha thiết) của
các bài hát, bản nhạc

Lớp học 1
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- Trẻ biết hát đúng giai điệu,
lời ca, hát diễn cảm phù hợp
với sắc thái, tình cảm của bài
hát qua giọng hát, nét mặt,
điệu bộ, cử chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và
thể hiện sắc thái, tình cảm
của bài hát

- "Trường mẫu giáo yêu thương"

Bài hát:
Trường mẫu

giáo yêu
thương

Lớp học 1

- Trẻ biết hát đúng giai điệu,
lời ca, hát diễn cảm phù hợp
với sắc thái, tình cảm của bài
hát qua giọng hát, nét mặt,
điệu bộ, cử chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và
thể hiện sắc thái, tình cảm
của bài hát

 ''- Em đi mẫu giáo

Bài hát:
Trường mẫu

giáo yêu
thương

Lớp học 1

281

- Trẻ biết hát đúng giai điệu,
lời ca, hát diễn cảm phù hợp
với sắc thái, tình cảm của bài
hát qua giọng hát, nét mặt,
điệu bộ, cử chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và
thể hiện sắc thái, tình cảm
của bài hát

- Ngày vui của bé; Mùa thu ngày
khai trường

Bài hát:
Trường mẫu

giáo yêu
thương

Lớp học 1

- Trẻ biết hát đúng giai điệu,
lời ca, hát diễn cảm phù hợp
với sắc thái, tình cảm của bài
hát qua giọng hát, nét mặt,
điệu bộ, cử chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và
thể hiện sắc thái, tình cảm
của bài hát

- Chiếc đèn ông sao - TCAN: Ai
nhanh nhất -  Hát nghe: Vầng trăng
cổ tích

https://youtu.b
e/gA8Liyqpfi
w?si=UHN0v
2sSIU65QS3n

Lớp học 1

- Trẻ biết hát đúng giai điệu,
lời ca, hát diễn cảm phù hợp
với sắc thái, tình cảm của bài
hát qua giọng hát, nét mặt,
điệu bộ, cử chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và
thể hiện sắc thái, tình cảm
của bài hát

 - Bố là tất cả, Thiên đàng búp bê;
Bà còng đi chợ

https://drive.g
oogle.com/file
/d/10C2QzdL
w39bESCrGx
dPzyECP5aqa
eQFQ/view?u
sp=share_link

Lớp học 1

- Trẻ biết hát đúng giai điệu,
lời ca, hát diễn cảm phù hợp
với sắc thái, tình cảm của bài
hát qua giọng hát, nét mặt,
điệu bộ, cử chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và
thể hiện sắc thái, tình cảm
của bài hát

 - Cô giáo miền xuôi; Cô là tất cả https://youtu.b
e/ASueCtFKv
AQ?si=UBeek
MgiQKRrJVe

L

Lớp học 1

- Trẻ biết hát đúng giai điệu,
lời ca, hát diễn cảm phù hợp
với sắc thái, tình cảm của bài
hát qua giọng hát, nét mặt,
điệu bộ, cử chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và
thể hiện sắc thái, tình cảm
của bài hát

 - Rước đèn dưới trăng; Bé đón
trung thu
- Tết trung thu; Vầng trăng yêu
thương.

https://youtu.b
e/gA8Liyqpfi
w?si=UHN0v
2sSIU65QS3n

Lớp học 1

- Trẻ biết hát đúng giai điệu,
lời ca, hát diễn cảm phù hợp
với sắc thái, tình cảm của bài
hát qua giọng hát, nét mặt,
điệu bộ, cử chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và
thể hiện sắc thái, tình cảm
của bài hát

 -  Ra chơi vườn hoa; Lớp học x 1

- Trẻ biết hát đúng giai điệu,
lời ca, hát diễn cảm phù hợp
với sắc thái, tình cảm của bài
hát qua giọng hát, nét mặt,
điệu bộ, cử chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và
thể hiện sắc thái, tình cảm
của bài hát

 - Vườn hoa xinh đẹp; Những bông
hoa đẹp Lớp học x 1

- Trẻ biết hát đúng giai điệu,
lời ca, hát diễn cảm phù hợp
với sắc thái, tình cảm của bài
hát qua giọng hát, nét mặt,
điệu bộ, cử chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và
thể hiện sắc thái, tình cảm
của bài hát

 - Lý cây bông,  Lý cây xanh, https://youtu.b
e/_PlZKBib6o
s?si=XgVZXu
xghpIoM-tE

Lớp học x 1

- Trẻ biết hát đúng giai điệu,
lời ca, hát diễn cảm phù hợp
với sắc thái, tình cảm của bài
hát qua giọng hát, nét mặt,
điệu bộ, cử chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và
thể hiện sắc thái, tình cảm
của bài hát

 - Vườn cây nhà bé. https://youtu.b
e/_PlZKBib6o
s?si=XgVZXu
xghpIoM-tE

Lớp học x 1
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https://www.youtube.com/watch?v=h4cNDJsZUfk&pp=ygU0ZOG6oXkgdHLhursgaMOhdCB0csaw4budbmcgbeG6q3UgZ2nDoW8gecOqdSB0aMawxqFtZw%3D%3D
https://www.youtube.com/watch?v=h4cNDJsZUfk&pp=ygU0ZOG6oXkgdHLhursgaMOhdCB0csaw4budbmcgbeG6q3UgZ2nDoW8gecOqdSB0aMawxqFtZw%3D%3D
https://www.youtube.com/watch?v=h4cNDJsZUfk&pp=ygU0ZOG6oXkgdHLhursgaMOhdCB0csaw4budbmcgbeG6q3UgZ2nDoW8gecOqdSB0aMawxqFtZw%3D%3D
https://youtu.be/gA8Liyqpfiw?si=UHN0v2sSIU65QS3n
https://youtu.be/ASueCtFKvAQ?si=UBeekMgiQKRrJVeL
https://youtu.be/gA8Liyqpfiw?si=UHN0v2sSIU65QS3n
https://youtu.be/_PlZKBib6os?si=XgVZXuxghpIoM-tE
https://youtu.be/_PlZKBib6os?si=XgVZXuxghpIoM-tE


- Trẻ biết hát đúng giai điệu,
lời ca, hát diễn cảm phù hợp
với sắc thái, tình cảm của bài
hát qua giọng hát, nét mặt,
điệu bộ, cử chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và
thể hiện sắc thái, tình cảm
của bài hát

 - Hoa trường em Lớp học x 1

- Trẻ thích nghe và nhận biết
các thể loại âm nhạc khác
nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca,
nhạc cổ điển)

Nghe và nhận biết các thể
loại âm nhạc khác nhau

(nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc
cổ điển)

 - Em yêu cây xanh, Môi trường
xanh

https://youtu.b
e/_PlZKBib6o
s?si=XgVZXu
xghpIoM-tE

Lớp học x 1

- Trẻ biết hát đúng giai điệu,
lời ca, hát diễn cảm phù hợp
với sắc thái, tình cảm của bài
hát qua giọng hát, nét mặt,
điệu bộ, cử chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và
thể hiện sắc thái, tình cảm
của bài hát

 - N1: Em làm bác sĩ; Tập làm bác
sĩ; Bác đưa thơ vui tính; Bé vui
Noel.

https://youtu.b
e/6j75sA7tPL
8?si=LJFHj5P

Iks9fyAXp

Lớp học 1

- Trẻ biết hát đúng giai điệu,
lời ca, hát diễn cảm phù hợp
với sắc thái, tình cảm của bài
hát qua giọng hát, nét mặt,
điệu bộ, cử chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và
thể hiện sắc thái, tình cảm
của bài hát

 - Bé đón tết; Em về thăm quê https://www.y
outube.com/w
atch?v=j29lro
mXBAI&pp=
ygUlZOG6oX
kgdHLhursgY
sOgaSBow6F
0IGLDqSDEk
cOzbiB04bq_
dA%3D%3D

Lớp học 1
- Trẻ biết hát đúng giai điệu,
lời ca, hát diễn cảm phù hợp
với sắc thái, tình cảm của bài
hát qua giọng hát, nét mặt,
điệu bộ, cử chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và
thể hiện sắc thái, tình cảm
của bài hát

 - Chú voi con, Đố bạn, Chú khỉ
con; Chú ếch con; Đàn gà trong sân

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1FhPUHv1
LPOVTFICSg
Uhk1yJxVpe
MryKT/view?
usp=share_lin

k

Lớp học 1

- Trẻ biết hát đúng giai điệu,
lời ca, hát diễn cảm phù hợp
với sắc thái, tình cảm của bài
hát qua giọng hát, nét mặt,
điệu bộ, cử chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và
thể hiện sắc thái, tình cảm
của bài hát

 - N1: Em ngoan hơn búp bê, Tay
thơm tay ngoan; Bé có bài ca, Đôi
bàn tay; Bé ngoan

https://www.y
outube.com/w
atch?v=0mmz
iYL9HCE&pp
=ygUsZOG6o
XkgdHLhursg
YsOgaSBow6
F0IGVtIG5nb
2FuIGjGoW4
gYsO6cCBiw

6o%3D

Lớp học 1

- Trẻ biết hát đúng giai điệu,
lời ca, hát diễn cảm phù hợp
với sắc thái, tình cảm của bài
hát qua giọng hát, nét mặt,
điệu bộ, cử chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và
thể hiện sắc thái, tình cảm
của bài hát

 - Bé yêu biển lắm; Mùa hè đến; Hè
về vui quá; Trái đất này là của
chúng mình; Không xả rác.

https://www.y
outube.com/w
atch?v=8z3xl
w_3gtA&pp=
ygUrZOG6oX
kgdHLhursgY
sOgaSBow6F
0IGLDqSB5w
6p1IGJp4buD
biBs4bqvbQ%

3D%3D

Lớp học 1

- Trẻ biết hát đúng giai điệu,
lời ca, hát diễn cảm phù hợp
với sắc thái, tình cảm của bài
hát qua giọng hát, nét mặt,
điệu bộ, cử chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và
thể hiện sắc thái, tình cảm
của bài hát

 - Lá thuyền ước mơ; Bé làm phi
công; Em đi chơi thuyền; Lời cô
dặn; Đi xe đạp

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1BpBSBvU
G1ywhRY9M
1zcalQ_vrmD
GLi45/view?u
sp=share_link

Lớp học x 1

- Trẻ biết hát đúng giai điệu,
lời ca, hát diễn cảm phù hợp
với sắc thái, tình cảm của bài
hát qua giọng hát, nét mặt,
điệu bộ, cử chỉ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và
thể hiện sắc thái, tình cảm
của bài hát

 - Yêu Hà Nội (Điều 18); Quê
hương tươi đẹp; Quốc ca

https://www.y
outube.com/w
atch?v=L8Yu
03KKz5A&pp
=ygUkZOG6o
XkgdHLhursg
YsOgaSBow6
F0IHnDqnUg
aMOgIG7hu5l

p

Lớp học x 1

282

- Trẻ có khả năng vận động
nhịp nhàng theo giai điệu,
nhịp điệu và  thể hiện sắc
thái, phù hợp với các bài hát,
bản nhạc với các hình thức
(vỗ tay theo các loại tiết tấu,
múa)

Vận động nhịp nhàng theo
giai điệu, nhịp điệu và thể
hiện sắc thái phù hợp với
các bài hát, bản nhạc với
hình thức múa

 -  Chú bộ đội; Chú bộ đội và cơn
mưa; Cháu thương chú bộ đội

https://www.y
outube.com/w
atch?v=V631
PI9RwQA&p
p=ygU0ZOG6
oXkgdHLhurs
gbcO6YSBiw
6BpIGNow6F
1IHRoxrDGo
W5nIGNow7o
gYuG7mSDE
keG7mQ%3D

%3D

Lớp học 1

 - Em đến trường mầm non Lớp học 1
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https://youtu.be/_PlZKBib6os?si=XgVZXuxghpIoM-tE
https://youtu.be/6j75sA7tPL8?si=LJFHj5PIks9fyAXp
https://www.youtube.com/watch?v=j29lromXBAI&pp=ygUlZOG6oXkgdHLhursgYsOgaSBow6F0IGLDqSDEkcOzbiB04bq_dA%3D%3D
https://www.youtube.com/watch?v=0mmziYL9HCE&pp=ygUsZOG6oXkgdHLhursgYsOgaSBow6F0IGVtIG5nb2FuIGjGoW4gYsO6cCBiw6o%3D
https://www.youtube.com/watch?v=8z3xlw_3gtA&pp=ygUrZOG6oXkgdHLhursgYsOgaSBow6F0IGLDqSB5w6p1IGJp4buDbiBs4bqvbQ%3D%3D
https://www.youtube.com/watch?v=L8Yu03KKz5A&pp=ygUkZOG6oXkgdHLhursgYsOgaSBow6F0IHnDqnUgaMOgIG7hu5lp
https://www.youtube.com/watch?v=V631PI9RwQA&pp=ygU0ZOG6oXkgdHLhursgbcO6YSBiw6BpIGNow6F1IHRoxrDGoW5nIGNow7ogYuG7mSDEkeG7mQ%3D%3D


- Trẻ có khả năng vận động
nhịp nhàng theo giai điệu,
nhịp điệu và  thể hiện sắc
thái, phù hợp với các bài hát,
bản nhạc với các hình thức
(vỗ tay theo các loại tiết tấu,
múa)

Vận động nhịp nhàng theo
giai điệu, nhịp điệu và thể
hiện sắc thái phù hợp với
các bài hát, bản nhạc với
hình thức múa

Con chuồn chuồn; Lớp học 1

 - Gà trống thổi kèn, chú mèo con" Lớp học 1

 - Cho tôi đi làm mưa với, Trời
mưa, Mưa bóng mây

https://youtu.b
e/bh5i9lnJCas
?si=jDTdX1H
R4jBXWfkM

Lớp học x 1

 -  Em mơ gặp Bác Hồ, Nhớ ơn
Bác, Múa với bạn Tây Nguyên Lớp học x 1

Trẻ có khả năng vận động
nhịp nhàng theo giai điệu,
nhịp điệu kết hợp với các

dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu
một cách nhịp nhàng.

Trẻ biết sử dụng các dụng cụ
gõ đệm theo tiết tấu một
cách nhịp nhàng

 - Trường chúng cháu là trường
mầm non
- N4: Ngày vui của bé - TCAN:
Nghe tiếng hát tìm đồ vật - Hát
nghe: Đi học

https://www.y
outube.com/w
atch?v=aneW
L90Bdwg&pp
=ygUrZOG6o
XkgdHLhursg
duG7lyDEke
G7h20gbmfD
oHkgdnVpIG
Phu6dhIGLDq

Q%3D%3D

Lớp học 1

 - Rước đèn dưới trăng; Vườn
trường mùa thu" Lớp học 1

 - Lớn lên cháu lái máy cày;
https://www.y
outube.com/w
atch?v=OpuX

Ym3T-
Ms&pp=ygU3
ZOG6oXkgd
HLhursgduG7
lyDEkeG7h20
gbOG7m24gb
MOqbiBjaMO
hdSBsw6FpIG
3DoXkgY8Oh
eQ%3D%3D

Lớp học 1

 - Cây gia đình
https://www.y
outube.com/w
atch?v=PozT9
qMbxkY&pp
=ygUvZOG6o
XkgdHLhursg
duG7lyDEke
G7h20gY-

G6oyBuaMOg
IHRoxrDGoW
5nIG5oYXU

%3D

Lớp học 1

 - Cá vàng bơi Lớp học 1

 - Tôi là gió x 1
'- Trẻ có khả năng vận động
nhịp nhàng theo giai điệu,
nhịp điệu và  thể hiện sắc
thái, phù hợp với các bài hát,
bản nhạc với các hình thức
(vỗ tay theo các loại tiết tấu,
múa)

Vận động nhịp nhàng theo
giai điệu, nhịp điệu và thể
hiện sắc thái phù hợp với
các bài hát, bản nhạc với
hình thức múa

 - Xúc sắc, xúc xẻ Lớp học 1

'- Trẻ có khả năng vận động
nhịp nhàng theo giai điệu,
nhịp điệu và  thể hiện sắc
thái, phù hợp với các bài hát,
bản nhạc với các hình thức
(vỗ tay theo các loại tiết tấu,
múa)

Vận động nhịp nhàng theo
giai điệu, nhịp điệu và thể
hiện sắc thái phù hợp với
các bài hát, bản nhạc với
hình thức múa

 - Ngày vui 8/3 (Điều 23) https://www.y
outube.com/w
atch?v=lq2ZK
4KJtuk&pp=y
gUlZOG6oXk
gdHLhursgdu
G7lyDEkeG7
h20gbmfDoH
kgdnVpIDgv
Mw%3D%3D

Lớp học x 1

 - Đi đường em nhớ Lớp học x 1

 - Tạm biệt búp bê Lớp học x 1

 - Nhớ giọng hát Bác Hồ Lớp học x 1
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https://youtu.be/bh5i9lnJCas?si=jDTdX1HR4jBXWfkM
https://www.youtube.com/watch?v=aneWL90Bdwg&pp=ygUrZOG6oXkgdHLhursgduG7lyDEkeG7h20gbmfDoHkgdnVpIGPhu6dhIGLDqQ%3D%3D
https://www.youtube.com/watch?v=OpuXYm3T-Ms&pp=ygU3ZOG6oXkgdHLhursgduG7lyDEkeG7h20gbOG7m24gbMOqbiBjaMOhdSBsw6FpIG3DoXkgY8OheQ%3D%3D
https://www.youtube.com/watch?v=PozT9qMbxkY&pp=ygUvZOG6oXkgdHLhursgduG7lyDEkeG7h20gY-G6oyBuaMOgIHRoxrDGoW5nIG5oYXU%3D
https://www.youtube.com/watch?v=lq2ZK4KJtuk&pp=ygUlZOG6oXkgdHLhursgduG7lyDEkeG7h20gbmfDoHkgdnVpIDgvMw%3D%3D


Trẻ có khả năng vận động
nhịp nhàng theo giai điệu,
nhịp điệu kết hợp với các

dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu
một cách nhịp nhàng.

Trẻ biết sử dụng các dụng cụ
gõ đệm theo tiết tấu một
cách nhịp nhàng

- Mời bạn ăn

https://www.y
outube.com/w
atch?v=zxSq5
YcxhCM&pp
=ygUnZOG6o
XkgdHLhursg
duG7lyDEke

G7h20gbeG7n
WkgYuG6oW

4gxINu

Lớp học 1

- Em đi qua ngã tư đường phố; Đi
đường em nhớ; An toàn giao thông;
Đường và chân

https://www.y
outube.com/w
atch?v=Ah4k0
Qv6vm8&pp=
ygVGduG7ly
B0YXkgdGhl
byB0aeG6v3
QgdOG6pXU
gY2jhuq1tIG
VtIMSRaSBx
dWEgbmfDoy
B0xrAgxJHGs
OG7nW5nIH
Bo4buRIA%3

D%3D

Lớp học x 1

- Cháu yêu cô thợ dệt Lớp học 1

- Em yêu trường em; Cháu vẫn nhớ
trường mầm non

https://www.y
outube.com/w
atch?v=kDaS0
R6Be9Q&pp=
ygUvduG7lyB
0YXkgdGhlby
B0aeG6v3Qg
dOG6pXUgZ
W0gecOqdSB
0csaw4budbm
cgZW0%3D

Lớp học x 1

- Gà trống mèo con và cún con Lớp học 1
Trẻ có khả năng vận động
nhịp nhàng theo giai điệu,
nhịp điệu kết hợp với các

dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu
một cách nhịp nhàng.

Trẻ biết sử dụng các dụng cụ
gõ đệm theo tiết tấu một
cách nhịp nhàng

- Bé quét nhà https://www.y
outube.com/w
atch?v=3F9n5
1vj4MU&pp=
ygUrduG7lyB
0YXkgdGhlby
B0aeG6v3Qg
dOG6pXUgY
sOpIHF1eWV
ldHMgbmFoZ

g%3D%3D

Lớp học 1

- Hạt mưa và em bé; Nắng sớm Lớp học x 1
Trẻ có khả năng vận động
nhịp nhàng theo giai điệu,
nhịp điệu kết hợp với các

dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu
một cách nhịp nhàng.

Trẻ biết sử dụng các dụng cụ
gõ đệm theo tiết tấu một
cách nhịp nhàng

- Cả nhà thương nhau https://drive.g
oogle.com/file
/d/1djiVcPwrf
8VQKersdeS
M05tFYYea5
SPn/view?usp
=share_link

Lớp học 1
Trẻ có khả năng vận động
nhịp nhàng theo giai điệu,
nhịp điệu kết hợp với các

dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu
một cách nhịp nhàng.

Trẻ biết sử dụng các dụng cụ
gõ đệm theo tiết tấu một
cách nhịp nhàng

- Em ra vườn rau Lớp học x 1

 - Những con đường em yêu Lớp học x 1

 - Bạn ơi có biết Lớp học x 1

 - Cháu yêu cô chú công nhân https://www.y
outube.com/w
atch?v=lz3hge
La9KA&pp=y
gVCduG7lyB
0YXkgdGhlby
B0aeG6v3Qg
dOG6pXUgY
2jhuq1tIGNo
w6F1IHnDqn
UgY8O0IGNo
w7ogY8O0bm
cgbmjDom4g

Lớp học 1
 - Mùa hè đến (Quyền được tham
gia)

https://www.y
outube.com/w
atch?v=onckl

Xz-g-
Y&pp=ygU_d
uG7lyB0YXk
gdGhlbyB0ae
G6v3QgdOG6
pXUgY2jhuq1
tIGNobyB0w7
RpIMSRaSBs
w6BtIG3GsG
EgduG7m2kg

Lớp học x 1
Trẻ có khả năng vận động
nhịp nhàng theo giai điệu,
nhịp điệu kết hợp với các

dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu
một cách nhịp nhàng.

Trẻ biết sử dụng các dụng cụ
gõ đệm theo tiết tấu một
cách nhịp nhàng

 - Hoa lá mùa xuân Lớp học x 1
 - Em đi chơi thuyền (Nhóm quyền
được tham gia)

https://www.y
outube.com/w
atch?v=gCggr
lFK73A&pp=
ygUwduG7ly
B0YXkgdGhl
byB0aeG6v3
QgdOG6pXU
gZW0gxJFpI
GNoxqFpIHR
odXnhu4Fu

Lớp học x 1

'- Trẻ có khả năng vận động
nhịp nhàng theo giai điệu,
nhịp điệu và  thể hiện sắc
thái, phù hợp với các bài hát,
bản nhạc với các hình thức
(vỗ tay theo các loại tiết tấu,
múa)

Vận động nhịp nhàng theo
giai điệu, nhịp điệu và thể
hiện sắc thái phù hợp với
các bài hát, bản nhạc với
hình thức múa

 - Sắp đến tết rồi https://www.y
outube.com/w
atch?v=ShwS
YWO0ArE&p
p=ygU6duG7l
yB0YXkgdGh
lbyB0aeG6v3
QgdOG6pXU
gbmhhbmggc-
G6r3AgxJHhu
r9uIHThur90I
HLhu5NpIA%

3D%3D

Lớp học 1

 - Em chơi quay Lớp học x 1
'- Trẻ có khả năng vận động
nhịp nhàng theo giai điệu,
nhịp điệu và  thể hiện sắc
thái, phù hợp với các bài hát,
bản nhạc với các hình thức
(vỗ tay theo các loại tiết tấu,
múa)

Vận động nhịp nhàng theo
giai điệu, nhịp điệu và thể
hiện sắc thái phù hợp với
các bài hát, bản nhạc với
hình thức múa

 - Mùa xuân Dạy trẻ
VTTTC bài

hát: Mùa xuân

Lớp học 1

283 - Trẻ biết cách chơi các trò
chơi âm nhạc

Biết cách chơi các trò chơi
âm nhạc

 - Trò chơi " Nghe tiếng hát tìm đồ
vật; Son mi; Ai nhanh nhất" Lớp học 1

- Trẻ biết cách chơi các trò
chơi âm nhạc

Biết cách chơi các trò chơi
âm nhạc  - Trò chơi "Giai điệu thân quen" Vườn cổ tích 1
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https://www.youtube.com/watch?v=zxSq5YcxhCM&pp=ygUnZOG6oXkgdHLhursgduG7lyDEkeG7h20gbeG7nWkgYuG6oW4gxINu
https://www.youtube.com/watch?v=Ah4k0Qv6vm8&pp=ygVGduG7lyB0YXkgdGhlbyB0aeG6v3QgdOG6pXUgY2jhuq1tIGVtIMSRaSBxdWEgbmfDoyB0xrAgxJHGsOG7nW5nIHBo4buRIA%3D%3D
https://www.youtube.com/watch?v=kDaS0R6Be9Q&pp=ygUvduG7lyB0YXkgdGhlbyB0aeG6v3QgdOG6pXUgZW0gecOqdSB0csaw4budbmcgZW0%3D
https://www.youtube.com/watch?v=3F9n51vj4MU&pp=ygUrduG7lyB0YXkgdGhlbyB0aeG6v3QgdOG6pXUgYsOpIHF1eWVldHMgbmFoZg%3D%3D
https://www.youtube.com/watch?v=lz3hgeLa9KA&pp=ygVCduG7lyB0YXkgdGhlbyB0aeG6v3QgdOG6pXUgY2jhuq1tIGNow6F1IHnDqnUgY8O0IGNow7ogY8O0bmcgbmjDom4g
https://www.youtube.com/watch?v=oncklXz-g-Y&pp=ygU_duG7lyB0YXkgdGhlbyB0aeG6v3QgdOG6pXUgY2jhuq1tIGNobyB0w7RpIMSRaSBsw6BtIG3GsGEgduG7m2kg
https://www.youtube.com/watch?v=gCggrlFK73A&pp=ygUwduG7lyB0YXkgdGhlbyB0aeG6v3QgdOG6pXUgZW0gxJFpIGNoxqFpIHRodXnhu4Fu
https://www.youtube.com/watch?v=ShwSYWO0ArE&pp=ygU6duG7lyB0YXkgdGhlbyB0aeG6v3QgdOG6pXUgbmhhbmggc-G6r3AgxJHhur9uIHThur90IHLhu5NpIA%3D%3D
https://www.youtube.com/watch?v=pBu3FmTKKic&pp=ygUoROG6oXkgdHLhursgdGnhur90IHThuqV1IGLDoGkgbcO5YSB4dcOibg%3D%3D


- Trẻ biết cách chơi các trò
chơi âm nhạc

Biết cách chơi các trò chơi
âm nhạc  - Trò chơi "Đoán tên bạn hát; Vườn cổ tích 1

- Trẻ biết cách chơi các trò
chơi âm nhạc

Biết cách chơi các trò chơi
âm nhạc

 - Trò chơi "Chuyền tay; Tai ai
tinh" Sân chơi 1

- Trẻ biết cách chơi các trò
chơi âm nhạc

Biết cách chơi các trò chơi
âm nhạc

 - Trò chơi "Những nốt nhạc vui;
Chiếc ghế âm nhạc" Lớp học 1

- Trẻ biết cách chơi các trò
chơi âm nhạc

Biết cách chơi các trò chơi
âm nhạc

 - Trò chơi "Đó là âm thanh gì; Câu
đố âm nhạc; Nhảy với đạo cụ; Quay
micro"

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1y4ujE9Ztc

7PrSU-
U_TdQ_stdA
WdMZ2h_/vie
w?usp=share_

link

Lớp học 1

- Trẻ biết cách chơi các trò
chơi âm nhạc

Biết cách chơi các trò chơi
âm nhạc

 - Trò chơi "Hát theo hình vẽ; Nghe
nhạc nhảy vào vòng" Lớp học 1

- Trẻ biết cách chơi các trò
chơi âm nhạc

Biết cách chơi các trò chơi
âm nhạc

 - Trò chơi " Nhảy theo nhạc và
tranh ghế" Lớp học 1

- Trẻ biết cách chơi các trò
chơi âm nhạc

Biết cách chơi các trò chơi
âm nhạc

 - Trò chơi " Giọng hát to giọng hát
nhỏ; Ô cửa bí mật" Lớp học 1

- Trẻ biết cách chơi các trò
chơi âm nhạc

Biết cách chơi các trò chơi
âm nhạc  - Trò chơi "Âm nhạc và cảm xúc" Sân chơi 1

- Trẻ biết cách chơi các trò
chơi âm nhạc

Biết cách chơi các trò chơi
âm nhạc

 - Trò chơi "Hát theo hình vẽ; Tìm
lá cho hoa; Khiêu vũ" Lớp học x 1

- Trẻ biết cách chơi các trò
chơi âm nhạc

Biết cách chơi các trò chơi
âm nhạc

 - Trò chơi " Tiếng hát ở đâu; Nghe
giai điệu đoán tên bài hát; Xúc xắc
vui nhộn"

Lớp học 1
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- Trẻ biết cách chơi các trò
chơi âm nhạc

Biết cách chơi các trò chơi
âm nhạc

 - Trò chơi "Khiêu vũ với bóng; Tai
ai tinh; Tiếng hát ở đâu" Lớp học 1

- Trẻ biết cách chơi các trò
chơi âm nhạc

Biết cách chơi các trò chơi
âm nhạc

 - Trò chơi "Tiếng đàn của cô; Nghe
hát nhận bạn; Bao nhiêu bạn hát"

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1vwn4zfG6
eR0nV79duc
wg3RfoKnCb
S_BL/view?us
p=share_link

Lớp học x 1

- Trẻ biết cách chơi các trò
chơi âm nhạc

Biết cách chơi các trò chơi
âm nhạc

Trò chơi: tai ai tinh, Nghe tiếng hát
tìm đồ vật Lớp học 1
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Trẻ biết phối hợp và lựa
chọn các nguyên vật liệu tạo
hình, vật liệu thiên nhiên,
phế liệu để tạo ra sản phẩm

Lựa chọn, phối hợp các
nguyên vật liệu tạo hình, vật
liệu trong thiên nhiên, phế
liệu để tạo ra các sản phẩm

 - Hướng dẫn trẻ làm bộ sưu tập về
các loại hoa, lá (ép khô) Lớp học x 1

Trẻ biết phối hợp và lựa
chọn các nguyên vật liệu tạo
hình, vật liệu thiên nhiên,
phế liệu để tạo ra sản phẩm

Lựa chọn, phối hợp các
nguyên vật liệu tạo hình, vật
liệu trong thiên nhiên, phế
liệu để tạo ra các sản phẩm

 - Làm những chiếc làn từ vỏ hộp https://drive.g
oogle.com/file
/d/12YZyegN
T3XAL8Jm8E
BgMgC0BPh
ZwK6Yt/view
?usp=share_li

nk

Lớp học 1
- Trẻ biết các kiểu nhà, biết
đặc điểm của nhà tầng. Biết
cách để ngôi nhà cao tầng
không bị đổ.

- Trẻ biết các kiểu nhà, biết
đặc điểm của nhà tầng. Biết
cách để ngôi nhà cao tầng
không bị đổ.

 - Làm ngôi nhà cao tầng đứng
được (EDP) Lớp học 1

Trẻ biết phối hợp và lựa
chọn các nguyên vật liệu tạo
hình, vật liệu thiên nhiên,
phế liệu để tạo ra sản phẩm

- Trẻ nhận biết tên gọi, hình
dạng, đặc điểm của cây
thông

- Làm cây thông noel (EDP) Lớp học 1

285  * Vẽ  bằng chì sáp #
- Trẻ nhận biết được công
dụng và cấu tạo của chiếc
hộp đựng bút.
- Trẻ biết tạo thành và trang
trí hộp đựng bút từ các
nguyên vật liệu khác nhau.

- Trẻ nhận biết được công
dụng và cấu tạo của chiếc

hộp đựng bút.
- Làm hộp đựng bút (EDP) Lớp học 1

- Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng vẽ để tạo thành bức
tranh có màu sắc hài hòa, bố
cục cân đối

- Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng vẽ để tạo thành bức

tranh có màu sắc hài hòa, bố
cục cân đối

- N1: Vẽ trường mầm non
https://www.y
outube.com/w
atch?v=H1Tk
8novrB4&pp=
ygUkZOG6o
XkgdHLhursg
duG6vSB0csa
w4budbmcgbe
G6p20gbm9u

Lớp học 1

- Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng vẽ để tạo thành bức
tranh có màu sắc hài hòa, bố
cục cân đối

Vẽ để tạo thành bức tranh có
màu sắc hài hòa, bố cục cân
đối

 - Vẽ chân dung  bạn trai, bạn gái https://www.y
outube.com/w
atch?v=c1On
Hdlq6Tw&pp
=ygUxZOG6o
XkgdHLhursg
eOG6vSBjaM
OibiBkdW5nI
GLhuqFuIHR
yYWkgYuG6
oW4gZ8OhaQ

%3D%3D

Lớp học 1

Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng vẽ để tạo thành bức

tranh có màu sắc hài hòa, bố
cục cân đối

Vẽ để tạo thành bức tranh có
màu sắc hài hòa, bố cục cân

đối

 + N2: Vẽ mẹ của bé, Lớp học 1

Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng vẽ để tạo thành bức

tranh có màu sắc hài hòa, bố
cục cân đối

Vẽ để tạo thành bức tranh có
màu sắc hài hòa, bố cục cân

đối

- N3: Vẽ cô giáo của con https://www.y
outube.com/w
atch?v=TwY2
zjMcmVA&p
p=ygUfZOG6
oXkgdHLhurs
gduG6vSBt4b
q5IGPhu6dhI
GLDqQ%3D

%3D

Lớp học 1

- Trẻ biết về các loại phế liệu
và vận dụng phế liệu trong
thiết kế đồ chơi. Tạo dựng
được đồ chơi ô tô với kết cấu
vững, màu sắc hài hòa. Gắn
ghép, lắp ráp các bộ phận
thành đối tượng;

- Trẻ biết về các loại phế
liệu và vận dụng phế liệu
trong thiết kế đồ chơi. Tạo
dựng được đồ chơi ô tô với
kết cấu vững, màu sắc hài
hòa. Gắn ghép, lắp ráp các
bộ phận thành đối tượng;

- Làm ô tô tải từ phế liệu Lớp học x 1
Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng vẽ để tạo thành bức

tranh có màu sắc hài hòa, bố
cục cân đối

Vẽ để tạo thành bức tranh có
màu sắc hài hòa, bố cục cân

đối

+ Vẽ ô tô tải, Vẽ thuyền trên biển,
Vẽ phương tiện giao thông đường
bộ, Vẽ máy bay (Điều 16)

https://www.y
outube.com/w
atch?v=j0kBJ
Wh3gQE&pp
=ygUmZOG6
oXkgdHLhurs
gduG6vSB0a
HV54buBbiB
0csOqbiBiaeG

7g24%3D

Lớp học x 1

Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng vẽ để tạo thành bức

tranh có màu sắc hài hòa, bố
cục cân đối

Vẽ để tạo thành bức tranh có
màu sắc hài hòa, bố cục cân

đối

+ Vẽ hoa mùa xuân https://drive.g
oogle.com/file
/d/18iuZGrjl3
zqPOEC1VW
TWgeX9mEjc
ynvg/view?us
p=share_link

Lớp học 1
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https://www.youtube.com/watch?v=H1Tk8novrB4&pp=ygUkZOG6oXkgdHLhursgduG6vSB0csaw4budbmcgbeG6p20gbm9u
https://www.youtube.com/watch?v=c1OnHdlq6Tw&pp=ygUxZOG6oXkgdHLhursgeOG6vSBjaMOibiBkdW5nIGLhuqFuIHRyYWkgYuG6oW4gZ8OhaQ%3D%3D
https://www.youtube.com/watch?v=TwY2zjMcmVA&pp=ygUfZOG6oXkgdHLhursgduG6vSBt4bq5IGPhu6dhIGLDqQ%3D%3D
https://www.youtube.com/watch?v=j0kBJWh3gQE&pp=ygUmZOG6oXkgdHLhursgduG6vSB0aHV54buBbiB0csOqbiBiaeG7g24%3D


Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng vẽ để tạo thành bức

tranh có màu sắc hài hòa, bố
cục cân đối

Vẽ để tạo thành bức tranh có
màu sắc hài hòa, bố cục cân

đối

+ Vẽ con gà trống https://www.y
outube.com/w
atch?v=yuT-

zVI8k88&pp=
ygUgZOG6o
XkgdHLhursg
duG6vSBjb24
gZ8OgIHRy4
buRbmc%3D

Lớp học 1

Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng vẽ để tạo thành bức

tranh có màu sắc hài hòa, bố
cục cân đối

Vẽ để tạo thành bức tranh có
màu sắc hài hòa, bố cục cân

đối

 - Vẽ quà tặng chú bộ đội; N2: Vẽ
dụng cụ nghề xây dựng;  Vẽ sản
phẩm của nghề nông nghiệp; Vẽ
công trình xây dựng

Vẽ dụng cụ
nghề xây dựng Lớp học 1

Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng xếp, ghép để tạo thành

bức tranh

Biết phối hợp các kĩ năng
xếp, ghép để tạo thành bức

tranh
- TC tạo hình từ lá cây Vẽ PTGT

đường bộ Vườn cổ tích x 1

Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng vẽ để tạo thành bức

tranh có màu sắc hài hòa, bố
cục cân đối

Vẽ để tạo thành bức tranh có
màu sắc hài hòa, bố cục cân

đối

 - Vẽ hoa bằng tăm bông  - Vẽ hoa bằng
tăm bông Lớp học 1

Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng vẽ để tạo thành bức

tranh có màu sắc hài hòa, bố
cục cân đối

Vẽ để tạo thành bức tranh có
màu sắc hài hòa, bố cục cân

đối

 - Vẽ cầu vồng (M); vẽ các đồ dùng
dụng cụ mùa hè; Vẽ trang phục mùa
hè; vẽ biển Đồ Sơn; vẽ mưa(bầu
trời); vẽ cảnh mùa hè

Lớp học x 1

Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng vẽ để tạo thành bức

tranh có màu sắc hài hòa, bố
cục cân đối

Vẽ để tạo thành bức tranh có
màu sắc hài hòa, bố cục cân

đối

 -  Vẽ vườn rau; Vẽ rau ăn củ; Vẽ
rau ăn lá; Vẽ rau ăn quả Lớp học x 1
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- Trẻ có khả năng tìm kiếm,
lựa chọn các dụng cụ,
nguyên vật liệu phù hợp để
tạo ra sản phẩm theo ý thích

- Trẻ có khả năng tìm kiếm,
lựa chọn các dụng cụ,
nguyên vật liệu phù hợp để
tạo ra chiếc đèn lồng đẹp

- Làm đèn lồng trung thu (EDP) Làm đèn lồng
trung thy Lớp học 1

- Trẻ có khả năng tìm kiếm,
lựa chọn các dụng cụ,
nguyên vật liệu phù hợp để
tạo ra sản phẩm theo ý thích

- Trẻ có khả năng tìm kiếm,
lựa chọn các dụng cụ,
nguyên vật liệu phù hợp để
tạo ra sản phẩm đẹp.

- Làm biển báo giao thông (EDP) Lớp học x 1

'- Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng cắt, xé dán để tạo thành
bức tranh có màu sắc hài
hoa, bố cục cân đối

Cắt, xé dán để tạo thành bức
tranh có màu sắc hài hoa, bố
cục cân đối

 - Cắt dán trang phục mùa hè; Đồ
dùng mùa hè Lớp học x 1

'- Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng cắt, xé dán để tạo thành
bức tranh có màu sắc hài
hoa, bố cục cân đối

Cắt, xé dán để tạo thành bức
tranh có màu sắc hài hoa, bố
cục cân đối

 - N4: Cắt dán trang phục bạn trai
bạn gái; Cắt dán đồ chơi tặng bạn;
Cắt dán trang phục Halloween;

Cắt dán trang
phục mùa hè Lớp học 1

'- Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng cắt, xé dán để tạo thành
bức tranh có màu sắc hài
hoa, bố cục cân đối

Cắt, xé dán để tạo thành bức
tranh có màu sắc hài hoa, bố
cục cân đối

+ Cắt dán rau - củ - quả (M) Lớp học x 1

'- Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng cắt, xé dán để tạo thành
bức tranh có màu sắc hài
hoa, bố cục cân đối

Cắt, xé dán để tạo thành bức
tranh có màu sắc hài hoa, bố
cục cân đối

- Làm bao lì xì (EDP) Lớp học 1
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https://www.youtube.com/watch?v=yuT-zVI8k88&pp=ygUgZOG6oXkgdHLhursgduG6vSBjb24gZ8OgIHRy4buRbmc%3D
https://www.youtube.com/watch?v=gs_DstIWoCA&pp=ygUvZOG6oXkgdHLhursgduG6vSBk4bulbmcgY-G7pSBuZ2jhu4EgeMOieSBk4buxbmc%3D
https://www.youtube.com/watch?v=kjYQjTLFsxk&pp=ygUrZOG6oXkgYsOpIHbhur0gcGjGsMahbmcgdGnhu4duIGdpYW8gdGjDtG5nIA%3D%3D
https://www.youtube.com/watch?v=9aOM2saUmHQ&pp=ygUebGFtIMSRZW4gbMO0bmcgdHJ1bmcgdGh1IHN0ZWFt
https://www.youtube.com/watch?v=2-MYCPy-Rg0&pp=ygUgY-G6r3QgZMOhbiB0cmFuZyBwaOG7pWMgbcO5YSBow6g%3D


'- Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng cắt, xé dán để tạo thành
bức tranh có màu sắc hài
hoa, bố cục cân đối

Cắt, xé dán để tạo thành bức
tranh có màu sắc hài hoa, bố
cục cân đối

+  Cất dán hoa đào hoa mai Cắt dán hoa
mùa xuân Lớp học 1

'- Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng cắt, xé dán để tạo thành
bức tranh có màu sắc hài
hoa, bố cục cân đối

Cắt, xé dán để tạo thành bức
tranh có màu sắc hài hoa, bố
cục cân đối

+ Cắt dán một số con vật nuôi hình
có sẵn Lớp học 1

'- Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng cắt, xé dán để tạo thành
bức tranh có màu sắc hài
hoa, bố cục cân đối

Cắt, xé dán để tạo thành bức
tranh có màu sắc hài hoa, bố
cục cân đối

+ Cắt dán sản phẩm của một số
nghề từ hình vẽ có sẵn Lớp học 1

'- Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng cắt, xé dán để tạo thành
bức tranh có màu sắc hài
hoa, bố cục cân đối

Cắt, xé dán để tạo thành bức
tranh có màu sắc hài hoa, bố
cục cân đối

+ Cắt dán hoa trang trí chai lọ Lớp học 1

 - Trẻ gọi tên chính xác hình
dạng và nêu được đặc điểm
của một số mẫu cặp sách.
          - Trẻ biết 1 số chất
liệu như nhựa, gỗ, vải, len,
sắt.

 - Trẻ gọi tên chính xác hình
dạng và nêu được đặc điểm
của một số cặp sách
          - Trẻ biết 1 số chất
liệu như nhựa, gỗ, vải, len,
sắt.

 -  Làm cặp sách (EDP) Lớp học x 1

 - Trẻ gọi tên chính xác hình
dạng và nêu được đặc điểm
của khung ảnh.
          - Trẻ biết 1 số chất
liệu như nhựa, gỗ, vải, len,
sắt.

 - Trẻ gọi tên chính xác hình
dạng và nêu được đặc điểm
của khung ảnh.
          - Trẻ biết 1 số chất
liệu như nhựa, gỗ, vải, len,
sắt.

- Làm khung ảnh (EDP) https://www.y
outube.com/w
atch?v=8sicnr
PyPnI&pp=yg
UWU3RlYW
0gbMOgbSBr
aHVuZyDhuq
NuaA%3D%3

D

Lớp học x 1

'- Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng cắt, xé dán để tạo thành
bức tranh có màu sắc hài
hoa, bố cục cân đối

Cắt, xé dán để tạo thành bức
tranh có màu sắc hài hoa, bố
cục cân đối

  Dán hoa tặng Bác (Điều 16); Dán
dây xúc xích; Trang trí ảnh Bác;
Trang trí bưu thiếp tặng Bác

Lớp học x 1

'- Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng cắt, xé dán để tạo thành
bức tranh có màu sắc hài
hoa, bố cục cân đối

Cắt, xé dán để tạo thành bức
tranh có màu sắc hài hoa, bố
cục cân đối

  -  Xé dán thuyền trên biển; biển
báo giao thông;

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1qPtYZfFi6
XyI5qgjbPeD
9tx6B_QN7po
C/view?usp=s

hare_link

Lớp học x 1

'- Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng cắt, xé dán để tạo thành
bức tranh có màu sắc hài
hoa, bố cục cân đối

Cắt, xé dán để tạo thành bức
tranh có màu sắc hài hoa, bố
cục cân đối

  - Làm ngôi nhà của bé (EDP) Lớp học 1

'- Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng cắt, xé dán để tạo thành
bức tranh có màu sắc hài
hoa, bố cục cân đối

Cắt, xé dán để tạo thành bức
tranh có màu sắc hài hoa, bố
cục cân đối

  - Xé dán đồ dùng dụng cụ mùa hè;
xé dán trang phục mùa hè Lớp học x 1

'- Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng cắt, xé dán để tạo thành
bức tranh có màu sắc hài
hoa, bố cục cân đối

Cắt, xé dán để tạo thành bức
tranh có màu sắc hài hoa, bố
cục cân đối

  -  Xé dán theo ý thích từ báo, bìa Lớp học 1

'- Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng cắt, xé dán để tạo thành
bức tranh có màu sắc hài
hoa, bố cục cân đối

Cắt, xé dán để tạo thành bức
tranh có màu sắc hài hoa, bố
cục cân đối

  -  Xé dán đàn cá bơi (ĐT) Xé dán đàn cá
bơi Lớp học 1

'- Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng cắt, xé dán để tạo thành
bức tranh có màu sắc hài
hoa, bố cục cân đối

Cắt, xé dán để tạo thành bức
tranh có màu sắc hài hoa, bố
cục cân đối

 - Xé dán cây xanh, cây  ăn quả;
vườn cây ăn quả; vườn hoa; rau ăn
lá

x
Trẻ nhận biết các bộ phận
của cây, lợi ích của cây. Gọi
tên các nguyên vật liệu tạo
hình cây xanh. Trẻ biết sử
dụng dụng cụ trong quá trình
tạo hình cây: dụng cụ phết
keo, các nguyên vật liệu tạo
hình cây.

Trẻ nhận biết các bộ phận
của cây, lợi ích của cây. Gọi
tên các nguyên vật liệu tạo
hình cây xanh. Trẻ biết sử
dụng dụng cụ trong quá trình
tạo hình cây: dụng cụ phết
keo, các nguyên vật liệu tạo
hình cây.

- Tạo hình cây xanh (EDP) Lớp học x 1

287 - Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng nặn để tạo thành sản
phẩm có bố cục cân đối

Phối hợp các kĩ năng nặn để
tạo thành sản phẩm có bố
cục cân đối

 -  Nặn nặn đồ chơi tặng bạn Lớp học 1

- Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng nặn để tạo thành sản
phẩm có bố cục cân đối

Phối hợp các kĩ năng nặn để
tạo thành sản phẩm có bố
cục cân đối

+ Nặn cái bát Lớp học 1
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https://drive.google.com/file/d/18iuZGrjl3zqPOEC1VWTWgeX9mEjcynvg/view?usp=drive_link
https://www.youtube.com/watch?v=8sicnrPyPnI&pp=ygUWU3RlYW0gbMOgbSBraHVuZyDhuqNuaA%3D%3D
https://drive.google.com/file/d/1ykUypBsHiZ17u71mMipL0vs2GSVNa9Je/view?usp=drive_link


- Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng nặn để tạo thành sản
phẩm có bố cục cân đối

Phối hợp các kĩ năng nặn để
tạo thành sản phẩm có bố
cục cân đối

+ Nặn cái làn Lớp học 1

- Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng nặn để tạo thành sản
phẩm có bố cục cân đối

Phối hợp các kĩ năng nặn để
tạo thành sản phẩm có bố
cục cân đối

 - Nặn các loại rau, củ, quả
https://drive.go
ogle.com/file/d
/1rSxYOyPtI7iq

z3VeE-
reB8fzS2qDF4c
Q/view?usp=sh

are_link

Lớp học 1

- Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng nặn để tạo thành sản
phẩm có bố cục cân đối

Phối hợp các kĩ năng nặn để
tạo thành sản phẩm có bố
cục cân đối

 -  Nặn đồ dùng gia đình https://youtu.b
e/Mih9TvO9E
gM?si=uRLm
BpK_HJXWH

kHG

Lớp học 1

288 Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng xếp hình, gấp  để tạo
thành các sản phẩm có kiểu
dáng, màu sắc hài hòa, bố
cục cân đối

Phối hợp các kĩ năng xếp
hình để tạo thành các sản
phẩm có kiểu dáng, màu sắc
hài hòa, bố cục cân đối

 -  Làm chong chóng (EDP) Dạy trẻ làm
chong chóng Lớp học x 1

- Trẻ biết được các chất liệu
khác nhau từ những nguyên
vật liệu khác nhau: Nhựa,
gỗ, giấy… Quá trình trẻ sử
dụng các nguyên vật liệu
khác nhau để chế tạo ra một
chiếc thuyền có thể nổi được
trên mặt nước

 Trẻ biết sử dụng các nguyên
vật liệu khác nhau để chế tạo
ra một chiếc thuyền có thể
nổi được trên mặt nước

 -  Làm thuyền nổi trên mặt nước
(EDP)

Làm thuyền
nổi trên mặt

nước

Lớp học x 1

Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng xếp hình, gấp  để tạo
thành các sản phẩm có kiểu
dáng, màu sắc hài hòa, bố
cục cân đối

Phối hợp các kĩ năng xếp
hình để tạo thành các sản
phẩm có kiểu dáng, màu sắc
hài hòa, bố cục cân đối

Xếp hình các con vật \ 1

Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng xếp hình, gấp  để tạo
thành các sản phẩm có kiểu
dáng, màu sắc hài hòa, bố
cục cân đối

Phối hợp các kĩ năng xếp
hình để tạo thành các sản
phẩm có kiểu dáng, màu sắc
hài hòa, bố cục cân đối

Xếp bạn trai, bạn gái tập thể dục Sân chơi 1

Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng xếp hình, gấp  để tạo
thành các sản phẩm có kiểu
dáng, màu sắc hài hòa, bố
cục cân đối

Phối hợp các kĩ năng gấp
hình để tạo thành các sản
phẩm có kiểu dáng, màu sắc
hài hòa, bố cục cân đối

Gấp hoa tuy líp Lớp học x 1

Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng xếp hình, gấp  để tạo
thành các sản phẩm có kiểu
dáng, màu sắc hài hòa, bố
cục cân đối

Phối hợp các kĩ năng gấp
hình để tạo thành các sản
phẩm có kiểu dáng, màu sắc
hài hòa, bố cục cân đối

Gấp con bướm (EDP) Lớp học 1

Trẻ biết phối hợp các kĩ
năng xếp hình, gấp  để tạo
thành các sản phẩm có kiểu
dáng, màu sắc hài hòa, bố
cục cân đối

Phối hợp các kĩ năng xếp
hình để tạo thành các sản
phẩm có kiểu dáng, màu sắc
hài hòa, bố cục cân đối

- Gấp mũ tặng chú bộ đội https://youtu.b
e/8rFHC35bB
oQ?si=4XEtZ
LH5GoKMR

A0m

Lớp học 0

Trẻ biết tên các nguyên liệu
để thiết kế thiệp tặng mẹ. Sử
dụng các nguyên, vật liệu,
dụng cụ (giấy các loại, lá
cây, bìa cát tông, hạt ngô,
hạt lạc, hạt bưởi, kéo, keo,

băng dính hai mặt...) để thiết
kế thiệp tặng mẹ

Trẻ biết tên các nguyên liệu
để thiết kế thiệp tặng mẹ. Sử
dụng các nguyên, vật liệu,
dụng cụ (giấy các loại, lá
cây, bìa cát tông, hạt ngô,
hạt lạc, hạt bưởi, kéo, keo,
băng dính hai mặt...) để thiết
kế thiệp tặng mẹ

- Làm thiệp chúc mừng 20/11; Làm
thiệp tặng mẹ (EDP) Lớp học 1

289 - Trẻ biết pha trộn màu để
tạo ra màu mới Pha trộn màu nước  -   Làm quen và sử dụng bút lông Vườn cổ tích 1

- Trẻ biết pha trộn màu để
tạo ra màu mới Pha trộn màu nước  -  Tô màu nước phong cảnh mùa

hè; Tô màu nước hoa phượng Lớp học x 1

- Trẻ biết pha trộn màu để
tạo ra màu mới Pha trộn màu nước  -  In ấn từ rau củ quả

https://youtu.b
e/3NH02j8XM
i8?si=M1K1y
AMCFhD5ITs

r

Lớp học x 1

- Trẻ biết pha trộn màu để
tạo ra màu mới Pha trộn màu nước Tô màu nước một số con vật Lớp học 1

- Trẻ biết pha trộn màu để
tạo ra màu mới Pha trộn màu nước Tô màu nước các loại rau, củ, quả Lớp học x 1

- Trẻ biết pha trộn màu để
tạo ra màu mới Pha trộn màu nước  -  Tạo hình bông hoa bằng vân tay

(Điều 16)

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1JNr9CfYE
e5Psurk5UbH
JbkOtVO1yG-
PP/view?usp=

share_link

Lớp học x 1
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https://drive.google.com/file/d/1rSxYOyPtI7iqz3VeE-reB8fzS2qDF4cQ/view?usp=share_link
https://youtu.be/Mih9TvO9EgM?si=uRLmBpK_HJXWHkHG
https://www.youtube.com/watch?v=xzLgszGhWMM&pp=ygUdZOG6oXkgdHLhursgbMOgbSBjaG9uZyBjaMOzbmc%3D
https://www.youtube.com/watch?v=QPtwxeF06s0&pp=ygUxZOG6oXkgdHLhursgbMOgbSB0aHV54buBbiBu4buVaSB0csOqbiBt4bq3dCBudcOzYw%3D%3D
https://youtu.be/8rFHC35bBoQ?si=4XEtZLH5GoKMRA0m
https://youtu.be/3NH02j8XMi8?si=M1K1yAMCFhD5ITsr


- Trẻ biết pha trộn màu để
tạo ra màu mới Pha trộn màu nước

 -  In bàn tay, bàn chân tạo hình con
vật
- In hình bông hoa bằng vân tay

https://drive.g
oogle.com/file
/d/18l7XshHR
Xu4GpIW9Iv4

dKh-
J3I7jJz5A/vie
w?usp=share

_link

Lớp học 1

- Trẻ biết pha trộn màu để
tạo ra màu mới Pha trộn màu nước  - Tô màu nước núi voi; Tô màu

nước lễ hội Núi Voi
https://drive.g
oogle.com/file
/d/1EYp_KS67
HrRuLbEpuY
Uw9KKaQr8_
7pgT/view?us
p=share_link

Lớp học 1

290
- Trẻ biết nhận xét các sản
phẩm tạo hình về màu sắc,
hình dáng, bố cục

Nhận xét sản phẩm tạo hình
về màu sắc, hình dáng /
đường nét và bố cục

 - Hướng dẫn trẻ nhận xét sản phẩm
tạo hình về màu sắc, hình dáng /
đường nét và bố cục

Lớp học 1

291 C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình) # # # # # #

292

Trẻ có khả năng tự nghĩ ra
các hình thức để tạo ra âm
thanh, vận động, hát theo các
bản nhạc, bài hát yêu thích

Tự nghĩ ra các hình thức để
tạo ra âm thanh, vận động
theo các bài hát, bản nhạc
yêu thích

 - Hướng dẫn trẻ tự nghĩ ra các hình
thức để tạo ra âm thanh, vận động
theo các bài hát, bản nhạc yêu thích

Lớp học 1

293 Trẻ biết gõ đệm bằng dụng
cụ theo tiết tấu tự chọn

Tự tạo ra tiết tấu khi nghe
nhạc, nghe hát bằng cách gõ
đệm bằng dụng cụ gõ

 - Hướng dẫn trẻ tự tạo ra tiết tấu
khi nghe nhạc, nghe hát bằng cách
gõ đệm bằng dụng cụ gõ

Lớp học 1

294

Trẻ có khả năng đặt lời theo
giai điệu một bài hát, bản
nhạc quen thuộc (một câu
hoặc một đoạn)

Đặt lời theo giai điệu một
bài hát, bản nhạc quen thuộc
(một câu hoặc một đoạn)

 - Hướng dẫn trẻ đặt lời theo giai
điệu một bài hát, bản nhạc quen
thuộc (một câu hoặc một đoạn)

https://drive.go
ogle.com/file/d
/1qYCPRvTSsUg
dTvk8paWdgNz
UaX1tTn37/vie
w?usp=share_li

nk

Lớp học 1

295

- Trẻ có khả năng tìm kiếm,
lựa chọn các dụng cụ,
nguyên vật liệu phù hợp để
tạo ra sản phẩm theo ý thích

Tìm kiếm, lựa chọn các
dụng cụ, nguyên vật liệu phù
hợp để tạo ra sản phẩm theo
ý thích

- Làm khẩu trang (EDP) Lớp học 1

- Trẻ có khả năng tìm kiếm,
lựa chọn các dụng cụ,
nguyên vật liệu phù hợp để
tạo ra sản phẩm theo ý thích

Tìm kiếm, lựa chọn các
dụng cụ, nguyên vật liệu phù
hợp để tạo ra sản phẩm theo
ý thích

- Làm đồ chơi bằng vật liệu thiên
nhiên và vật liệu đã qua sử dụng:
các loại hoa, củ, quả, rau

https://drive.g
oogle.com/file
/d/1x6q1uxcK
jst3kBNEUlL

ocNuW-
gmhKkpp/vie
w?usp=share_

link

Lớp học 1
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https://drive.google.com/file/d/1qYCPRvTSsUgdTvk8paWdgNzUaX1tTn37/view?usp=share_link


296
- Trẻ có khả năng nói lên ý
tưởng và tạo ra các sản phẩm
tạo hình theo ý thích

Nói lên ý tưởng tạo hình của
mình

 - Hướng dẫn trẻ nói lên ý tưởng tạo
hình của mình Lớp học 1

297 Trẻ biết đặt tên cho sản
phẩm tạo hình

Đặt tên cho sản phẩm tạo
hình của mình

 - Hướng dẫn trẻ đặt tên cho sản
phẩm tạo hình của mình chủ đề
Động vật

Lớp học 1

 - Hướng dẫn trẻ đặt tên cho sản
phẩm tạo hình của mình chủ đề
PTGT

Lớp học x 1

 - Hướng dẫn trẻ đặt tên cho sản
phẩm tạo hình của mình chủ đề
Hiện tượng tự nhiên

Lớp học x 1

 Hướng dẫn trẻ đặt tên cho sản
phẩm tạo hình của mình chủ đề quê
hương đất nước, Bác Hồ

Lớp học x 1

 - Hướng dẫn trẻ đặt tên cho sản
phẩm tạo hình của mình chủ đề
trường tiểu học

Lớp học x 1

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ 774 80 70 48 44 34 0

Trong đó: - Lĩnh vực phát triển thể chất 160 14 11 7 5 4

                  - Lĩnh vực phát triển nhận thức 158 17 15 16 15 7

                  - Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ 150 15 15 6 9 7

                  - Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ năng xã hội 150 14 15 8 7 10

                  - Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ 156 20 14 11 8 6
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Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề

Trong đó: - Đón trả trẻ

                 - Thể dục sáng

                 - Hoạt động góc

                 - Hoạt động ngoài trời

                 - Vệ sinh - ăn ngủ

                 - Hoạt động chiều

                 - Thăm quan dã ngoại

                 -  Lễ hội

                 -  Kết hợp

                 - Hoạt động học

                            Chia ra:   + Giờ thể chất

                                             + Giờ nhận thức

                                             + Giờ ngôn ngữ

                                             + Giờ TC-KNXH

                                             + Giờ thẩm mỹ

NGƯỜI DUYỆT KẾ HOẠCH NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Nguyễn Thị Lan Hương Phạm Thị Hải Yến
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